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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của tập thể sinh 

viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn trường, Trung tâm thông tin Thư 

viện  Trường ĐH Duy Tân đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng phục 

vụ. 

Để tập thể sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn Trường có 

thể tiếp cận với những thông tin mới, những tài liệu mới tại Thư Viện nhằm phục vụ 

cho nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu, Trung tâm thông tin thư viện Trường 

ĐH Duy Tân cung cấp đến bạn đọc Thư mục thông báo sách mới.  

Thư mục sẽ cung cấp những tên sách mới được bổ sung tại Thư viện nhằm 

giới thiệu đến bạn đọc những chi tiết có liên quan đến tài liệu như: tác giả, nơi xuất 

bản,nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, chủ đề sách và tóm tắt nội dung của tài 

liệu. Thông qua chi tiết trên bạn đọc có thể lựa chọn được những tài liệu phù hợp 

với chuyên môn và lĩnh vực mà mình nghiên cứu. 

Mọi yêu cầu về tài liệu, về bản sao toàn văn tài liệu gốc, và những ý kiến 

đóng góp xin vui lòng liên hệ: 

 

      Thư Viện ĐH Duy Tân 

       209 Phan Thanh – Đà Nẵng 

      ĐT: (0511) 3650403 - 105 

                            Email: Library@dtu.edu.vn 

http://www.dtu.edu.vn:8088/elib 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                                             Trung tâm Thông tin - Thư viện 
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TIN HỌC - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG  
 
1. Tin học cơ sở: Giáo trình.- H:. Xây dựng, 2006.- 198 tr; 27 cm. 
 Gồm 6 chương: 1. Giới thiệu về thông tin, tin học và máy tính điện tử; 2. Hệ 
điều hành - hệ điều hành windows; 3. Microsoft word 2000; 4. Microsoft excel 
2000; 5. Bước đầu với internet,… 
KHPL: 004 
 
2. Tin học văn phòng: Giáo trình/ Thạc Bình Cường, Lương Mạnh Bá, Bùi Thị 
Hoa, Đinh Hùng.- H:. Giáo Dục, 2007.- 240 tr; 24 cm. 
 Gồm 4 phần: Phần 1. Microsoft windows; Phần 2. Microsoft word; Phần 3.  
Microsoft  excle; Phần 4. Microsoft powerpoint. 
KHPL: 004 
 
3. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin/ Nguyễn Văn Ba.- H:. Đại Học Quốc 
Gia Hà Nội, 2006.- 287 tr; 24 cm. 
 Trình bày một lpoạt các phương pháp PT&TK kinh điển: Phương pháp SA 
dùng cho phân tích chức năng, phương E/A và mô hình quan hệ dùng cho phân tích 
dữ liệu, phương pháp SART dùng cho phân tích động thái và phương pháp SD dùng 
cho thiết kế hệ thống. 
KHPL: 004.2 
4. Sữa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay (laptop): Tập 1/ Nguyễn 
Nam Thuận, Trịnh Tấn Minh .- Tp. Hồ Chí Minh:. Giao thông vận tải, 2007 .- 419 
tr; 24 cm. 
 Giới thiệu về quá trình phát triển các hệ thống xách tay và các tính năng 
giúp phân biệt loại này với loại khác, hướng dẫn cách bảo trì và chăm sóc các hệ 
thống laptop, cách tháo ráp một máy tính laptop điển hình. Trình bày toàn diện về 
những thành phần của máy laptop như bộ xử lý, motherboard, bộ nhớ, nguồn điện, 
bus mở rộng và các ổ đĩa cứng.   
KHPL: 004.2 
 
5. Sữa chữa, nâng cấp và cài đặt máy tính xách tay (laptop): Tập 2/ Nguyễn 
Nam Thuận, Trịnh Tấn Minh .-  Tp. Hồ Chí Minh:. Giao thông vận tải, 2007 .- 484 
tr; 24 cm. 
 Trình bày những khía cạnh mở rộng liên quan đến hệ thống laptop như các 
phương tiện lưu trữ rời sử dụng công nghệ CD và DVD; Các thiết bị nhớ kỹ thuật số 
bao gồm CompactFlash, SmartMedia, MultiMediaCard, SecureDigital, Memory 
Stick,...và các ổ USB, các chipset video và công nghệ màn hình cũng như các 
chuẩn giao diện cho các màn hình ngoài. 
KHPL: 004.2 
 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 4 

6. Blog cho mọi người: Tập 1/ Lê Minh Hoàng.- H:. Lao động - Xã hội, 2007.- 183 
tr; 24 cm. 

Gồm 2 phần: Phần 1. Weblog; Phần 2. Bắt đầu Blog 
KHPL: 004.639 
 
7. Công nghệ WLAN ứng dụng trong Internet không dây/ TS. Lê Ngọc Giao, 
KS Phan Hà Trung .- H:.Bưu Điện, 2004 .- 301 tr; 27 cm. 
 Gồm 13 chương: 1. Giới thiệu chung; 2. Tổng quan về WLAN; 3. Dịch vụ 
MAC; 4. Các khuôn dạng khung MAC; 5. Dịch vụ nhận thức và bảo mật; 6. Giới 
thiệu chức năng phân phối lớp MAC; 7. Quản lý lớp; 8. Các thực thể quản lý MAC; 
9. Giới thiệu lớp vật lý; 10….. 
KHPL: 004.67 
 
8. Công nghệ, giải pháp và triển khai mạng cung cấp dịch vụ ADSL/ TS. 
Nguyễn Quý Sỹ, TS. Nguyễn Việt Cường .- H:. Bưu Điện, 2004 .- 288 tr; 24 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Mạng truy nhập; 2. Công nghệ ADSL; 3. Cấu trúc mạng 
và các thành phần mạng sử dụng công nghệ ADSL; 4. Triển khai mạng ADSL; 5. 
Một số loại máy đo ÁDL và thiết bị đầu cuối ADSL điển hình,…. 
KHPL:004.67 
 
9. Máy in laze/ TS. Đỗ Kim Bằng .- H:. Bưu Điện, 2004 .- 273 tr; 24 cm. 
 Trình bày khái quát về vận hành, bảo dưỡng và những vấn đề thiết yếu khi 
bảo dưỡng máy in laze; các khối chức năng của máy in laze; cơ cấu và nguyên lý 
hoạt động của các bộ phận trong máy in laze; những kiến thức liên quan đến bảo 
dưỡng và sửa chữa máy in laze; …. 
KHPL: 004.7 
 
10. Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog: tập 1/ Tống Văn On.- H:. Lao Động 
Xã Hội, 2007.- 249 tr; 29 cm. 
 Trình bày việc thiết kế mạch số bao gồm mạch tổ hợp, mạch tuần tự và máy 
trạng thái hữu hạn bằng cách sử dụng  2 ngôn ngữ mô tả phần cứng: VHDL và 
Verilog. Các ví dụ được viết bằng cả hai ngôn ngữ trên và cho cùng mạch logic 
tổng hợp.   
KHPL: 005.1 
 
11. Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog: Tập 2/ Tống Văn On.- H:. Lao Động 
Xã Hội, 2007.- 286 tr; 29 cm. 
 Trình bày việc thiết kế mạch bao gồm mạch tổ, mạch tuần tự và máy trạng 
thái hữu hạn bằng cách sử dụng 2 ngôn ngữ mô tả phần cứng: VHDL và Verilog,… 
KHPL: 005.1 
 
12. C # 2005 Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.Net 
2.0 và SQL Server: Tập 6: Quyển 1:Các chức năng dành cho người xin việc / 
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Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân.- Tp. Hồ Chí Minh: Lao động – Xã hội, 2007.- 
375tr; 24cm. 

Gồm 8 chương: 1. Giới thiệu ứng dụng tuyển dụng trực tuyến; 2. Chức năng 
đăng nhập; 3. Thông tin người sử dụng; 4. Quản lý hồ sơ và thư xin việc; 5. Tìm 
kiếm tin tuyển dụng; 6. Liệt kê tin tuyển dụng; 7. Nộp hồ sơ xin việc trực tuyến; 8. 
Lưu trú thông tin để sử dụng trong tương lai. 
KHPL. 005.133 
 
13. C # 2005 Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.Net 
2.0 và SQL Server: Tập 6: Quyển 2: Các chức năng dành cho nhà quản trị và 
tuyển dụng / Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân.- Tp. Hồ Chí Minh: Lao động – 
Xã hội, 2007.- 443tr; 24cm. 
 Đề cập nghiệp vụ quản lý tin tuyển dụng trực tuyến và gói dịch vụ mà nhà 
tuyển dụng phải trả chi phí khi sử dụng chức năng củaWebsite, đăng ký tài khoản, 
đăng nhập, quản lý hồ sơ xin việc, tìm kiếm, lưu thông tin, liên lạc và theo dõi  sơ 
xin việc; chức năng quản trị, tiện ích hỗ trợ quản lý… . 
KHPL. 005.133 
 
14. Nền tảng công nghệ J2ME & MIDP/ Nguyễn Thị Bích Ngà .- Tp.HCM:. Giao 
thông Vận tải, 2006 .- 675 tr; 27 cm. 

Gồm 3 phần: Phần 1. Giới thiệu tổng quan về khái niệm J2ME, CLDC, 
MIDP, cấu hình và hiện trạng; Phần 2. Trình bày chi tết hoá việc lập trình với 
MIDP; Phần 3. Các phụ lục. 
KHPL: 005.133 
 
15. Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD/ TS. Nguyễn Hữu Lộc.- 
Tp.HCM:. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.- 338 tr; 24 cm. 
 Gồm 4 phần: Phần 1. Mô hình đường và mặt cong; Phần 2. Mô hình solid; 
Phần 3. Hiển thị mô hình; Phần 4. Các bài tập tự thiết kế. 
KHPL: 005.3 
 
16. Excel 2007: Giáo trình/ Th.S Võ Nguyễn Đăng Khoa.- Tp.HCM:. Giao Thông 
Vận Tải, 2007.- 84 tr; 21 cm. 
 Gồm 9 chương: 1. Các khái niệm cơ bản trong excel; 2. Thao tác định dạng; 
3. Thao tác dữ liệu; 4. Các hàm cơ bản; 5. Các hàm cấu trúc điều khiển; 6. Cơ sở 
dữ liệu trên bảng tính; 7. Data table; 8. In ấn; 9. Vẽ biểu đồ;.... 
KHPL: 005.3 
 
17. Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa ảnh/ Lê Tân, La Yến.- Tp.HCM:. Lao động xã 
hội, 2005.- 286 tr; 21 cm. 
 Gồm 10 chương: 1. Chỉnh sửa bằng photoshop; 2. Sửa chữa tông màu - độ 
phơi sáng và màu sắc; 3. Chỉnh sửa độ phơi sáng; 4. Làm việc với màu sắc; 5. Điều 
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cơ bản trong sửa chữa phục hồi và những kỹ thậu  tái tạo hình ảnh; 6. Kiếm soát độ 
hư hỏng và cách sửa chữa; 7…. 
KHPL: 005.3 
 
18. Phục hồi và chỉnh sửa ảnh cũ từ căn bản đến nâng cao photoshop CS3 
trong 24 giờ/ KS Hoàng Sơn, Vũ Minh Khanh.- H:. Thanh Niên, 2007 .- 446 tr; 24 
cm. 
 Gồm 7 phần: Phần 1. Khởi đầu với photoshop CS3; Phần 2. Tô vẽ với các 
pixel; Phần 3. Các công cụ cao cấp của photoshop CS3; Phần 4. Các bộ lọc tuyệt 
vời; Phần 5. Sử dụng text và các hiệu ứng đặc biệt; Phần 6. Chỉnh sửa và cải tiến 
ảnh; Phần 7. Xuất bản các ảnh. 
KHPL: 005.3 
 
 
19. Sử dụng Auto CAD 2007: Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D)/ PGS.TS 
Nguyễn Hữu Lộc.- TP.HCM:. Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007.- 579 tr; 24 cm. 
 Nội dung sách gồm 17 chương: 1. Mở đầu; 2. Các lệnh về file; 3. Các lệnh 
cơ bản thiết lập bản vẽ; 4. Nhập toạ độ, phương bắt điểm và Auto Track; 5. Các 
lệnh vẽ cơ bản; 6. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản và các phương pháp chọn đối 
tượng; 7. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình; 8.Các phép biến đổi và sao chép hình; 9. 
Quan sát bản vẽ; … 
KHPL: 005.3 
 
20. Sử dụng Auto CAD 2008: Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D)/ PGS.TS 
Nguyễn Hữu Lộc.- TP.HCM:. Tổng hợp, 2007.- 579 tr; 24 cm. 
 Nội dung sách gồm 17 chương: 1. Mở đầu; 2. Các lệnh về file; 3. Các lệnh 
cơ bản thiết lập bản vẽ; 4. Nhập toạ độ, phương bắt điểm và Auto Track; 5. Các 
lệnh vẽ cơ bản; 6. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản và các phương pháp chọn đối 
tượng; 7. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình; 8.Các phép biến đổi và sao chép hình; 9. 
Quan sát bản vẽ;… 
KHPL: 005.3 
 
21. Sử dụng Auto CAD 2008: Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều/ 
PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc.- TP.HCM:. Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007.- 514 tr; 24 
cm. 

Nội dung sách trình bày: Các lệnh vẽ nâng cao; Các lệnh hiệu chỉnh nâng 
cao; Hiệu chỉnh bằng GRIPS; Block; AutoCAD design center và block động; Thuộc 
tính block; Tham khảo ngoại (Xref); Liên kết và nhóm đối tượng (OLE); Làm việc 
với layout; In bản vẽ; Tra cứu và hỗ trợ; Công cụ tính; Quản lý tập bản vẽ (sheet 
set); … 
KHPL: 005.3 
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22. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ điều hành Windows vista/ Trương Văn 
Thiện.- Tp. Hồ Chí Minh: Lao động – Xã hội, 2007.- 406tr; 21cm. 

Gồm 5 chủ điểm : 1. Hướng dẫn cài windows vista; 2. Khởi đầu với windows 
vista; 3. Màn hình nền (desktop); 4. Cá nhân hóa môi trường làm việc của bạn; 5. 
Tổ chức các file và các folder. 
KHPL.005.3684 
 
23. Thủ thuật microsoft powerpoint 2007/ Nguyễn Ngọc Bình Phương, Lê Trần 
Nhật Quỳnh, Thái Kim Phụng.- Tp.HCM:. Hồng Đức, 2007.- 142 tr; 26 cm. 
 Nội dung sách gồm 4 chương: 1. Slide và slide master; 2. Đồ họa và hiệu 
ứng; 3. Trình diễn; 4. Phát hành; Kèm theo các phụ lục và các thuật ngữ. 
 
24. Thủ thuật microsoft word 2007/ Nguyễn Ngọc Bình Phương, Lê Trần Nhật 
Quỳnh, Thái Kim Phụng.- Tp.HCM:. Hồng Đức, 2007.- 214 tr; 26 cm. 
 Nội dung sách gồm 5 chương: Chương 1. Văn bản; Chương 2. Định dạng; 
Chương 3. Tài liệu; Chương 4. Dàn trang; Chương 5. Tuỳ chỉnh word; Kèm theo 3 
phụ lục: Làm việc với VBA MACRO, phím tắt, Kiến thức chung về soạn thảo văn 
bản. 
KHPL: 005.3684 
 
25. Tin học dành cho nhân viên văn phòng/ Nguyễn Thành Cương.- H: Thống kê, 
2008.- 478tr; 24cm. 

Cuốn sách  gồm: Phần 1: Soạn thảo văn bản trong Microsoft Word XP. Phần 
2: Hướng dẫn sử dụng excel cơ bản; Phần 3: Xây dựng và thuyết trình bằng 
Powerpoint; Phần 4: Hướng dẫn sử dụng Internet; Phần 5: Mạng máy tính và hệ 
thống bảo mật; Phần 6: Phòng và diệt vi rút máy tính; Phần 7: Tự lắp ráp và xử lý 
sự cố máy tính. 
KHPL. 005.3684 
 
26. Word 2007: Giáo trình/ Th.S Võ Nguyễn Đăng Khoa.- Tp.HCM:. Giao Thông 
Vận Tải, 2007.- 68 tr; 21 cm. 
 Gồm 11 bài: 1. giới thiệu về microsoft word 2003; 2. Nhập và hiệu chỉnh văn 
bản; 3. Định dạng ký tự; 4. Định dạng đoạn văn bản; 5. Bảng biểu; 6. Hình ảnh; 7. 
Thư trộn; 8. Tạo công thức; 9. Định dạng trang giấy và in ấn; 10. Một số công cụ 
hiệu chỉnh khác; Một số vấn đề bổ sung và bài tập ứng dụng;... 
KHPL: 005.3684 
 
27. Hệ điều hành: Giáo trình/ ThS Phạm Thanh Bình, Phạm Trường Sinh.- H:. Hà 
Nội, 2005.- 133 tr; 24 cm. 
 Gồm 4 chương: Chương 1: Lý thuyết hệ điều hành- cung cấp các khái niệm 
chung về cấu trúc, nguyên tắc làm việc của hệ điều hành; Chương 2: Hệ điều hành 
MS - DOS cung cấp các khái niệm về cấu trúc, nguyên tắc làm viện, tổ chức các hệ 
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điều hành MS - DOS; Chương 3: Hệ điều hành Windows - cung cấp các khái niệm 
về cấu trúc, nguyên tắc làm việc, tổ chức của hệ điều ... 
KHPL: 005.4 
 
28. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Giáo trình/ Đỗ Mạnh Cường.- 
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 150tr; 21cm. 

 Gồm 8 chương: 1.Khái quát; 2. Công nghệ trong dạy học; Các đặc trưng 
của bài giảng Multimedia; 4. Thiết kế dạy học theo mô hình MNS; 5. Một số đối 
tượng Visual Basic trong Powerpoint; 6.Tương tác với hình ảnh và shockware 
flash; 7. Bổ sung thông tin vào Slide khi trình chiếu thiết kế các trắc nghiệm ngắn 
trong bài giảng; 8. Một số kỹ thuật nâng cao trong Powerpoint. 

KHPL:005.5 
 
29. Autocard 2007. Mô hình 3D/ Nguyễn Khánh Hùng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống 
kê, 2007.- 205 tr; 28cm. 

Sách gồm 9 chương từ chương 1 đến chương 7 và 9 là cơ sở lý thuyết mỗi 
vấn đề đều có ví dụ, kèm hình ảnh minh họa một cách cụ thể. Chương 8 là các bài 
tập  có hướng dẫn cụ thể từ xây dựng mô hình, gán vật liêu, xuất mô hình ra dạng 
file ảnh…. 
KHPL: 006.6 
 
30. Thiết kế trò chới với Flash: Tin học và đời sống/ Lê Minh Hoàng.- Tp.HCM:. 
Phương Đông, 2007.- 420 tr; 24 cm. 
 Gồm 9 chương: 1 Lô-gic của trò chơi; 2. Hoạt hình và tính cách nhân vật; 3. 
Phát hiện ma sát và va chạm; 4. Trọng lực và vật lí; 5. Kiểm soát; 6. Âm thanh của 
trò chơi; 7. Tạo lại trò chơi flash cũ; 8. Đua xe; 9. Trò chơi trực tuyến với PHP và 
MYSQL;... 
KHPL: 006.6 
 
31. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật/ Nguyễn 
Hoài Sơn (Chủ biên), Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi.- Tp.: Hồ Chí Minh, 2008.- 
420 tr; 27cm. 

Trình bày những vấn đề cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn với ngôn 
ngữ lập trình kĩ thuật Matlab, nhằm ứng dụng vào việc mô hình hóa và tính toán các 
kết cấu và các bài toán cơ học môi trường liên tục.  
KHPL: 006.6 
 
32. Thiết kế web với CSS/ Lê Minh Hoàng (Chủ biên).- Tp. Hồ Chí Minh: Lao 
động – Xã hội, 2007.- 443tr; 24cm. 

Trình bày bằng hình ảnh các kiểu thiết kế nội thất mang phong cách cổ điển, 
hiện đại của Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á. Cuốn sách sẽ gơi cho bạn đọc cảm 
hứng sáng tạo mới. ... 
KHPL. 006.7 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 9 

33. Thiết kế Web: Giáo trình/ Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu.- H:.Giáo Dục, 
2007.- 248 tr; 24 cm. 
 Gồm 6 chương: 1. Khái quát về công nghệ www; 2. Cơ bản về ngôn ngữ 
HTML; 3. Các stype sheet; 4. Nền tảng cơ bản và cú pháp Java Script; 5. Thiết kế 
giao diện; 6. Thương mại điện tử.  
KHPL: 006.7 
 
34. Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu/ Phương Lan, Hoàng Đức Hải.- H:. Lao 
động xã hội, 2007.- 188 tr; 24 cm. 
 Trình bày các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá cơ sở dữ liệu, cú 
pháp SQL, sử dụng MS Access và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ 
sở dữ liệu và mô hình ER, đại số quan hệ; giao dịch, bảo mật và lập trình kết nối cơ 
sở dữ liệu,... 
KHPL: 005.74 
 
35. Lập trình ứng dụng web với ASP. Net: Giáo trình/ Đỗ Lâm Thiên.- 
TP.HCM:. ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2007.- 312 tr; 21 cm 
 Gồm 8 chương: Tổng quan về ASP.Net; Lập trình hướng đối tượng; ASP 
Server Control; Xử lý dữ liệu với ADO.Net; Xây dựng lớp xử lý và đối tượng thể 
hiện dữ liệu; Xây dựng và quản lý ứng dụng; JavaScript; Web Service.  
KHPL: 005.74 
 
36. Hướng dẫn phòng và diệt vi rút máy tính/ Nguyễn Thành Cương.- Hà Nội:. 
Thống kê, 2007.- 218 tr; 21 cm 
 Tổng quan về VIRUS máy tính; Các hình thức phá hoại của VIRUS máy tính; 
Tính chất và công nghệ sử dụng tạo VIRUS; Phòng chống VIRUS máy tính; Giới 
thiệu các chương trình diệt VIRUS nổi tiếng.  
KHPL: 005.84 
 
37. Phòng chống Virus và chăm sóc máy vi tính khi sử dụng Internet/ Đức 
Hùng.- Tp.HCM:. Thanh Hoá, 2007.- 163 TR; 21 cm. 
 Nội dung sách gồm 3 phần: Phần 1. Khái thác thông tin trên Internet; Phần 
2. Virus và phòng chống virus máy tính; Phần 3. Bảo trì máy vi tính. 
KHPL: 005.84 
 
38. Điện thoại IP/ TS Phùng Văn Vận, TS Lê Ngọc Giao, Trần Hạo Bửu .- H:. Bưu 
Điện, 2002 .- 413 tr; 27 cm. 
 Gồm 14 chương: Giới thiệu về những ưu điểm nổi bậc của điện thoại IP; 
phân tích điện thoại số, sự linh hoạt cùng với những ứng dụng điện thoại được mở 
rộng trong mạng số liệu; tiêu chuẩn của điện thoại IP, Fax IP và các thành phần 
chính trong hệ thống điện thoại IP; Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng dịch vụ 
điện thoại IP;… 
KHPL: 384.5 
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39. Mạng riêng ảo di động MVPN/ TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng .- H:. Bưu Điện, 
2005 .- 499 tr; 24 cm. 

Giới thiệu MVPN; IP và nguyên lý nối mạng Internet; Các công nghệ nối 
mạng vô tuyến; Tổng quan hệ thống thông tin di động: Giao diện vô tuyến; Tổng 
quan hệ thống thông tin di động: mạng lõi và các công nghệ nối mạng; Tổng quan 
các hệ thống TTDĐ và các công nghệ truyền bản tin và an ninh vô tuyến;… 
KHPL: 384.5 
 
40. Các giao diện kết nối trong NGN/ Ngô Đức Hiếu .- H:. Bưu Điện, 2005 .- 213 
tr; 24 cm. 
 Giới thiệu về NGN và các giao diện; Tình hình tiêu chuẩn hoá các giao diện 
kết nối trong NGN; Các tiêu chuẩn kết nối cung cấp dịch vụ trong NGN; Nghiên 
cứu về tiêu chuẩn các giao diện kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN theo IN-
CS4; Một số giải pháp và sản phẩm kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN của 
các hãng trên thế giới;... 
KHPL: 384.5 
 
41. Thông tin di động thế hệ 3: Tập 2/ TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng .- H:. Bưu 
Điện, 2002 .- 293 tr; 27 cm. 
 Trình bày các vấn đề như lớp vật lý của CDMA 2000, báo hiệu và các thủ tục 
trong lớp vật lý, chuyển giao mềm và điều khiển công suất trong CDMA, các giao 
thức trên giao diện vô tuyến, quản lý tài nguyên vô tuyến, truy nhập gói, chế độ 
UTRA TDD, quy hoạch mạng vô tuyến, …. 
KHPL: 384.5 
 
42.  Điện tử công suất: Bài tập- bài giải & ứng dụng/ Nguyễn Bính.- H:. Khoa học 
và Kỹ thuật, 2005.- 195 tr; 24 cm. 

Nội dung sách trình bày 5 phần: Phần 1. Chỉnh lưu diôt; Phần 2. Chỉnh lưu 
tiristor; Phần 3. Băm điện áp một chiều; Phần 4. Điều chỉnh điện áp xoay chiều; 
Phần 5. Biến dần. 
KHPL: 621.3 
 
43. Phương pháp phân tích và tổng hợp thiết bị số/ Nguyễn Duy Bảo.- H.: Khoa 
học – Kỹ thuật, 2005.- 408tr; 28cm. 

Kết cấu gồm 3 phần, 14 chương. Phần 1: Cơ sở của thiết bị số; Phần 2: 
Phương pháp tổng hợp và phân tích thiết bị số tổ hợp; Phần 3: Tổ hợp và phân tích 
mạch số có nhớ. 
KHPL. 621.3 
 
44. Kỹ thuật số: Giáo trình/ TS. Nguyễn Viết Nguyên.- H:. Giáo Dục, 2006.- 237 
tr; 24 cm. 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 11 

 Gồm 5 chương: 1. Cơ sở kỹ thuật số; 2. Các cổng logic cơ bản và mạch điện 
cổng; 3. Các mạch logic tổ hợp; 4. Trigơ số và các phần tử logic dãy; 5. Các bộ nhớ 
bán dẫn. 
KHPL: 621.3 
 
45. Máy điện: Giáo trình/ Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh.- 
H:. Giáo Dục, 179 tr; 24 cm. 
 Gồm 6 chương: 1.Máy biến áp; 2. Máy điện không đồng bộ; 3.Máy điện 
đồng bộ; 4. Máy điện một chiều; 5. Dây quấn máy điện; 6. Các chế độ làm việc và 
các dạng khác của máy điện không đồng bộ. 
KHPL: 621.31 
 
46.  Cảm biến: Giáo trình/ Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến.- H:. Khoa học và 
Kỹ thuật, 2006.- 328 tr; 24 cm. 
 Trình bày những nguyên lý cơ bản và các đặc trưng đo lường; Cảm biến 
quang; cảm biến nhiệt độ; Cảm biến vị trí và dịch chuyển; Cảm biến biến dạng; 
Cảm biến vận tốc; Cảm biến lực; Cảm biến gia tốc và rung;… 
KHPL: 621. 37 
 
47. Căn bản điện tử và ứng dụng/ Hoàn Vũ.- Tp.HCM:. Trẻ, 2003.- 191 tr; 21 cm. 
 Nội dung sách chia làm 4 phần: Phần 1. Trình bày những ký hiệu cùng 
nguyên lý của các linh kiện điện tử; Phần 2. Cách đo nguội các linh kiện khi mua 
ngoài thị trường; Phần 3. Hướng dẫn lắp ráp những máy đo lường đơn giản nhưng 
cần thiết bằng những linh kiện có sẵn ngoài thị trường để trang bị cho phòng sửa 
chữa của bạn; Phần 4. Một số mạch ứng dụng thú vị;... 
KHPL: 621.381 
 
48. Điện tử căn bản/ KS. Đỗ Thanh Hải.- Tp.HCM:. Giao Thông Vận Tải, 2007.- 
238 tr; 27 cm. 
 Tập sách trình bày các quy luật về mạch điện; Linh kiện mạch analog: 
R,C,L,D,T; Linh kiện mạch digital: NOT,OR,AND,..; Phương pháp thay thế và kiểm 
tra linh kiện; Mạch analog và Digital; Các bài tập và thí dụ ứng dụng… 
KHPL: 621.381 
 
49. Điện tử căn bản: Tập 1/ KS. Phạm Đình Bảo.- Tp.HCM:. Khoa học & Kỹ 
thuật, 2004.- 250 tr; 24 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Cơ sở kỹ thuật điện; Phần 2. Linh kiện và mạch điện 
tử;... 
KHPL: 621.381 
 
50. Điện tử căn bản: Tập 2/ KS. Phạm Đình Bảo.-  Tp.HCM:. Khoa học & Kỹ 
thuật, 2004.- 200 tr; 24 cm. 
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 Gồm 7 chương: Mạch khuếch đại tín hiệu; Các linh kiện đặc biệt: FET- 
MOSFET- UJT- THYRISTOR; Mạch điện tử và IC; Mạch khuếch đại công suất; 
Mạch ổn áp tuyến tính; Mạch dao động và tạo xung; Vi mạch DIGITAL- 
ANALOG;... 
KHPL: 621.381 
 
51. Cảm biến điện tử thiết kế - lắp ráp 50 mạch điện thông minh: Chuyên về các 
hiện tượng tự nhiên lí thú/ Trần Thế San, Nguyễn Anh Dũng.- Tp.HCM: Khoa học 
và Kỹ thuật, 2008.- 239 tr; 24 cm. 
 Trình bày cách cảm nhận, dò tìm và giám sát âm thanh, ánh sáng, nhiệt, khí, 
dao động, từ tính, điện tính, vô tuyến, và bức xạ,…. 
KHPL: 621.3815 
 
52. Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử/ Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hiếu.- 
H:. Bách khoa - Hà Nội, 2007.- 340; 24 cm. 

Gồm 13 chương: 1. Nhập môn công nghệ chế tạo mạch vị điện tử; 2. Vật liệu 
bán dẫn; 3. Khuếch tán; Oxy hoá nhiệt; 4. Cấy ion; 5. Xử lý nhiệt nhanh; 6. Xử lý 
nhiệt nhanh; 7. Khắc và ăn mòn; 8. Các phương pháp vật lý tạo màng mỏng: bay 
hơi phun xạ; 9. Kết tủa hoá học pha hơi (CVD); 10. Epitaxy; 11. Công nghệ CMOS; 
... 
KHPL: 621.3815 
 
53. Cơ điện tử thiết kế lắp ráp 57 mạch điện thông minh: Chuyên về khuếch đại 
thuật toán/ Trần Thế San, Tăng Văn Mùi.- .Tp.HCM: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 
238 tr; 24 cm. 
 Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, 57 bài học, trình bày về các linh kiện, 
điện tử digital, hệ thống đếm điện tử, và các bộ khuếch đại,… 
KHPL: 621.3815 
 
54. Cơ điện tử thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh: Chuyên về điều khiển 
tự động/ Trần Thế San, Châu Ngọc Thạch.- Tp.HCM:. Khoa học và Kỹ thuật, 
2008.- 167 tr; 24 cm. 
 Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc các công cụ cần thiết, ý tưởng thiết kế, 
và kỹ thuật thông dụng để thiết kế như thiết kế và lắp ráp robert đơn giản, xe đua cơ 
điện tử, bộ điều khiển từ xa bằng chùm sáng,…. 
KHPL: 621.3815 
 
55. Cơ điện tử thiết kế lắp ráp 25 mạch điện thông minh: Chuyên về tự động hoá 
ngôi nhà/ Trần Thế San, Trần Khánh Thành .- Tp.HCM:. Khoa học và kỹ thuật, 
2008 .- 166 tr; 24 cm.  
 Trình bày 25 hệ thống như tự động mở/ tắt đèn và điều chỉnh ánh sáng; tự 
động chiếu sáng cổng nhà; tự động điều khiển hệ thống điều hoà không khí; các hệ 
thống điều khiển bằng giọng nói; hệ thống camera giám sát;…. 
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KHPL: 621.3815 
 
56. Điện tử tương tự/ Nguyễn Trinh Đường, Lê Hải Sâm, Lương Ngọc Hải,…- H:. 
Giáo Dục, 2007.- 239 tr; 27 cm. 

Sách gồm 11 chương: 1. Khuếch đại thuật toán; 2. Các mạch thuật toán 
tương tự cơ bản; 3. Mạch tuyến tính từng đoạn và mạch so sánh; 4. Mạch tạo dao 
động; 5. Mạch lọc tích cực; 6. Các mạch điện tử trong kỹ thuật đo và điều khiển; 7. 
Các mạch biến đổi tín hiệu đặc biệt; 8…. 
KHPL: 621.3815 
 
57. Điều khiển logic lập trình PLC/ Trường ĐH SPKT TP. HCM.- Tp. Hồ Chí 
Minh:. Thống kê, 2006.- 246 tr; 21 cm. 

Trình bày cấu tạo PLC, thiết bị nhập/xuất, các mạng, ngôn ngữ lập trình với 
các hệ thống có bộ vi xử lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật mới áp dụng cho PLC từ năm 
2000. Giới thiệu cách ghi địa chỉ vấn đề theo danh pháp của nhà sản xuất PLC.... 
KHPL: 621.3815 
 
58. Hướng dẫn thiết kế mạch & lập trình PLC/ Trường ĐHSPKT TP. HCM.- Đà 
Nẵng:. Đà Nẵng, 2005.- 230 tr; 21 cm. 
 Sách trình bày dưới dạng các bài tập lớn về các chủ đề điều khiển động cơ 
bằng cơ điện tử, lập trình. Mỗi bài tập đều nêu rõ mục đích, nội dung, tài liệu đọc 
thêm, vật tư và các bước thực hiện ... 
KHPL: 621.3815 
 
59. Kỹ thuật điện tử số: Thực hành/ Bạch Gia Dương, Chử Đức Trình.- H:. Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2007.- 435 tr; 24 cm. 
 Trình bày những kiến thức cơ bản của kỹ thuật điện tử số và các bước tiến 
hành thực nghiệm trên các mạch cụ thể. Gồm 13 bài thực hành trong mỗi bài có 
phần lý thuyết và phần thực hành: Công logic - Định nghĩa, phân loại, đặc trưng; 
Các sơ đồ logic cơ bản – các bộ giải mã và mã hoá logic, các bộ phận kênh và hợp 
kênh; Các sơ đồ phát xung và tạo dạng xung;… 
KHPL: 621.3815 
 
60. Cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Tăng Cường, Phan 
Quốc Thắng.- H:. Khoa học & Kỹ thuật, 2003.- 384 tr; 27 cm. 

Gồm 2 phần: Phần 1. Cấu trúc; Phần 2. Lập trình. 
KHPL: 621.382 
 
61. Điện tử công nghệ: Giáo trình/ Vũ Quang Hồi.- H:. Giáo Dục, 2007.- 291 tr; 
24 cm. 
 Gồm 11 chương: 1. Vật liệu dùng trong kĩ thuật điện tử công nghiệp; 2. Khái 
quát về các linh kiện điện tử tương tự; 3. Khái quát về các linh kiện điện tử số; 4. 
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Các bộ chỉnh lưu; 5.Các bộ khuếch đại; 6. Các bộ tạo tín hiệu; 7. Các bộ nguồn; 8. 
Các bộ cảm biến; 9. … 
KHPL: 621.382 
 
62. Kỹ thuật xung - số: Giáo trình/ PGS.TS Đặng Văn Chuyết, Th.S Nguyễn Thị 
Thu Hà, Th.S Phạm Xuân Khánh,...- H:. Giáo Dục, 2007.- 227 tr; 24 cm. 
 Gồm 12 chương: 1. Tín hiệu xung; 2. Khoá điện tử; 3. Mạch vi phân; 4. 
Mạch tích phân; 5. Mạch hạn chế và ghim điện áp; 6. Các mạch dao động xung; 7. 
Các hệ đếm và mã; 8. Các cổng logic cơ bản; 9. Mạch điện cổng logic; 10. Hệ logic 
tổng hợp; … 
KHPL: 621.382 
 
63. Tổng đài điện tử số: Giáo trình/ KS Nguyễn Thị Thu Thuỷ.- H:. Hà Nội, 
2006.- 247 tr; 24 cm. 

 Gồm 4 chương: Chương 1. Tổng đài Alcatel 1000E10; Chương 2. Tổng đài 
NEAX-61; Chương 3. Tổng đài STAREX-VK; Chương 4. Tổng đài Siemens 
EWSD;... 
KHPL: 621.382 
 
64. Kỹ thuật điều khiển động cơ điện: Giáo trình/ Vũ Quang Hồi.- H:. Giáo Dục, 
2007.- 151 tr; 24 cm. 

Trình bày  khái quát về hệ truyền động điện, các bộ biến đổi, các phần tử 
điều khiển, đặc tính cơ bản của động cơ điện, các mạch điều khiển động cơ điện 
thường gặp,... 
KHPL: 621.46 
 
65. ARM Architecture reference manual/ Seal David .- Great Britain:. Addison-
Wesley, 2001 .- three parts, 24 cm. 

This is the authoritative reference guide to the ARM RISC architecture. 
Produced by the architects that are actively working on the ARM specification, the 
book contains detailed information about all versions of the ARM and Thumb 
instruction sets, the memory management and cache functions, as well as optimized 
code examples.  
KHPL: 621.382 
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KHOA HỌC XÃ HỘI 
 
66. Tâm lý học đại cương: Giáo trình/ Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, 
Đinh Văn Quang.- H.: Đại học Sư phạm, 2007.- 229tr; 21cm.  

Trình bày những vấn đề về tâm lí học như: Tâm lí học là một khoa học; Cơ 
sở sinh lí thần kinh của tâm lí; Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển 
tâm kí ý thức; Nhân cách và sự hình thành nhân cách; Hoạt động nhận thức; Mặt 
tình cảm và ý chí của nhân cách; Trí nhớ. 

KHPL: 150   
 
67. Tâm lý học đại cương/ Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần 
Quốc Thành.- Tái bản lần thứ 14.- 199tr; 21cm.   

Trình bày những vấn đề chung của tâm lí học như: tâm lí học là một khoa 
hoc, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người...;  nhận thức và sự học:cảm 
giác và tri giác,tư duy và tưởng tượng...; nhân cách và sự hình thành nhân cách; sai 
lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội.  
KHPL: 150 
 
68. Xã hội học đại cương: Giáo trình/ Tạ Anh.- Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 178tr; 
21cm.  
 Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học gồm xã 
hội học là một khoa học, một số chuyên ngành xã hội học, phương pháp và kỹ thuật 
điều tra xã hội học . 
KHPL: 301   
 
69. Tìm hiểu môn học chính trị/ TS. Phạm Quốc Trung, TS Vũ Thị Thoa, TS Đào 
Ngọc Minh, Phạm Văn Lương.- H:. Lý luận chính trị, 2007.- 161 tr; 21 cm. 

Gồm 88 câu hỏi dựa theo yêu cầu và cấu trúc của chương trình môn học.  
KHPL: 320 
 
70. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Khánh.-H.: Chính trị 
Quốc gia, 2007.- 175tr; 19cm. 

Giới thiệu tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục và rèn luyện đạo đức đảng 
viên; thực hành tiết kiệm, bài trừ quan liêu, tham nhũng; chăm lo bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng; nêu gương người tốt, việc tốt; hợp tác quốc tế theo tưởng Hồ Chí Minh; 
đoàn kết toàn dân vì dân giàu nước mạnh. 
KHPL:335.4346   
 
71. Nên đức nên tài nhờ sự tự học/ Nguyễn Kỳ .- Huế: Thuận Hoá, 2008 .- 139 tr; 
21 cm.  

Giới thiệu: tấm gương Hồ Chí Minh; Trường học sinh miền Nam và bản sắc 
nhà trường Việt Nam; Con người tự học sáng tạo đạo đức; Nhà trường mở của xã 
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hội học tập; Tìm hiểu về một xã hội học tập Việt Nam hiện đại; Cải cách nền giáo 
dục vì một xã hội học tập Việt Nam hiện đại . 
KHPL: 370.1 
 
72. Giải quyết những khó khăn trong học tập/ Nguyễn Đình Cửu, Nguyễn Xuân 
Nguyên.- H.: Thanh niên, 2008.- 191tr; 21cm.  

Ngành giáo dục Việt Nam đang trong cuộc cải cách vì vậy đang gặp không ít 
khó khăn. Cuốn sách này đưa ra những biện pháp giải quyết những khó khăn trong 
học tập và giúp cho việc rèn luyện phương pháp học tập để đạt hiệu quả cao hơn.. 
KHPL: 370.15  
 
73. Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới.- H.: Tri thức, 
2007.- 358tr; 21cm.  

Giới thiệu mười bốn nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới, họ hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau từ chính trị , triết học, đến xã hội, tâm lý học… nhưng đều 
có mối quan tâm sâu sắc và đóng góp cho sự nghiệp trồng người. 
KHPL:370.7086  
 
74. Bồi dưỡng thói quen học tập/ Thanh Anh (Biên soạn).- H.: Hà Nội, 2007.- 
203tr; 21cm. 

Gồm 8 chương giới thiệu khoa học về giáo dục, sức khỏe đối với lứa tuổi 
thiếu niên nhi đồng như: tuổi thơ tươi đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc; quý trọng sinh 
mệnh; lấy giáo dục làm gốc; những cuộc phiêu lưu của tuổi thơ; khỏe mạnh để lớn 
khôn; giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ vị thành niên... 
KHPL: 371.3  

 
 
 

NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH - TIẾNG TRUNG 
 
 
75.  Từ điển bách khoa Việt Nam 3/ Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển 
bách khoa Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa, 2003.- 878tr; 27cm. 

Giới thiệu những tri thức về đất nước, con người, lịch sử, xã hội, khoa học, 
công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hóa, khoa học, xã 
hội… của thế giới. Bắt đầu từ chữ cái N đến chữ cái S. 
KHPL: 403.959 2 
 
76. Từ điển bách khoa Việt Nam 4/ Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển 
bách khoa Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa, 2003.- 1167tr; 27cm. 
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Giới thiệu những tri thức về đất nước, con người, lịch sử, xã hội, khoa học, 
công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hóa, khoa học, xã 
hội… của thế giới. Bắt đầu từ chữ cái T đến chữ cái Z. 
KHPL: 403.959 2 
 
77. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam/ Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế.- Tái 
bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung.-  Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 1690tr; 24cm. 

Giới thiệu tâm tình, khí phách, tư tưởng làm việc…của hầu hết các danh sỷ, 
danh nhân, học giả từ trước cho đến ngày họ đã rời xa chúng ta. 
KHPL: 413.092  
 
78. 203.Developing skills for the toeic test/ Paul Edmunds, Taylor Anne .- 
Tp.HCM:. Trẻ, 2007 .- 270 tr; 26 cm. 
 Developing skills for the toeic test is designed to help students prepare by 
providing practice with question formats, vocabulary, grammar, and structures 
commonly found on the TOEIC test,… 
KHPL: 420 
 
79. Hướng dẫn trả lời phỏng vấn tiếng anh = Guide to the interview in English/ 
Anh Dũng, Hải Yến.- Tp.HCM:. Thanh Niên, 2006.- 363 tr; 21 cm 
 Tập sách hướng dẫn các bạn cách viết thư xin việc, sơ yếu lý lịch, các mẫu 
biên bản  bằng tiếng anh, cách trả lời các câu hỏi thường gặp trong một cuộc phỏng 
vấn, ….. 
KHPL: 420  
 
80 . Starter TOEIC/ Paul Edmunds, Taylor Anne.- Tp.HCM:. Trẻ, 2007 .- 310 tr; 
26 cm. 
 Including four chapters: Chapter 1: Grammar practice; Chapter 2. Lítening 
& reading practice; Chapter 3. Practice test; Chapter 4. Support,....  
KHPL: 420 
 
81. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Khoa học máy tính  = A Course of basic 
English for computer science (Dành cho sinh viên khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật – 
Công nghệ thông tin)/ Châu Văn Trung; Nguyễn Quang Khứ, Quang Hùng.- TP. Hồ 
Chí Minh: Giao thông  - Vận tải, 2006.- 630tr; 24cm. 

Sách gồm 9 chương, trình bày những vấn đề của chuyên ngành khoa học máy 
tính như: các khái niệm cơ bản về máy tính, thiết kế và hoạch định công trình, viết 
mã chương trình và các lệnh nhập xuất đơn giản, cấu trúc điều khiển và vấn đề viết 
chương trình,… 
KHPL:420.004  
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82. Từ điển thuật ngữ kinh doanh Anh – Việt (Chuyên ngành tài chính) = 
English – Vietnamese Business terms dictionary (Specilised on finance)/ Nguyễn 
Thanh Thuận, Nguyễn Thành Danh.- H.: Lao động – Xã hội, 2007.- 504tr; 21cm. 
 Tập hợp rất nhiều lĩnh vực nhạy bén như: Thuật ngữ trong ngân hàng, thị 
trường chứng khoán, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu, kinh tế thương mại,…để 
đáp ứng nhu cầu tìm và tra cứu của mọi người đặc biệt là doanh nhân. 
KHPL:423.338  
 
83. Cẩm nang thư tín Anh - Hoa - Việt.- H:. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 
343 tr; 27 cm. 

Đưa ra những gợi ý cụ thể về cách viết thư và báo cáo sao cho thật hay và 
hiệu quả, trình bày các mẫu thư liên quan đến mọi lĩnh vực giao tiếp thương mại 
quốc tế, giới thiệu phương tiện giao tiếp thư tín thịnh hành nhất: e-mail. Phần phụ 
lục là bức Fax mẫu, bản CV mẫu, danh sách từ, cụm từ thông dụng trong thư tín. 
KHPL: 495.1 
 
84. Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng: tập 1/ Chu Tiểu Binh.- TP.HCM:. Trẻ, 
2007.- 187 tr; 28 cm. 
 Gồm 14 nội dung , 2 bài đàm thoại, trong đó có bài khóa/ đàm thoại; Từ 
mới; Chú thích; Bài tập; Bài tập tổng hợp; Từ ngữ bổ sung. 
KHPL: 495.1 
 
85. Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng: tập 2/ Chu Tiểu Binh.- TP.HCM:. Trẻ, 
2007.- 198 tr; 28 cm. 
 Gồm 14 nội dung , 2 bài đàm thoại, trong đó có bài khóa/ đàm thoại; Từ 
mới; Chú thích; Bài tập; Bài tập tổng hợp; Từ ngữ bổ sung. 
KHPL: 495.1 
 
86. Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng: tập 3/ Chu Tiểu Binh.-  TP.HCM:. Trẻ, 
2007.- 182 tr; 28 cm. 

Gồm 14 nội dung , 2 bài đàm thoại, trong đó có bài khóa/ đàm thoại; Từ 
mới; Chú thích; Bài tập; Bài tập tổng hợp; Từ ngữ bổ sung. 
KHPL: 495.1 
 
87. Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng: tập 4/ Chu Tiểu Binh.- TP.HCM:. Trẻ, 
2007.- 189 tr; 28 cm. 

Gồm 14 nội dung , 2 bài đàm thoại, trong đó có bài khóa/ đàm thoại; Từ 
mới; Chú thích; Bài tập; Bài tập tổng hợp; Từ ngữ bổ sung. 
KHPL: 495.1 
 
88. Giao tiếp tiếng Hoa: Tiếng Hoa du lịch/ Ngọc Huyên và nhóm cộng tác.- H.: 
Thanh niên, 2005.- 224 tr; 21cm. 
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Trình bày những câu giao tiếp thông thường; Khi ở Hải quan, trạm kiểm tra 
biên phòng; Đón khách ở sân bay; ở khách sạn; ngắm cảnh và tham quan; ở quán 
rượu và tiệm cà phê; mua sắm; giải trí… 
KHPL:495.1  
89. Giáo trình Hán ngữ: tập 2 - quyển 1/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục.- 
H:. Khoa Học Xã Hội, 2005.- 334 tr; 21 cm. 
 Giải thích ngữ pháp; Luyện ngữ âm; Hướng dẫn viết chữ theo bộ thủ; Đáp án 
bài tập; ... ... 
KHPL: 495.1 
 
90. Giáo trình Hán ngữ: Tập 2 - quyển 2/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục, 
Dương Văn Vượng.- H:. Khoa Học Xã Hội, 2005.- 383 tr; 21 cm. 
 Giải thích ngữ pháp; Luyện ngữ âm; Hướng dẫn tập viết chữ theo bộ thủ; .. 
KHPL: 495.1 
 
91. Giáo trình Hán ngữ: tập 2 - quyển 1/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục.- 
H:. Khoa Học Xã Hội, 2007.- 208 tr; 21 cm. 
 Giải thích ngữ pháp; Luyện ngữ âm; Hướng dẫn viết chữ theo bộ thủ; Đáp 
án bài tập; ... ...  
KHPL: 495.1 
 
92. Giáo trình tiếng Hoa trung cấp: tập 1/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục.- 
H:.Khoa Học Xã Hội, 2007.- 509 tr; 21 cm. 
 Gồm có 30 bài, mười chủ điểm: giáo dục, hướng nghiệp, hôn nhân gia đình, 
kinh tế, pháp luật, đạo đức, văn hóa, giao thông, sức khỏe và môi trường. Mỗi bài 
gồm 6 phần: bài đọc, từ vựng, phối hợp và mở rộng từ ngữ, giải thích ngữ pháp, bài 
đọc thêm và bài tập. ... 
KHPL: 495.1 
 
93. Giáo trình tiếng Hoa trung cấp: tập 2/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục.- 
H:. Khoa Học Xã Hội, 2007.- 527 tr; 21 cm. 
 Gồm có 30 bài, mười chủ điểm: giáo dục, hướng nghiệp, hôn nhân gia đình, 
kinh tế, pháp luật, đạo đức, văn hóa, giao thông, sức khỏe và môi trường. Mỗi bài 
gồm 6 phần: bài đọc, từ vựng, phối hợp và mở rộng từ ngữ, giải thích ngữ pháp, bài 
đọc thêm và bài tập. ...  
KHPL: 495.1 
 
94. 500 chữ tiếng Hoa - cách viết cho người mới học/ Trần Trương Thêm.- H:. 
Văn hóa thông tin, 2006.- 233 tr; 21 cm. 
 Cuốn sách với 500 chữ Hán cơ bản và hơn 400 câu tiếng phổ thông Trung 
Quốc thường dùng, được biên soạn trên cơ sở ngữ nghĩa, từ vựng, ngữ âm, ngữ 
pháp và kỹ năng đọc, viết.   
KHPL: 495.1 
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95. Nghe & nói tiếng Hoa: Giáo trình/ Bích Ngọc.- TP.HCM:. Trẻ, 2006.- 539 tr; 
19 cm.  

Gồm 2 phần nghe và nói, trong mỗi phần lại gồm 5 nội dung: Nghe (hoặc 
nói), từ mới, giải thích từ ngữ trọng điểm, bài tập. 
KHPL: 495.1 
 
96. Luyện nghe tiếng Hoa chứng chỉ B: Giáo trình/ Tô Cẩm Duy.- Tp: Hồ Chí 
Minh: Trẻ, 2007.- 259tr; 21cm. 

Đưa ra phần từ mới, bài tập phán đoán câu đúng sai, nghe và điền vào chỗ 
trống, nghe và đánh trắc nghiệm cùng một số hình thức luyện tập kỹ năng nghe hữu 
ích khác. 
KHPL: 495.1  
 
97. Ngữ pháp tiếng Hoa/ Trần Thị Thanh Liêm, Nguyễn Bích Hằng.- H.: Văn hóa 
– Thông tin, 2005.- 428 tr; 21cm. 

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần lớn như: Những vấn đề cơ bản của ngữ 
pháp tiếng Hoa hiện đại; Bộ đề thi và đáp án; Bài khóa: từ thấp đến cao với nhiều 
chủ đề luyện kỹ năng đọc, nghe, nói, nhằm tăng vốn từ, củng cố ngữ pháp. 
KHPL: 495.1  
 
98. Từ điển Trung – Việt (Khoảng 60.000 từ)/ Viện Khoa học – Xã hội Việt 
Nam.- H.: Khoa học – Xã hội, 1652tr; 24cm. 

Giới thiệu khoảng 60.000 đơn vị từ vựng tiếng Trung Quốc, bao gồm từ phổ 
thông, các từ khoa học tự nhiên và xã hội, các phương ngôn, thành ngữ, thuật ngữ 
những từ chỉ họ, tên  người, tên đất… 
KHPL: 495.103 
 
99. Từ điển Tiếng Việt/ Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thu Hằng, Chu Anh Tuấn….- 
H.: Từ điển Bách khoa, 2005.- 952tr; 24cm. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của người dân Việt Nam về 
ngôn ngữ tiếng Việt. Cuốn sách sẽ cung cấp từ loại của từ tra cứu để bạn đọc phần 
nào nắm được cấu trúc của ngữ pháp tiếng Việt. 
KHPL: 495.922 03 
 
100. Từ điển tiếng Việt (Khoảng 130.000 mục từ, 80 trang phụ bản)/ Nguyễn 
Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài 
Gòn, 2005.- 1961tr; 24cm. 

Thu thập, giải thích ngắn gọn và súc tích, cách giải nghĩa thiên về thông 
dụng, nhằm thích hợp với đa số người dùng; nhiều dẫn chứng minh họa, sinh động, 
một loạt phụ lục phong phú cung cấp thông tin cần thiết và bổ ích về lịch sử, địa lý, 
văn hóa,.. để bạn đọc đỡ mất công tìm kiếm nhiều nơi khi cần tra cứu. 
KHPL: 495.922 03 
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101. Từ điển Hán – Việt = Chinese – Vietnamese dictionary/ Phan Văn Các (Chủ 
biên).- Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2007.- 1945tr; 27cm. 

Giới thiệu cách sử dụng, bảng đối chiếu chữ cũ và mới, bảng tra chữ theo bộ 
giữa tiếng Việt và tiếng Hán nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngôn ngữ, nhu cầu về 
từ điển song ngữ Việt - Hán, Hán - Việt của bạn đọc. 
KHPL: 495.927 103 
 
 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 
 
 
102.  Logic học đại cương/ Nguyễn Như Hải.- H.: Giáo dục, 2007.- 227tr; 24cm. 

Trình bày những kiến thức cơ bản như: Đối tượng và ý nghĩa của của logic 
học, Khái niệm, Phán đoán, Các quy luật cơ bản của logic hình thức, Chứng minh 
và bác bỏ, Giả thuyết; giúp phát triển tư duy logic, đổi mới cách nghĩ, sáng tạo 
phương pháp hành động để mang lại hiệu quả thết thực. 
KHPL.160   
 
103.  Kinh tế lượng: giáo trình/ Th.s Hoàng Ngọc Nhậm, Ths Vũ Thị Bích Liên, 
TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, GVC Dương Thị Xuân Bình,.- TP.HCM:.Trường ĐH 
Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 332 tr; 24 cm. 
 Gồm 10 chương: Chương 1: Mô hình hồi qui hai biến: những khái niệm cơ 
bản; Chương 2: Mô hình hồi qui hai biến: ước lượng và kiểm định giả thiết; 
Chương 3: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến; Chương 4: Mô hình hồi qui bội; 
Chương 5: Hồi qui với biến giả; Chương 6: Đa cộng tuyến; Chương 7: Phương sai 
thay đổi; Chương 8: Tự tương quan; Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc 
chọn ... 
KHPL: 330.01 
 
104. Bài tập kinh tế lượng/ Hoàng Ngọc Nhậm, Vũ Thị Bích Liên, Nguyễn Thị 
Ngọc Thanh.- Tp.HCM:. ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 2007.- 240 tr; 21 cm. 
 Cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm EViews; 
Phần 2. Bài tập; Phần 3. Bài tập thực hành; Một số đề thi tham khảo;... 
KHPL: 330.01 
 
105. Cẩm nang quản lý môi trường/ Lưu Đức Hải, Phạm Thị Việt Anh,..- H:. 
Giáo Dục, 2006.- 303 tr; 24 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Đại cương về quản lý môi trường; Phần 2. Các văn 
bản về quản lý môi trường. 
KHPL: 363.7 
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106. Chỉ thị sinh học môi trường/ Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn 
Quốc Việt.- H:. Giáo Dục, 2007.- 280 tr; 27 cm. 
 Gồm 7 chương: 1. Khái niệm về chỉ thị sinh học môi trường và các phương 
pháp sử dụng trong quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường; 2. Các phương 
pháp nghiêu cứu chỉ thị sinh học môi trường; 3. Các mối quan hệ, yếu tố ảnh hưởng 
và phản ứng thích nghi của sinh vật chỉ thị; 4. Thiên địch – sinh vật chỉ thị trong 
môi trường; 5. Chỉ thị sinh học môi trường nước; 6. Chỉ thị sinh học môi trường 
không khí. 
KHPL: 363.7 
 
107. Kĩ thuật môi trường/ Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ.- H:. Giáo Dục, 2007.- 
227 tr; 21 cm. 

Giới thiệu 4 chương: 1. Khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi 
trường; 2. Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí; 3. Ô nhiễm nước và 
bảo vệ nguồn nước; 4. Ô nhiễm đất và các loại ô nhiễm khác. 
KHPL: 363.7 
 
108. Quản lý chất thải nguy hại/ Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh.- H:. Đại 
học Quốc Gia Hà Nội, 2007.- 183 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 chương: 1 Một số vấn đề chung về quản lý chất thải nguy hại; 2. 
Công cụ pháp luật và công cụ kinh tế trong quản lý chất thải nguy hại; 3. Quy trình 
quản lý và các phương pháp xử lý chất thải nguy hại; 4. Quản lý chất thải nguy hại 
ở Việt Nam; 5. Quản lý chất nguy hại ở một số nước trên thế giới. 
KHPL: 363.7 
 
109. Quản lý  môi trường bằng công cụ kinh tế/ Trần Thanh Lâm.- H:. Lao Động, 
2006.- 291 tr; 19 cm. 
 Tổng quan về quản lý môi trường, sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi 
trường, khái quát về môi trường toàn cầu, khu vực và Việt Nam, Hiện trạng quản lý 
môi trường bằng công cụ kinh tế ở Việt Nam, Các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các 
công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam. 
KHPL: 363.7 068 
 
110. Bảo vệ môi trường không khí/ Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý.- H:. Xây Dựng, 
2007.- 440 tr; 27 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô 
nhiễm; Phần 2. Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí. 
KHPL: 363.739 
 
111.  Thiên nhiên Việt Nam/ Lê Bá Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh:. Giáo Dục, 2006.- 
324 tr; 24 cm. 
 Cuốn sách trình bày đất nước theo từng vùng lãnh thổ: miền Đông Bắc, miền 
Tây Bắc, đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, trường sơn bắc, trường sơn nam, các đồng 
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bằng ven biển Trung bộ, Đông nam bộ, đồng bằng châu thổ sông Cửu Long; Đất 
nước và những vấn đề sử dụng thiên nhiên. 
KHPL: 508.597 
 
112. Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật/ TS. Nguyễn Hoài 
Sơn .- Tp.HCM:. ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2008 .- 258 tr; 21 cm. 
 Gồm 8 chương: 1. Sai số; 2. Nội suy - ngoại suy; 3. Phương trình phi tuyến 
một biến F(x) = 0 4. Hệ phương trình tuyến tính và phi tuyến; 5. Xử lý số liệu thực 
nghiệm; 6. Tích phần số; 7. Phương trình vi phân thường; 8. Tối ưu hoá…. 
KHPL: 512.8 
113. Vật lí thống kê/ Vũ Văn Hùng.- H:. Đại học Sư Phạm, 2006.- 235 tr; 24 cm. 
 Trình bày những khái niệm cơ sở của thống kê lượng tử và áp dụng thống kê 
lượng tử để nghiên cứu tính chất của các hệ thực như nhiệt dung của chất khí, chất 
rắn, hiện tượng ngưng tụ của khí Bozơ và sự suy biến của khí Fecmi, phương pháp 
thống kê momen, lí thuyết thăng giáng, …. 
KHPL: 530  
 
114. Bài tập vật lí lí thuyết: Tập 1: Cơ học lí thuyết - điện động lực học và lí 
thuyết tương đối/ Nguyễn Hữu Minh, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh.- H:. Đại học 
Quốc Gia Hà Nội, 2007.- 287 tr; 21 cm. 

Gồm 2 phần: Phần 1. Cơ học lí thuyết; Phần 2. Điện động lực học và lí 
thuyết tương đối,... 
KHPL: 530.1 
 
115. Bài tập vật lí đại cương: Tập 1: Cơ - nhiệt/ Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu 
Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng.- H:. Giáo Dục, 2007.- 199 tr; 21 cm. 
 Trình bày 2 phần: Phần 1. Cơ học; Phần 2: Nhiệt học,... 
KHPL: 530.1 
 
116. Bài tập vật lí lí thuyết: Tập 2: Cơ học lượng tử - vật lí thống kê/ Nguyễn 
Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, lê Trọng Tường.- H:. Đại học Quốc Gia 
Hà Nội, 2007.- 375 tr; 21 cm. 

Trình bày phần cơ học lượng tử; Vật lí thống kê; Kèm theo các bài tập và lời 
giải ứng dụng,... 
KHPL: 530.1 
 
117. Vật lí đại cương: Tập 1: Cơ - nhiệt/ Lương Duyên Bình.- H:. Giáo Dục, 
2007.- 267 tr; 21 cm. 
 Trình bày 2 phần: Phần 1. Cơ học; Phần 2: Nhiệt học. 
KHPL: 530.1 
 
118 Vật lí đại cương: Tập 2: Điện dao động sóng/ Lương Duyên Bình, Dư Trí 
Công, Nguyễn Hữu Hồ.- H:. Giáo Dục, 2007.- 343 tr; 21 cm. 
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 Trình bày 10 chương: 1. Trường tĩnh điện; 2. Vật dẫn điện; 3. Điện môi; 4. 
Từ trường không đổi; 5. Hiện tượng cảm ứng điện từ; 6. Vật liệu từ; 7. Trường điện 
từ; 8. Dao động; 9. Sóng cơ; 10. Sóng điện từ. 
KHPL: 530.1 
119. Vật lí đại cương: Tập 3, phần 2/ Đỗ Trần Cát, Đặng Quang Khang, Nguyễn 
Văn Trị,....- H:. Giáo Dục, 2006.- 295tr; 21 cm. 

Gồm 5 chương: 1.Trình bày vũ trụ và các thiên thể; 2. Năng lượng; 3. Các 
vật liệu rắn; 4. Máy phát lượng tử; 5. Các hạt sơ cấp. 
KHPL: 530.1 
 
120. Vật lí đại cương: Tập 3, phần 1: Quang học vật lí nguyên tử và hạt nhân: 
Dùng cho các trường ĐH khối kĩ thuật công nghệ/ Lương Duyên Bình.- H:. Giáo 
Dục, 2007.- 247 tr; 21 cm. 
 Gồm 2 phần và 9 chương: Phần A: Quang học :1. Cơ sở của quang hình học, 
các đại lượng trắc quang; 2. Cơ sở của quang học sóng, giao thoa ánh sáng; 3. 
Nhiễu xạ ánh sáng; 4. Phân cực ánh sáng; 5. Quang học lượng tử; Phần B: Vật lí 
nguyên tử và hạt nhân: 6. Cơ học lượng tử; 7. Vật lí nguyên tử; 8. Vật lí hạt nhân; 
9. Hạt sơ cấp.....  
KHPL: 530.1 
 
121. Cơ học lý thuyết/ Đào Huy Bích, Phạm Huyễn.- H:. Đại học Quốc Gia Hà 
Nội, 2007.- 363 tr; 27 cm. 
 Gồm 10 chương: 1. Tĩnh học; 2. Động học điểm; 3. Động học cố thể; 4. 
Chuyển động hợp của điểm và của cố thể; 5. Động lực học điểm; 6. Động lực học 
của hệ chất điểm; 7. Động lực học của cố thể; 8. Lý thuyết va chạm; 9. Các nguyên 
lý biến phân trong cơ học; 10. Các phương pháp chuyển động chính tắc và phương 
pháp tích phân;…. 
KHPL: 531.01 
122.  Bài tập hoá học đại cương: Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng/ Lê Mậu 
Quyền.- H:. Giáo Dục, 2007.- 155 tr; 24 cm. 
 Nội dung cuốn sách trình bày 2 phần: Phần 1. Tóm tắt lý thuyết và các bài 
tập có lời giải; Phần 2. Các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp số. 
KHPL: 540 
 
123. Sinh thái học và bảo vệ môi trường/ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, TS Lê 
Thị Hiền Thảo.- H:. Xây Dựng, 2003.- 248 tr; 27 cm. 

Cung cấp các kiến thức cơ bản của sinh thái học; Các ứng dụng của sinh 
thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường: các nguyên nhân và bản chất của ô 
nhiễm môi tường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh hưởng của ô 
nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. 
KHPL: 577.5 
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124. Sinh thái mô trường học cơ bản = Fundamental environment al ecology/ 
GS-TSKH Lê Huy Bá, GS.TS Lâm Minh Triết.- TP.HCM:. ĐH Quốc Gia TP Hồ 
Chí Minh, 2005.- 575 tr; 24 cm. 
 Gồm 12 chương: 1. Nhập môn; 2. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên 
sinh vật và con người, sự tương tác, tính chịu đựng và khả năng thích nghi; 3. Sinh 
thái môi trường học quần thể - quần xã; 4. Hệ sinh thái môi trường - những nguyên 
tắc và khái niệm; 5. Vật chất và năng lượng trong môi trường sinh thái,… 
KHPL: 577.5 
 
125. Sinh thái môi trường đất/ GS.TSKH Lê Huy Bá.- Tp.HCM:. ĐH Quốc Gia 
TP Hồ Chí Minh, 2007.- 304 tr; 21 cm. 
 Gồm 4 phần: Phần A. Môi trường đất cơ thể sống; Phần B. Thành phần phi 
sinh vật trong môi trường sinh thái đất; Phần C. Sinh thái học trong môi trường 
sinh thái đất; Phần D. Thoái hoá sinh thái môi trường đất. 
KHPL: 577.5 
 
126. Giáo trình xử lý nước thái sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp 
sinh học/ Nguyễn Văn Phước.- H.: Xây dựng, 2007.- 298tr; 27cm. 

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính:Giới thiệu cơ sở khoa học của quá 
trình sinh học trong xử lý nước thải với tác nhân chính là các vi sinh vật và động 
học quá trình tăng trưởng của chúng; Các phương pháp sinh 
học đang được ứng dụng trong xử lý nước thải các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 
học như quá trinh kỵ khí, quá trình hiếu khí trong các điều kiện tăng trưởng lơ lửng 
hoặc tăng trưởng bám dính … 
KHPL: 628.4  
 
127. Kỹ thuật phòng chóng cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử 
dụng công trình xây dựng/ Bùi Mạnh Hùng.- H:. Xây Dựng, 2003.- 137 tr; 27 cm. 
 Trình bày những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; Các biện pháp phòng chống 
cháy, nổ; Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy,…. 
KHPL: 628.9 

 
 

KINH TẾ  – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG -
QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 
128. Bản đồ tư duy trong công việc = Mind maps at work/ Buzan Tony.- H.: Lao 
động - Xã hội, 2007.- 254tr, 21cm. 

Chỉ dẫn cho bạn đọc cách dùng công cụ tư duy kỳ diệu để luôn vượt trội, 
khai mở những khả năng sáng tạo và trở thành người xuất sắc trong mọi lĩnh vực. 
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KHPL. 028.7 
 
129. Tâm lý học quản trị kinh doanh/ Thái Trí Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống 
kê, 2005.- 243 tr; 21cm. 

Tập sách trình bày sơ lược về các hiện tượng tâm lý học và tâm lý 
học QTKD, sự hình thành và phát triển của TLHQTKD; Những hiện tượng tâm lý 
học cá nhân; Tập thể - đối tượng quản trị; Tâm lý lý học hoạt động quản trị; Tâm lý 
học trong hoạt động kinh doanh; Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh. 
KHPL. 150.658 
 
130. Đột phá sức sáng tạo: Bí mật của những thiên tài sáng tạo = Cracking 
creativity/ Michalko Michanel.- H.: Tri Thức, 2007.- 318 tr; 24cm. 

Cuốn sách gồm 2 phần. Mỗi phần giới thiệu một chiến lược tư duy sáng tạo, 
chỉ ra cách thức các chiến lược này đã làm gì cho những vĩ nhân sáng tạo, và cung 
cấp các bài tập cho phép bạn áp dụng vào công việc hay trong cuộc sống hàng 
ngày. 
KHPL. 153.3 
 
131. Phương pháp tư duy: Để làm việc có hiệu quả/ Hanry Burnett.- H:. Từ điển 
Bách Khoa, 2007.- 283 tr; 21 cm. 
 Gồm 4 chương: 1. Làm việc cần có đầu óc; 2. Người có tâm trong công việc; 
3. Phương thức tư duy quyết định phương pháp làm việc; 4. Người có suy nghĩ tức 
là người thành công.  
KHPL: 153.4 
 
132. Hành vi tổ chức/ Nguyễn Hữu Lam.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 405 
tr; 21cm. 

Trình bày 9 chương: 1.Giới thiệu về hành vi tổ chức; 2.Cơ sở của hành vi cá 
nhân; 3.Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc; 4. Động viên; 5. Những 
cơ sở hành vi nhóm; 6. Hành vi trong nhóm và xung đột; 7. Thông tin; 8. Văn hóa tổ 
chức; 9. Đổi mới và phát triển tổ chức. 
KHPL. 302.3 
 
133. 7 sự kiện quan trọng cần làm trong cuộc sống/ Hải Phương.- H:. Thanh niên, 
2007.- 279 tr; 21 cm. 
 Trình bày một cách hệ thống tầm quan trọng quyết định của 7 việc lớn trong 
cuộc đời mỗi người từ học tập, lựa chọn nghề nghiệp, thăng chức, kết bạn, hôn 
nhân, tu dưỡng đối với sự thành bại của một người, đồng thời thảo luận rất nhiều 
vấn đề thực tế, tập hợp nhiều ví dụ kinh điển để chứng minh...  
KHPL: 305 
 
134. Quản lý thời gian/ Breininger. Dorothy K, Bitticks. Debby S; Trần Minh Nhật 
(Biên dịch).- Thanh Hóa: Nxb Thanh Hóa, 2007.- 179 tr; 20cm.  
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Là những câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý thời 
gian của bản thân, qua đó chỉ ra những cách để tự quản lý cuộc sống tốt hơn. 
KHPL: 305  
 
135. Bài tập lý thuyết thống kê: Ứng dụng trong quản trị và kinh tế/ Hà Văn 
Sơn.-  Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005.- 101 tr; 21cm. 

Trình bày các dạng bài tập và bài giải của các chương: Thu thập dữ liệu 
thống kê, Tóm tắt và trình bày dữ liệu, Đại lương ngẫu nhiên và các quy luật phân 
phối xác suất thông dụng, ước lượng, Điều tra chọn mẫu, Kiểm định giả thuyết, ...  
KHPL. 310 
 
136. Lý thuyết thống kê: Giáo trình/ Hà Văn Sơn.- TP.HCM:. Thống Kê, 2004.- 
314 tr; 24 cm. 
 Gồm 13 chương: Giới thiệu môn học, Thu thập dữ liệu thống kê, Tóm tắt và 
trình bày dữ liệu, Đại lương ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông 
dụng, ước lượng, Điều tra chọn mẫu, Kiểm định giả thuyết, … 
KHPL: 310.330  
 
137. Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI: Vấn đề, sự kiện và quan 
điểm/ PGS TS Trình Mưu, TS Vũ Quang Vinh.- H:. Lý Luận Chính Trị, 2005.- 223 
tr; 19 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần I. Khủng bố quốc tế - nổi lo không của riêng ai; Phần 
II.Một số điểm nóng nổi bật trong quan hệ quốc tế hiện nay; Phần III. Về chính sách 
đối ngoại của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.  
KHPL: 327 
 
138. Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga – ASEAN trong những thập 
niên đầu thế kỷ XXI/ Nguyễn Quang Thuấn.- H:. Chính trị Quốc Gia, 2008.- 465 
tr; 21 cm. 
 Gồm 3 phần: 1Những định hướng phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI; 2. Quan hệ hợp tác toàn diện Nga – ASEAN trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI; 3. Việt Nam trong quan hệ Nga – ASEAN. 
KHPL: 327.1 
 
139. Liên kết Asean trong thập niên đầu thế kỷ XXI/ Phạm Đức Thành.- H:. 
Khoa học Xã hội, 2007.- 363 tr; 21 cm. 
 Trình bày những thành tựu và hạn chế của quá trình liên kết Asean trong 
những thập niên qua và liên kết Asean thập niên đầu thế kỷ XXI.  
KHPL: 327.1 
 
140. Vai trò của Việt Nam trong Asean/ Trung tâm Dữ kiên – Tư liệu TTXVN.- 
H.: Thông Tấn, 2007.- 413tr; 21cm. 
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Giúp bạn đọc nghiên cứu tìm hiểu về Asean đặc biệt là  vị trí vai trò đã được 
xác lập của Việt Nam trong Asean, những đóng góp tích cực có hiệu quả của nước 
ta trong việc củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất trong hiệp hội, đẩy mạnh sự 
hợp tác và liên kết nội khối trên tất cả các lĩnh vực. 
KHPL. 327.1  
 
141. Việt Nam APEC tăng cường hợp tác cùng phát triển/ Hoàng Lan hoa, 
Nguyễn Ngọc Mạnh, Đỗ Trí  Dũng.- H:. Thế Giới, 2006.- 209 tr; 21 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1. APEC: Một diễn đàn hợp tác kinh tế không chính thức; 
Phần 2. APEC: Thành tựa và triển vọng; Phần 3: Quan hệ VN - APEC: 8 năm - một 
chặng đường. 
KHPL: 327.17 
 
142. Chỉ nam của các nhà kinh tế học/ Hoàng Lâm, Thanh Anh.- H:. Hà Nội, 
2006.- 188 tr; 21 cm. 
 Cuốn sách viết về các nhà kinh tế học tư sản cùng những cống hiến vĩ đại 
của họ trong sự phát triển của nền kinh tế. Người đọc có thể thông qua đó để tự bồi 
dưỡng cho mình những kiến thức về kinh tế học. 
KHPL: 330 
 
143. Kinh tế học: Bài tập/ Ward. Damian, Begg. David.- H.: Thống kê, 2007. 
327tr; 28cm. 

Cuốn sách gồm 36 chương. Trong mỗi chương đều đề cập đến mục tiêu 
nghiên cứu, nội dung cần nắm, kiểm tra kiến thức bằng câu hỏi đúng/ sai, tìm những 
thuật ngữ đúng với khái niệm, ứng dụng vào các bài tập thông thường, bài tập tình 
huống và câu hỏi tư duy. 
KHPL. 330 
 
144. Kinh tế học / Begg. David, Fischer. Stalen, Dornbusch. Rudiger.- H.: Thống 
kê, 2007. 702tr; 28cm. 

Với 5 phần: Giới thiệu, Kinh tế học vi mô thực chứng, Kinh tế học phúc lợi, 
Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế thế giới; sách  còn cung cấp cho người đọc các bài tập, 
câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (Có đáp án và bình giải) để 
hổ trợ cho lý thuyết. 
KHPL. 330 
 
145. Các quy luật đích thực của nền kinh tế/ Jacques Génereux.- H.: Thế giới, 
2005.- 370tr; 21cm. 

 Gồm 20 quy luật của nền kinh tế: Quy luật 1: Các quy luật của nền kinh tế là 
do con người sáng tạo ra; Quy luật 2: Cái có giá trị thực sự lại không có cái giá cả 
của nó; Quy luật 3: Quy luật mất cân bằng tổng quát; ... . 
KHPL. 330.1 
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146. Kinh tế phát triển: Giáo trình/ Vũ Thị Ngọc Phùng.- .- H.: Lao động - Xã 
hội, 2006.- 511 tr; 24cm. 

Phần 1: Những vấn đề lý luận. Phần này tập trung nghiên cứu bản chất, nội 
dung của tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; Phần 2: Các nguồn lực của tăng  
trưởng kinh tế. Phần này tập trung phân tích sự tác động của các yếu tố đầu vào  
tăng trưởng kinh tế; Phần 3: Các chính sách phát triển kinh tế. Phần này nghiên 
cứu sự lựa chọn các chính sách kinh tế và tác động. 
KHPL: 330.124 
 
147. Lịch sử kinh tế: giáo trình/ GS. Nguyễn Trí Dĩnh, PGS.TS Phạm Thị Quý.- 
H.: Thống kê, 2005.- 426 tr; 24cm. 

Gồm 2 phần: Phần I: Lịch sử kinh tế các nước ngoài; Phần II: Lịch sử kinh 
tế Việt Nam.  
KHPL. 330.9 
 
148. Tài chính quốc tế: Dành cho sinh viên các trường Đại học/ Nguyễn Văn 
Tiến.- H.: Thống kê, 2007.- 420 tr;24cm. 

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương với những vấn đề cơ bản: Đại cương về 
tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối - Forex, cán cân thanh toán quốc tế, những 
vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua - PPPôahcj thuyết ngang giá 
lãi xuất - IRP, hệ thống tiền tệ quốc tế, thị trường Eurocurrency và Eurobonds, 
khủng hoảng nợ quốc tế, chính sách tỷ giá của Việt Nam,… . 
KHPL. 332 
 
149. Phân tích thị trường tài chính/ Lê Văn Tề, Lê Thẩm Dương.- Tp. Hồ Chí 
Minh: Lao động – Xã hội, 2007.- 369tr; 24cm. 

Đề cập các khái niệm và nội dung của thị trường tài chính, nhận thức cơ bản 
và các yếu tố hình thành lãi xuất, các loại chứng khoán đi từ cổ phiếu, tín phiếu, các 
chứng khoán tổng hợ , các công cụ tài chính dẫn xuất và quản trị danh mục vốn đầu 
tư… 
KHPL. 332.01 
 
150. Từ điển tài chính Anh – Việt/ Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Thành Danh.- 
Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 504tr; 21cm. 

Giới thiệu nhiều lĩnh vực nhạy bén thuộc lĩnh vực tài chính. 
KHPL: 332.03  
 
151. Tài chính quốc tế/ PGS.TS. Lê Văn Tư, TS. Nguyễn Quốc Khanh.- H.: Lao 
động - Xã hội, 2006.- 628 tr; 27cm. 

Gồm 4 phần: Phần mở đầu: Tổng luận về kinh doanh quốc tế; Phần hai: Các 
quan hệ tiền tệ, các định chế tài chính, các tổ chức thương mại quốc tế; Phần 3: Tỷ 
giá hối đoái; Phần 4: Thị trường tài chính.  
KHPL. 332.042 
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152. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại/ TS.Nguyễn Minh Kiều.- Tp.HCM:. Thống 
Kê, 2007.- 1419 tr; 28 cm. 
 Gồm 8 phần: Phần 1. Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; 
Phần 2. Nghiệp vụ huy động vốn; Phần 3. Nghiệp vụ cấp tín dụng khách hàng 
doanh nghiệp; Phần 4.Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; Phần 5. 
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Phần 6. Nghiệp vụ quản lí rủi ro; Phần 7. Nghiệp 
vụ thanh toán và chuyển tiền; Phần 8. Các nghiệp vụ ngân hàng khác. 
KHPL: 332.1 
 
153. Tài chính doanh nghiệp/ TS.Bùi Hữu Phước, TS.Lê Thị Lành, TS. Lại Tiến 
Dĩnh.- Tp.HCM:. Lao Động - Xã Hội, 2007.- 421 tr; 24 cm. 
 Cuốn sách trình bày những vấn đề một cách hệ thống từ đơn giản đến phức 
tạp như tổ chức tài chính doanh nghiệp;Thời giá tiền tệ; Định giá chứng khoán; Giá 
sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý vốn kinh doanh trong 
doanh nghiệp;  Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp; Chi phí sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp; Doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp; Hoạch định lợi nhuận 
doanh nghiệp,… 
KHPL: 332.1 
 
154. Nghiệp vụ ngân hàng trung ương = Transactions of central bank/ PGS.TS. 
Nguyễn Văn Dờn.- Tp.HCM:. Tổng hợp, 2007.- 314 tr; 21 cm. 
 Trình bày các vấn đề: Tổng quan về ngân hàng Trung ương; Nghiệp vụ phát 
hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng của NHTW; Nghiệp vụ 
thị trường mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối; Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân 
hàng; Điều hành chính sách tiền tệ Quốc gia.  
KHPL: 332.11 
 
155. Ngân hàng thương mại/ PGS.TS. Phan Thị Thu Hà.- H:. ĐH Kinh Tế Quốc 
Dân, 2007.- 290 tr; 24 cm. 

Sách gồm 12 chương: Tổng quan về NH và các dịch vụ NH; Nguồn vốn và 
quản lí nguồn vốn; Tài sản và quản lí tài sản; Phân tích tín dụng và chính sách tín 
dụng; Các nghiệp vụ tín dụng; Rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất; Quản lí thanh 
khoản- chiến lược dự trữ và huy động; các hoạt động quốc tế của NHTM; Định giá 
các dịch vụ của NHTM. 
KHPL: 332.12 
 
156. Nghiệp vụ ngân hàng/ TS. Nguyễn Minh Kiều.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 
2007.- 583 tr; 21cm. 

Gồm tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy 
động vốn, Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; Nghiệp vụ cho vay khách hàng 
doanh nghiệp; Phân tích tín dụng và quyết định cho vay; Thẩm định tín dụng và 
quyết định cho vay dự án; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập 
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khẩu; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Nghiệp vụ thanh 
... 
KHPL. 332.12  
 
157. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại/ PGS. Lê Văn Tề.- Tp. Hồ Chí Minh: 
Thống kê, 2007.- 495tr; 21cm. 

Gồm 13 chương: 1. Ngân hàng thương mại – tổng; 2. Tài sản có và tài sản 
nợ; 3. Các phương tiện thanh toán và dịch vụ ngân quỹ; 4. Tín dụng và chính sách 
tín dụng; 5. Đảm bảo tín dụng; 6. Chiết khấu thương phiếu; 7. Tín dụng ứng trước; 
8. Thấu chi; 9. Tín dụng trung và dài hạn; 10. Cho vay hộ nông dân; 11. Tín dụng 
tiêu dùng; 12. Cho thuê tài chính; … 
KHPL. 332.12 
 
158. Tín dụng & thanh toán quốc tế/ Hồ Thị Thu Ánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Lao 
động - Xã hội, 2007.- 451 tr; 24cm. 

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 4 chương: Chương 1. Tỷ giá và các 
giao dịch hối đoái; Chương 2. Phương tiện thanh toán quốc tế; Chương 3. Các 
phương thức thanh toán quốc tế thông dụng; Chương 4: Hoạt động tài trợ xuất 
nhập khẩu của NHTM.  
KHPL. 332.15 
 
159. Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ ở Việt Nam/  Đỗ Tất Ngọc.- H.:Lao 
động, 2006.- 99tr; 21cm. 

Cuốn sách trình bày và phân tích hoạt động tín dung ngân hàng đối với kinh 
tế hộ qua các giai đoạn trước Đổi mới và sau Đổi mới, trong đó cụ thể qua các thời 
kỳ: Trước Cách mạng Tháng tám; Từ Cách mạng Tháng tám đến Đổi mới; Từ sau 
Đổi mới đến nay.  
KHPL. 332.17 
 
160. Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính/ Nguyễn văn Luân, 
Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt.- Tp.HCM:.ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 
2004.- 337 tr; 24 cm. 

Gồm 15 chương: Chương 1. Tiền tệ và tài chính quốc gia - bản chất và vai 
trò đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế; Chương 2.Ngân sách nhà nước; Chương 
3. Tổng quan về thị trường tài chính; Chương 4. Lãi suất; Chương 5. Lý thuyết 
lượng cầu tài sản; Chương 6. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất; Chương 
7. Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; … 
KHPL: 332.4 
 
161. Lý thuyết tài chính tiền tệ: Giáo trình/ PGS.TS. Phan Thị Cúc, NCS. Th. S 
Đoàn Văn Huy.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 415tr; 21cm. 

Gồm 7 chương: 1. Những vấn đề chung về tiền tệ; 2: Các chế độ tiền tệ; 3. 
Cung cầu tiền tệ; 4. Lạm phát; 5. Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài 
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chính; 6. Thị trường tài chính; 7. Tín dụng - Ngân hàng và chính sách tài chính 
quốc gia.  
KHPL. 332.4 
 
162. Tiền và hoạt động ngân hàng/ TS Lê Vinh Danh.- H:. Tài Chính, 2006.- 732 
tr; 24 cm. 
 Phần 1: Tiền tệ, chức năng và vai trò; Phần 2: Hoạt động ngân hàng; Phần 
3: Tiền tệ và tài chính quốc tế; Phần 4: Tiền - hoạt động ngân hàng trong nền kinh 
tế.  
KHPL: 332.4 
 
163.  Lý thuyết tài chính tiền tệ: Giáo trình/ PGS.TS Lê Văn Tề, TS. Nguyễn Văn 
Hà .- H.: Thống kê, 2005.- 398tr; 21cm. 

Gồm Đại cương về tiền tệ và tài chính; Tổng quan về thị trường tài chính; 
Tín dụng; Lãi suất và xử lý lãi suất trong nền kinh tế thị trường; Tổng quan về hệ 
thống tài chính; Ngân sách nhà nước; ... 
KHPL. 332.401 
 
164. Toán tài chính ứng dụng/ Nguyễn Tấn Bình.- Tp.HCM:. Thống Kê, 2007 .- 
369 tr; 24 cm. 
 Gồm 8 chương: Ôn tập cơ sở toán, lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và chiết 
khấu kép, dòng tiền đều, quỹ vốn chìm, trái phiếu , thẩm định dự án đầu tư, khấu 
hao, …. 
KHPL: 332.510 
 
165. Đầu tư và đầu cơ chứng khoán/ Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà.- H.:Lao động – 
Xã hội, 2007.- 319tr; 24cm. 

Nội dung của cuốn sách giúp người đọc nắm được các vấn đề như: Thị 
trường chứng khoán một bộ phận của thị trường tài chính; Công ty cổ phần và 
chứng khoán; Công ty mô giới chứng khoán; Công ty đầu tư; Phát hành chứng 
khoán; Giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán; Thị trường chứng 
khoán phi tập trung. 
KHPL. 332.6 
 
166. Phân tích & đầu tư chứng khoán/ Nguyễn Đăng Nam.- H.: Tài Chính, 2006.- 
399 tr; 21cm. 

Tập sách trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư chứng khoán và phân tích 
chứng khoán; Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô và phân tích ngành; Phân tích báo 
cáo tài chính công ty; Phân tích trái phiếu; Phân tích cổ phiếu; Phân tích kĩ thuật; 
Quyết định và chiến lược cơ bản trong đầu tư chứng khoán; Xây dựng và quản lý 
danh mục đầu tư; Mô hình định giá tài sản vốn;Lý thuyết thị trường hiệu quả; 
Chứng khoán phái sinh. 
KHPL. 332.6 
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167. Thị trường chứng khoán: Giáo trình/ Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Thị Hồng 
Liên.- Tp. Hồ Chí Minh: Lao động – Xã hội, 2007.- 416 tr; 24cm. 

Giới thiệu 9 vấn đề như:Thị trường tài chính; Thị trường chứng khoán; 
Chứng khoán; Giao dịch chứng khoán; Định giá chứng khoán; Phân tích chứng 
khoán; Hệ thống chỉ báo của thị trường chứng khoán; Quỹ đầu tư và quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán; Luật chứng khoán. 
KHPL. 332.6 
 
168. Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán: Giáo Trình/ Bùi Kim Yến.- 
Tp. HCM:. Thống Kê, 2008.- 486 tr; 24 cm. 
 Phần một: Thị trường tài chính, thị trường tiền tệ; Phần hai: Thị trường 
chứng khoán: Thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán, chứng khoán 
phái sinh, phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thị trường phi tập 
trung (OTC), công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, trung tâm lưu 
ký chứng khoán và thanh toán bù trừ,... .  
KHPL: 332.6 
 
169. Hạn chế những rủi ro trong đầu tư kinh doanh/ Mạnh Yên (Biên soạn).- H.: 
Lao động – Xã hội, 2007.-335tr; 21cm. 

Gồm 3 chương: Chương: Tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán; Chương 2: Rủi ro trên thị trường chứng khoán; Chương 3: Hạn chế rủi ro 
khi đầu tư chứng khoán. 
KHPL.332.64 
 
170. Kinh doanh chứng khoán/ PGS.TS Nguyễn Thị Mùi.- H:. Tài Chính, 2006.- 
223 tr; 21 cm. 
 Gồm 8 chương: 1. Tổng quan về kinh doanh chứng khoán; 2. Nghiệp vụ môi 
giới và tự doanh chứng khoán; 3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; 4. 
Nghiệp vụ tư vấn đầu tư quản lý danh mục đầu tư và tín dụng chứng khoán; 5. 
Nghiệp vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; 6. Hiệu quả hoạt động của 
công ty chứng khoán; 7. Nghiệp vụ quỹ đầu tư; 8. Kinh doanh chứngkhoán. 
KHPL: 332.64 
 
171. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam/ Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà.- .- Tp. 
Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 487 tr; 24cm. 

Đi sâu vào nghiên cứu hệ thống cấu tạo thị trường chứng khoán tập trung: 
cơ cấu sở hữu, hệ thống thành viên, hệ thông niêm yết, hệ thống công bố thông tin tổ 
chức niêm yết, hệ thống thông tin thị trường, hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký - 
lưu ký - thanh toán bù trừ chứng khoán và hệ thống giám sát thị trường.. 
KHPL. 332.64 
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172. Thị trường chứng khoán: Cấu trúc và cơ chế hoạt động (Sách tham khảo)/ 
Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng.- Tp. Hồ Chí Minh: ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2007.- 372 tr; 24cm 

Kết cấu nội dung cuốn sách bao gồm 12 chương và phần phụ lục, sẽ cung 
cấp cho người đọc tổng quan về thị trường chứng khoán, cấu trúc và cơ chế hoạt 
động của thị trường chứng khoán. 
KHPL. 332.64  
 
173. Hướng dẫn thực hành thư tín dụng dự phòng/ TS Hà Thị Ngọc Oanh.- Tp. 
Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005.- 97tr; 21cm. 

Nội dung của cuốn sách sẽ hướng dẫn cho người đọc làm thế nào để hạn chế 
được những rủi ro trong kinh doanh, giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Trên cơ sở đó hỗ 
trợ một dịch vụ  bồi hoàn rủi ro mới trong kinh doanh là thư tín dụng dự phòng. 
KHPL. 332.7  
 
174. Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam/ Đào Văn Hùng.- H.: Lao 
động - Xã hội, 2005.- 216tr, 21cm. 

Trình bày 4 vấn đề cơ bản: Chương 1: Tín dụng cho người nghèo, Chương 2: 
Hoạt động tài chính vi mô ở một số nước trên thế giới, Chương 3: Hoạt động tài 
chính vi mô ở Việt Nam, Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động tài chính vi mô 
ở Việt Nam. 
KHPL. 332.7 
 
175. Quản lý hành chính công/ Bùi Văn Quyết.- H.: Tài chính, 2006.- 207 tr; 
21cm. 

Nội  dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quản 
lý hành chính công, công nghệ hành chính; Những kiến thức nghiệp vụ về quản lí 
hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán.  
KHPL. 336 
 
176. Kinh tế học quốc tế/ Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Tiến 
Dũng.-  Tp. Hồ Chí Minh: ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004.- 184 tr; 24cm. 

Gồm 11 chương, bao gồm các vấn đề như: Lý thuyết chuẩn về TMQT; Cân 
bằng quốc tế với chi phí gia tăng; Mô hình Heckscher - Ohlin; Lý thuyết về thuế 
quan; Các công cụ khác của chính sách TM;Liên kết kinh tế quốc tế; Di chuyển 
nguồn lực quốc tế; Thị trường ngoại hối;  ... 
KHPL. 337 
 
177. Asem 5: Cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập Á – Âu/ Hoàng Lan 
Hoa.- H.: Lý luận chính trị, 2004.- 136tr; 19cm. 

Trình bày những thông tin cơ bản về Asem và Asem 5 và những đóng góp của 
diễn đàn vào quá trình phát triển quan hệ đối tác vì sự phồn thịnh của hai châu lục 
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và sự phát triển chung của thế giới. Qua đó nêu bật những cơ hội và thách thức mới 
trước xu thế toàn cầu hóa và quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. 
KHPL.337.1 
 
178. Các ngành dịch vụ Việt Nam: Năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế 
quốc tế/ PGS.TS Nguyễn Hữu hải, Th.S Vũ Thị Hiền.- H:. Thôngs Kê, 2007.- 335 
tr; 24 cm. 
 Trình bày 5 chương: 1. Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các 
ngành dịch vụ, 2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 
của một số nước trên thế giới, 3.Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của 
VN, 4. Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam, 5. Định hướng và 
giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập. 
KHPL: 337.1 
 
179. Kinh tế đối ngoại Việt Nam/ Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luận, Trần 
Văn Đức,….- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học  Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 422tr; 
24cm. 

Sách gồm 3 phần: Khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại; Các vấn đề cơ 
bản về kinh tế đối ngoại Việt Nam; Hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế. 
KHPL: 337.3 
180. Các mô hình tăng trưởng kinh tế: sách chuyên khảo/ PGS.TS Trần Thọ 
Đạt.- H.: Thống kê, 2005.- 286 tr; 21cm. 

Gồm 6 chương: 1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống ; 2. Mô hình 
tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Dimar; 3. Mô hình tăng trưởng 
Tân cổ điển; 4. Mô hình tăng trưởng tân cổ điển mở rộng; 5. Các mô hình tăng 
trưởng nội sinh; 6. Nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.  
KHPL. 338.9 
 
181. Tài chính công = Public finance (Sách tham khảo)/ Nguyễn Thị Cành, Trần 
Viết Hoàng, Hoàng Công Gia Khánh,….- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học  Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2003.- 444tr; 24cm. 

Kết cấu thành 3 phần, gồm 13 chương. Phần 1: Cung cấp những khuôn khổ 
lý thuyết chung về tài chính công và các công cụ phân tích; Phần 2: Trình bày 
những vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế học phúc lợi, chương trình chi tiêu cho 
người nghèo, chính sách bảo hiểm xã hội và phân tích chi tiêu công dựa trên lý 
thuyết phân tích chi phí – lợi ích; … 
KHPL. 336 
 
182. Quản lý tài chính công:giáo trình/ TS. Phạm Văn Khoan.- H:.Tài Chính, 
2007.- 351 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản 
lý tài chính công; Chương 2: Quản lý thu ngân sách nhà nước; Chương 3: Quản lý 
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chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước; Chương 4: Quản lý chi thường 
xuyên; Chương 5: Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước. 
KHPL: 336 
 
183. Quản lý tài chính công ở Việt Nam/ TS. Vũ Thị Nhài.- H:. Tài Chính, 2007.- 
360 tr; 21 cm. 
 Gồm 9 chương:  1. Tổng quan về quản lý tài chính công và bộ máy quản lý 
tài chính ở Việt Nam; 2. Quản lý ngân sách nhà nước; 3. Quản lý thu ngân sách nhà 
nước; 4. Quản lý chi ngân sách nhà nước; 5. Quản lý tài sản công trong cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp; 6. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp; ... .  
KHPL: 336.597 
 
184. Hỏi đáp về thị trường chứng khoán/ TS Đặng Quang Gia.- TP.HCM:. Thống 
Kê, 2007.- 530 tr; 21 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1: Những điều cần biết về thị trường chứng khoán; Phần 
2: Cổ phần trái phiếu là gì?; Phần 3: Công ty môi giới và đầu tư chứng khoán.  
KHPL: 336.64 
 
185. Kinh tế học quốc tế/ Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Tiến 
Dũng.-  Tp. Hồ Chí Minh: ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004.- 184 tr; 24cm. 

Nội dung cuốn sách 11 chương, bao gồm các vấn đề như: Lý thuyết chuẩn về 
thương mại quốc tế; Cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng; Mô hình Heckscher - 
Ohlin; Lý thuyết về thuế quan; Các công cụ khác của chính sách thương mại; Liên 
kết kinh tế quốc tế; Di chuyển nguồn lực quốc tế; Thị trường ngoại hối; ... . 
KHPL. 337 
 
186. Asem 5: Cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập Á – Âu/ Hoàng Lan 
Hoa.- H.: Lý luận chính trị, 2004.- 136tr; 19cm. 

Trình bày những thông tin cơ bản về Asem và Asem 5 và những đóng góp của 
diễn đàn vào quá trình phát triển quan hệ đối tác vì sự phồn thịnh của hai châu lục 
và sự phát triển chung của thế giới. Qua đó nêu bật những cơ hội và thách thức mới 
trước xu thế toàn cầu hóa và quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. 
KHPL.337.1 
 
187. Các ngành dịch vụ Việt Nam: Năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế 
quốc tế/ PGS.TS Nguyễn Hữu hải, Th.S Vũ Thị Hiền.- H:. Thống Kê, 2007.- 335 tr; 
24 cm. 
 Trình bày 5 chương: 1. Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các 
ngành dịch vụ, 2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ 
của một số nước trên thế giới, 3.Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của 
VN, 4. Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam, 5. Định hướng và 
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giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập. 
KHPL: 337.1 
 
188. Kinh tế đối ngoại Việt Nam/ Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luận, Trần 
Văn Đức,….- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học  Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 422tr; 
24cm. 

Sách gồm 3 phần: Khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại; Các vấn đề cơ 
bản về kinh tế đối ngoại Việt Nam; Hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế. 
KHPL: 337.3 
189. Các mô hình tăng trưởng kinh tế: sách chuyên khảo/ PGS.TS Trần Thọ 
Đạt.- H.: Thống kê, 2005.- 286 tr; 21cm. 

Gồm 6 chương: 1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống ; 2. Mô hình 
tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Dimar; 3. Mô hình tăng trưởng 
Tân cổ điển; 4. Mô hình tăng trưởng tân cổ điển mở rộng; 5. Các mô hình tăng 
trưởng nội sinh; 6. Nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.   
KHPL. 338.9 
 
190. Bài tập kinh tế học vi mô/ Warrd Damian, Begg David.- H.: Thống kê, 2007.- 
149 tr; 24cm. 

Gồm 16 chương: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; 
Cầu, cung và thị trường; Độ co giãn của cung cầu,… mỗi chương đều kiểm tra 
nhanh kiến thức bằng các câu hỏi đúng/sai,  những thuật ngữ phù hợp với các khái 
niệm, ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, câu hỏi tình huống 
và câu hỏi tư duy. 
KHPL. 339 
 
191. Bài tập kinh tế học vi mô: Dùng cho học phần kinh tế học vi mô cơ sở/ 
Nguyễn Văn Dần, Hoàng Thị Tuyết, Đỗ Phi Hoài.- H.: Tài chính, 2007.- 334tr; 
21cm. 

Tập sách bao gồm 7 chương và trình bày những vấn đề cơ bản như nhập 
môn; cung và cầu; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về hành vi của doanh 
nghiệp; cấu trúc thị trường; thị trường yếu tố sản xuất; chính phủ trong nền kinh tế 
thị trường;… 
KHPL. 339 
 
192. Kinh tế học vĩ mô/ David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch.- 
H:.Thống Kê, 2007.- 327 tr; 24 cm. 
 Gồm các nội dung: Kinh tế học và nền kinh tế; Các công cụ phân tích kinh 
tế; Cầu, cung và thị trường; Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; Sản lượng và tổng cầu; 
Chính sách tài khóa và ngoại thương; Tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Lãi suất và 
cơ chế lan truyền tiền tệ; Chính sách tiền tệ và tài khóa; … 
KHPL: 339 
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193. Kinh tế học vĩ mô: Học phần kinh tế học vĩ mô cơ sở/ PGS.TS.Nguyễn Văn 
Dần.- H:. Lao Động - Xã Hội, 2007.- 319 tr; 24 cm. 

Tập sách trình bày nhưng nội dung cơ bản như: Nhập môn; Khái quát về 
kinh tế học vĩ mô; Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; Tổng cầu và chính sách tài 
khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Tổng cung và chu kỳ kinh doanh; Kinh tế vĩ mô 
của nền kinh tế mở; Lạm phát và thất nghiệp; … 
KHPL: 339 
 
194. Kinh tế học vĩ mô: Giáo trình: Dùng trong các trường ĐH, cao đẳng khối 
kinh tế/ Bộ Giáo dục và Đào tạo.- H.: Giáo Dục, 2007.- 230 tr; 21cm.  

Tập sách gồm 8 chương: Chương 1. Đại cương về kinh tế học; Chương 2. 
Khái quát về kinh tế học vĩ mô; Chương 3.Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; 
Chương 4. Tổng cầu và chính sách tài khoá; Chương 5. Tiền tệ và chính sách tiền 
tệ; Chương 6. Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh; Chương 7. Thất nghiệp và lạm 
phát; Chương 8. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở.  
KHPL. 339 
 
195. Kinh tế học vĩ mô/ Begg. David, Fischer. Stanley, Dornbusch. Rudiger.- H.: 
Thốn kê, 2007.- 327tr; 24cm. 

Gồm 18 chương : Chương 1 : Kinh tế học và nền kinh tế; Chương 2 : Công 
cụ phân tích kinh tế; Chương 3 : Cầu, cung và thị trường; Chương 4 : Giới thiệu về 
kinh tế học vĩ mô; Chương 5 : Sản lượng và tổng cầu;... . 
KHPL. 339 
 
196. Kinh tế học vi mô: Giáo trình: Dùng trong các trường ĐH, Cao đẳng khối 
kinh tế/ Bộ Giáo dục và Đào tạo.- H.: Giáo Dục, 2007.- 287 tr; 21cm.  

Kết cấu nội dung cuốn sách gồm 8 phần: .Tổng quan về kinh tế học vi 
mô;Cung – Cầu; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của 
người tổ chức; Cạnh tranh độc quyền; Thị truờng yếu tố sản xuất; Vai trò của chính 
phủ trong nền kinh tế thị trường; Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cân 
bằng của phản ứng thị trường. 
KHPL. 339 
 
197. Kinh tế học vi mô ( Học phần kinh tế học vi mô cơ sở)/ PGS,TS Nguyễn 
Văn Dần.- H.: Lao động - Xã hội, 2007.- 271tr; 21cm. 

Trình bày cơ bản các vấn đề về kinh tế học vi mô từ lý thuyết đến bài tập thực 
hành như: Nhập môn; Cung và cầu; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết 
về hành vi của doanh nghiệp; Thị trường yếu tố sản xuất; Chỉnh phủ trong nền kinh 
tế thị trường. ... 
KHPL. 339 
 
198. Kinh tế học vĩ mô/ David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch.- 
H:.Thống Kê, 2007.- 327 tr; 24 cm. 
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 Gồm các nội dung: Kinh tế học và nền kinh tế; Các công cụ phân tích kinh 
tế; Cầu, cung và thị trường; Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; Sản lượng và tổng cầu; 
Chính sách tài khóa và ngoại thương; Tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Lãi suất và 
cơ chế lan truyền tiền tệ; Chính sách tiền tệ và tài khóa; ... 
KHPL: 339 
 
199. Nguyên lý kinh tế học vi mô: Giáo trình/ Vũ Kim Dũng.- H.: Đại học kinh tế 
Quốc dân, 2006.- 239tr; 21cm. 

Cuốn sách gồm 8 chương, trình bày các nguyên lý chung nhẩt của kinh tế 
học vi mô như: Tổng quan về kinh tế học, Cung – Cầu, Độ co giãn, Lý thuyết lợi ích, 
Lý thuyết về doanh nghiệp, Cấu trúc thị trường, Thị trường lao động, Những thất 
bại của thị trường. 
KHPL. 339 
 
200. Từ điển phân tích kinh tế: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, lý thuyết trò 
chơi…/ Guerrien, Bernard; Nguyễn Đôn Phước (dịch).- H.: Tri thức, 2007.- 1083 tr; 
24cm 

Cung cấp các công cụ phân tích của kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, 
kinh trắc học, lý thuyết trò chơi,...; gồm có phần hướng dẩn sử dụng; danh mục 
cách sử dung theo phân chữ cái; chùm chủ đề; A-X; bảng tra cứu va phụ lục thuật 
ngữ phân tích kinh tế. 
KHPL: 339.03  
 
201.  Luật chứng khoán.- H:. Lao Động - Xã Hội, 2006.- 110 tr; 21 cm. 
 Gồm 11 chương: 1. Những quy định chung; 2. Chào bán chứng khoán ra 
công chúng; 3. Công ty đại chúng; 4. Thị trường giao dịch chứng khoán; 5. Đăng 
ký, lưu ký, bù trừ, và thanh toán chứng khoán; 6. Công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 7. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 
khoán và ngân hàng giám sát; 8. Công bố thông tin; 9. Thanh tra và ... 
KHPL: 340.332 
 
202. Luật quốc tế: Giáo trình/ Trường Đại học luật Hà Nội .- H.: Công an Nhân 
dân, 2007.- 495tr; 22cm. 

Trình bày khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Các 
nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Chủ thể luật quốc tế; Luật điều ước quốc tế; 
Dân cư trong luật quốc tế; Luật quốc tế về quyền con người; Lãnh thổ trong luật 
quốc tế,... 
KHPL. 341 
 
203. Luật kinh tế: Giáo trình/ Lê Văn Hưng, Nguyễn Triều Hoa, Trần Huỳnh 
Thanh Nghị .- Tp. Hồ Chí Minh:.Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007.- 
421 tr; 21cm. 
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Giáo trình có 11 chương, trong đó gồm những nội dung cơ bản của pháp luật 
về đầu tư, về các loại hình doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và vấn đề giải 
quyết tranh chấp trong kinh doanh,.... 
KHPL. 343.047 
 
204. Cẩm nang pháp luật về giao kết hợp đồng điện tử/ GS.TS Nguyễn Thị Mơ.- 
H:. Lao Động Xã Hội, 2006.- 360 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Hợp đồng điện tử và giao kết hợp đồng điện tử; 2. Những 
vấn đề pháp lý cần nắm bắt khi giao kết hợp đồng điện tử; 3.Tìm hiểu khung pháp lý 
về giao kết hợp đồng điện tử và thực trạng giao kết hợp đồng điện tử trên thế giới 
và ở một số nước; 4. thực trạng giao kết hợp đồng điện tử và khung.... 
KHPL: 343.07 
 
 205. Luật kinh tế/ TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, TS. Trần Thị Hòa Bình, Th.S Vũ 
Văn Ngọc,… .- H:. Giáo Dục, 2007.- 211 tr; 24cm. 

Chương 1: Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động 
của doanh nghiệp; Chương 2: Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh; Chương 
3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh - thương mại; Chương 4: Pháp luật về 
giải quyết các tranh chấp kinh doanh - thương mại; Chương 5: Địa vị pháp lý của 
các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.  
KHPL. 343.07 
 
206. Luật cạnh tranh và các văn bản mới (Song ngữ Việt - Nam) = Law on 
competition  and new relating documents ( Bilingnal Vietnamese - English).- H.: 
Lao động – Xã hội, 2008.- 289tr; 24cm. 

Hệ thống hóa tất cả các văn bản pháp luật mới nhất gồm có 5 
chương:1.Những quy định chung ; 2.Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh ; 3.Hành 
vi cạnh tranh không lành mạnh ; 4.Cơ quan quản lý cạnh tranh, hội đồng cạnh 
tranh; 5.Điều tra xử lý vụ việc cạnh  tranh; 6.Điều khoản thi hành ... 
KHPL: 344.0721 
 
207. Lợi ích kinh tế xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát 
triển/Alikhan. Shahid.- H.: Bản đồ, 2007.- 194tr; 24cm. 

Trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ như:hệ 
thống sở hữu trí tuệ - một chất xúc tác cho phát triển; sở hữu trí tuệ - các chi nhánh 
của nó, vai trò và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội;  giá trị kinh tế 
của sự bảo hộ có hiệu quả đối với sở hữu trí tuệ; mạng thông tin toàn cầu, thương 
mại điện tử và ... 
KHPL: 346.04  
 
208. Nghiệp vụ kho bạc nhà nước/ Lâm Chí Dũng.- Đà Nẵng: Tài chính, 2008.- 
262 tr; 24cm. 
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Trình bày những vấn đề cơ bản như khái quát về kho bạc Nhà nước; Nghiệp 
vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước của KBNN; Điều hoà vốn trong hệ thống kho 
bạc; Tín dụng nhà nước qua hệ thống KBNN; Quản lý kho, quỹ và nghiệp vụ thanh 
toán không dùng tiền mặt trong KBNN; Tổ chức công tác kế toán KBNN; Kế toán 
các nghiệp vụ chủ yếu của KBNN,.... 
KHPL. 352.4 
 
209. Lấy nhu khắc cương lấy nhẫn: Mưu lược của những người nổi tiểng trong 
lịch sử Trung Hoa/ Lãnh Thành Kim, Đặng Thanh Tinh.- H.: Hà Nội, 2007.- 623tr; 
21cm.  

Trình bày 3 phần: Anh hùng và thời thế; Thời bình và thời loạn; Thư sinh và 
chính trị. Trong mỗi phần sẽ nêu mưu lược riêng …. 
KHPL: 355.409   
 
210. Nên đức nên tài nhờ sự tự học/ Nguyễn Kỳ .- Huế:. huận Hoá, 2008 .- 139 tr; 
21 cm.  

Giới thiệu: tấm gương Hồ Chí Minh; Trường học sinh miền Nam và bản sắc 
nhà trường Việt Nam; Con người tự học sáng tạo đạo đức; Nhà trường mở của xã 
hội học tập; Tìm hiểu về một xã hội học tập Việt Nam hiện đại; Cải cách nền giáo 
dục vì một xã hội học tập Việt Nam hiện đại .. 
KHPL: 370.1 
 
211. Đắc nhân tâm: Bí quyết thành công/ Carngie; Nguyễn Hiến Lê (dịch).- Tp. 
Hồ Chí Minh, 2007.- 398tr; 19cm. 

Giới thiệu những thuật căn bản để dẫn đạo người; sáu cách gây thiện cảm; 
mười hai cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình; chín cách sửa tính người 
mà không làm cho họ giận dữ, phật ý; những bức thư nhiệm màu; bảy lời khuyên để 
tăng hạnh phúc gia đình; vài câu hỏi. 
KHPL: 370.11 
 
212. Dám ước mơ = Dare to dream/ Littauer. Florence.; Minh Trâm, Lan Nguyên, 
Ngọc Hân.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 238tr; 21m.  

Kết cấu gồm 5 phần: Phần 1.Dám ước mơ; Phần 2. Chuẩn bị cho ước mơ; 
Phần 3. Theo đuổi mơ ước; Phần 4. Diều chỉnh ước mơ; Phần 5. Chia sẽ ước mơ… 
KHPL: 370.11  
 
213. Kỹ năng quản lý thời gian cá nhân trong cuộc sống hiện đại/ Nguyệt Minh, 
Đức Minh.- H.: Lao động – Xã hội, 2006.- 159tr; 19cm. 

Trình bày 7 phương án giúp người đọc quản lý được thời gian cá nhân như: 
Xác định rõ giá trị quan; Thiết lập mục tiêu; Mô hình quản lý trạng thái tâm lý; 
Không ngừng cải thiện; Vĩnh viễn  loại trừ việc kéo dài thời gian; Loại bỏ áp lực; 
Thiết kế biểu đồ. 
KHPL: 370.11 
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214.  nguồn vốn thiết yếu để thành công: Có đủ vốn là tiền đề để thành công/ 
Việt Văn Books ( Biên soạn).- H.: Văn hóa – Thông tin, 2006.- 395tr; 21cm. 

Giúp độc giả ở mọi tầng lớp khác nhau quen thuộc với quy luật thành công, 
nắm vững chiến lược thành công, tù đó sự nghiệp kinh doanh và dời người mới có 
thể đạt tới mức cao siêu trăm sự đều thuận lợi từ đó hàn thành sự nghiệp lớn. 
KHPL:370.11  
 
215. Giải quyết những khó khăn trong học tập/ Nguyễn Đình Cửu, Nguyễn Xuân 
Nguyên.- H.: Thanh niên, 2008.- 191tr; 21cm.  

Ngành giáo dục Việt Nam đang trong cuộc cải cách vì vậy đang gặp không ít 
khó khăn. Cuốn sách này đưa ra những biện pháp giải quyết những khó khăn trong 
học tập và giúp cho việc rèn luyện phương pháp học tập để đạt hiệu quả cao hơn.. 
KHPL: 370.15  
 
216. Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới.- H.: Tri 
thức, 2007.- 358tr; 21cm.  

Giới thiệu mười bốn nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới, họ hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau từ chính trị , triết học, đến xã hội, tâm lý học… nhưng đều 
có mối quan tâm sâu sắc và đóng góp cho sự nghiệp trồng người. 
KHPL:370.7086  
 
 217. Phương pháp học tập tối ưu. Trí tuệ, tư duy, kinh nghiệm và nhà trường 
= How people learn. Brain, mind, experience, and school/ Nguyễn Vĩnh Trung, 
Lê Thu Giang.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 395tr; 24cm. 

Gồm 4 chương : Chương 1 : Giới thiệu ; Chương 2 : Người học và việc học ; 
Chương 3 : Giáo viên và việc dạy học ; Chương 4 : Những chiều hướng tương lai 
cho môn học tiếp thu kiến thức ... 
KHPL. 371.3 
 
218. Bồi dưỡng thói quen học tập/ Thanh Anh (Biên soạn).- H.: Hà Nội, 2007.- 
203tr; 21cm. 

Gồm 8 chương giới thiệu khoa học về giáo dục, sức khỏe đối với lứa tuổi 
thiếu niên nhi đồng như: tuổi thơ tươi đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc; quý trọng sinh 
mệnh; lấy giáo dục làm gốc; những cuộc phiêu lưu của tuổi thơ; khỏe mạnh để lớn 
khôn; giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ vị thành niên... 
KHPL: 371.3  
 
219. Các hợp đồng thương mại thông dụng/ Nguyễn Mạnh Bách.- Tp. Hồ Chí 
Minh: Giao thông – Vận tải, 2007.-387tr; 21cm. 
 Kết cấu sách gồm 5 chương: Chương 1: Hợp đồng mua bán hàng hóa; 
Chương 2: Hợp đồng cung ứng dịch vụ; Chương 3: Hợp đồng vận chuyển; Chương 
4: Hợp đồng ủy quyền; Chương 5: Hợp đồng nhượng quyền thương mại 
KHPL. 381.3 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 43 

220. Sự tiến hóa của định chế thương mại/ Barton. John H, Goldstein. Judith L, 
Josling. Timthy E.....- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 471tr; 21cm. 

Nội dung của cuốn sách cung cấp cho người đọc một khuôn khổ phân tích 
chính xác để hiểu rõ sự vận hành của hệ thống WTO, vai trò của quyền lực trong 
các hoạt động thực tế của hệ thống, những hậu quả chính trị do mở rộng thẩm 
quyền của WTO cũng như quá trình phát triển của hệ thống.  
KHPL. 381.3 
 
221. Các nước đang phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức 
thương mại thế giới = World trade organization/ Nguyễn Vĩnh Thanh, Lê Thi 
Hà.- H.: Lao động – Xã hội, 2006.- 266tr; 21cm. 
 Nội dung chủ yếu của cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu cơ chế giải quyết 
tranh chấp của tổ chức Thương mại Thế giới đối với  các nước đang phát triển và 
tìm ra những bài học đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
KHPL. 382 
 
222. Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu/ Dương Hữu Hạnh.- Tp. Hồ Chí Minh: 
Thống kê, 2007.- 685 tr; 24cm. 
 Tập sách đề cập đến vấn đề như: Quản lý của chính phủ VN về hoạt động 
xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại thương và quy trình thực hiện, các điều kiện 
thương mại quốc tế, luật thuế xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế , vận tải và giao 
nhận quốc tế về hàng hoá, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển hay bảo 
hiểm hàng hải,..... 
KHPL.382 
 
223. Giáo trình thương mại quốc tế Hoa Việt/ Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều 
Lục.- Tp. Hồ Chí Minh:. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 288 tr; 21 cm. 
 Giáo trình bao gồm 5 phần: Đối thoại: một bài đối thoại theo tình huống liên 
quan đến chủ đề bài học; Luyện tập viết thư: những mẩu thư có nội dung liên quan 
đến chủ đề bài học giúp người học nắm vững và mô phỏng cách viết thư hay văn 
bản có liên quan; Tin vắn: mẩu tin trích đăng từ các bài báo, tạp chí với nội dung 
phong phú; Tin mới: giới thiệu những từ ngữ ... 
KHPL: 382 
 
224. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung quốc quá trình hình thành và 
triển vọng / TS Hồ Châu, TS Nguyễn Hoàng Giáp, TS Nguyễn Thị Quế.- H:. Lý 
Luận Chính Trị, 2006.- 179 tr; 19 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Toàn cầu hóa và khu vực hóa tác động đến việc hình 
thành khu vực tự do ASEAN - Trung Quốc; 2. Lợi ích của ASEAN và Trung Quốc 
trong việc hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc; 3. Sự hình 
thành và phát triển của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc; 4. Tác động 
của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc đến ... 
KHPL: 382 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 44 

225. Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu - cơ chế, chính sách và biện pháp/ 
PGS.TS.Nguyễn Hữu Khải, Th.s Vũ Thị Hiền- Th.s Đào Ngọc Tiến.- H:. Thống Kê, 
2007.- 351 tr; 24 cm.  

Gồm 5 chương: 1.Cơ sở lý luận của cơ chế, chính sách và các biện pháp 
quản lý nhập khẩu; 2. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu của một số nước 
trên thế giới; 3. Thực trạng cơ chế, chính sách và các biện pháp quản lý hoạt động 
nhập khẩu của Việt Nam; 4. Định hướng quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 5. Một số đề xuất đối với việc hoàn 
thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập klhẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. 
KHPL: 382 
 
226. Thanh toán quốc tế: Giáo trình/ GS. NGƯT Đinh Xuân.- H.:Lao động, 2006.- 
487tr; 24cm. 

Phần 1: Nhập môn thanh toán quốc tế, Phần 2: Các công cụ thanh toán quốc 
tế, Phần 3: Các phương thức thanh toán quốc tế... 
KHPL. 382.15 
 
227. Thanh toán quốc tế. Cập nhật UCP 600: Giáo trình  (Dành cho sinh viên 
các trường Đại học)/ PGS,TS Nguyễn Văn Tiến.- H:. Thống kê, 2007.- 462 tr; 
24cm. 

Nội dung cuốn sách sẽ giúp người đọc cập nhật những kiến thức mới nhất về 
nghiệp vụ thanh toán quốc tế nói chung, đặc biệt là toàn bộ quy trình giao dịch L/C 
được phân tích trên nền tảng của UCP 600. 
KHPL. 382.15 
 
228. Chiến lược xung đột = The strategy of conflict/ Schelling Thomas C .- 
Tp.HCM:. NXB Trẻ, 2007 .- 453 tr; 21 cm. 
 Trình bày 3 phần: Phần 1: Các yếu tố của một lý thuyết về chiến lược; Phần 
2: Định hướng lại lý thuyết trò chời; Phần 3: Chiến lược có thành phần ngẫu 
nhiên;… 
KHPL:519.3 
 
229. Các tình huống thường gặp khi phỏng vấn xin vấn xin việc và tuyển chọn 
các mẫu sơ yếu lý lịch thực dụng/ Lê Quốc An, Xuân Thời.- Tp.HCM:. Thống Kê, 
2006.- 442 tr; 21 cm. 

Quyển sách này hướng dẫn bạn đọc cách viết đơn, sơ yếu lý lịch khi xin việc 
cũng như cách trả lời các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn. 
KHPL: 650.14 
 
230. Hội nghị - hội thảo: Phương pháp và kỹ năng tổ chức/ Kim Hoa, Hoàng 
Tùng.- H.: Lao động - Xã hội, 2005.- 263tr; 21cm.   
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Tập sách trình bày cho bạn đọc cách tổ chức thành công một cuộc hội nghị - 
hội thảo, cần rất nhiều kỹ năng chuyên biệt như: xác định nội dung, quảng bá 
chương trình, mời diễn giả, định giá, công tác tổ chức... 
KHPL. 651.3   
 
231. Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý văn bản.- H:. Tài chính, 2008.- 486tr; 
24cm.  

Giới thiệu những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp pháp 
luật; soạn thảo văn bản hành chính; hướng dẫn về thể thức và kỷ thuật trình bày 
văn bản; hướng dẫn soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông dụng; hướng 
dẫn quản lý văn bản. 
KHPL: 651.3  
 
232. Nghiệp vụ hành chính văn phòng/ Vũ Đình Quyền.- Tp.HCM:.Thống Kê, 
2005.- 264 tr; 21 cm. 
 Nội dung cuốn sách gồm: Những vấn đề cơ bản về quản lý; Nghề thư ký và 
đặc điểm lao động của thư ký; Nghiệp vụ thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin cho 
hoạt động quản lý; Nghiệp vụ tổ chức hoạt động của cơ quan và người lãnh đạo; Kỹ 
thuật soạn thảo văn bản hành chính; Công tác văn thư và lưu trữ; Nghiệp vụ giao 
tiếp hành chính; Đạo đức công vụ và vấn ... 
KHPL: 651.3 
 
233. Quản trị hành chính văn phòng/ Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 
An.- Tp.Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005.- 271tr; 21cm. 

Giáo trình gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương về quản trị hành chánh văn 
phòng; Phần 2: Nghiệp vụ hành chánh văn phòng: trình bày cách xây dựng và ban 
hành văn bản, tổ chức giải quyết và quản lý văn bản trong các cơ quan, doanh 
nghiệp,.. 
KHPL. 651.3  
 
234. Quản trị hành chánh văn phòng/ Nguyễn Hữu Thân.- Tp. Hồ Chí Minh: 
Thống kê, 2005.- 489 tr; 24cm. 

Gồm 3 phần và mỗi phần có 3 chương: Phần 1.Đại cương về quản trị 
HCVP; Phần 2. Quản trị HCVP một cách khoa học; Phần 3.Nghiệp vụ hành chánh 
văn phòng,. 
KHPL. 651. 3 
 
235. Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp (Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng 
và Trung học chuyên nghiệp)/ Đặng Kim Cương.- Tp. Hồ Chí Minh:. Giao thông -
Vận tải, 2008 .- 187 tr;  21cm. 

Trình bày các nội dung về quá trình viết báo cáo tốt nghiệp, kể từ khi xác lập 
đề tài nghiên cứu đến khi hoàn tất báo cáo, đồng thời cũng trích dẫn một số nội 
dung báo cáo mẫu để bạn đọc tham khảo. 
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KHPL. 651.7    
 
236. Bản CV hoàn hảo: Kỹ năng soạn thảo hồ sơ ứng tuyển ấn tượng nhất/ 
Bright Jim, Earl Joanne.- H:. Lao Động, 2008.- 194 tr; 23cm.  

Cuốn sách trình bày cách xây dựng được một CV hoàn hảo từ CV trước đây 
của mình; Nhận biết được những thế mạnh của mình và thể hiện được chúng trên hồ 
sơ; nhằm hướng tới những tiêu chuẩn mà nhà tuyển dụng lựa chọn và những đòi hỏi 
khắt khe của họ đối với … 
KHPL. 651.752  
 
237. Hệ thống mẫu văn bản: Dùng cho các doanh nghiệp/ Lê Nga - Mai An.- H:. 
Lao Động - Xã Hội, 2007.- 439 tr; 21 cm. 
 Gồm 4 phần: Phần 1.Mẫu văn bản về đăng ký kinh doanh; Phần 2. Mẫu văn 
bản về đầu tư nước ngoài; Phần 3. Mẫu văn bản nội bộ doanh nghiệp; Phần 4. một 
số VBPL trong lĩnh vức đăng ký kinh doanh;.. 
KHPL: 651.752 
 
238.  Bí quyết thành đạt của các nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới/ Nguyễn Hữu 
Viêm.- H:. Văn hóa Dân tộc.- 282 tr; 19cm. 

Nội dung của cuốn sách giúp cho người đọc biết được cuộc đời sinh động 
của những nhà kinh doanh nổi tiếng trên thế giới, đồng thời đưa ra những luận 
thuyết xanh non về nghệ thuật quản lý,  triết lý văn hóa hợp tác trong kinh doanh., 
nguyên nhân thành đạt trong kinh doanh và nhãn hiệu hàng hóa. 
KHPL. 658 
 
239. Công cụ lãnh đạo - tầm nhìn, cảm hứng, động lực/ Landsberg Max.- Tp. Hồ 
Chí Minh:. Trẻ, 2007.- 201 tr; 21 cm. 
 Với  các chương ngắn, cuốn sách trình bày các phương pháp giúp bạn lãnh 
đạo một nhóm, đội hay một tổ chức. Cách nhìn mới về chủ đề: tập trung vào công 
tác lãnh đạo hơn là chính người lãnh đạo và vào những kĩ năng có thể rèn luyện 
được hơn là chỉ tập trung vào sức lôi cuốn quần chúng  hay danh mục những việc 
cần làm.  
KHPL: 658 
 
240. Doanh nghiệp dịch vụ (Nguyên lý điều hành)/ Phan Văn Sâm, Trần Đình 
Hải.- H.: Lao động – Xã hội, 2007.- 541tr; 21cm. 

Kết cấu nội dung của cuốn sách gồm 4 phần, 14 chương sẽ giúp người đọc 
hiểu một số vấn đề như: Tổng quan các loại dịch vụ; Các khía cạnh chiến lược; 
Thiết kế dịch vụ; Những vấn đề giao nhận. 
KHPL. 658  
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241. Franchise= Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh: 
Cuốn sách dành cho doanh nhân Việt Nam/ Lý Quí Trung.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 
2007.-  143 tr; 24cm.  

Chương 1: Giới thiệu về Franchise; Chương 2: Quá trình phát triển của mô 
hình Franchise; Chương 3: Thiết lập một hệ thống franchise cơ bản; Chương 4: 
Phát triển hệ thống franchise ra thế giới; Chương 5: Những điểm cần lưu ý trong 
hợp đồng; Chương 6: Một số hệ thống franchise điển hình trên thế giới  và Việt 
Nam …. 
KHPL. 658   
 
242. Hoạch định chiến lược theo quá trình/ Griining Rudolf, Kiihn Richard.- H:. 
Khoa học và Kỹ thuật, 2005.- 297 tr; 24 cm. 
 Gồm 6 phần: Phần 1. Ý tưởng của hoạch định chiến lược; Phần 2. Quán 
trình hoạch định chiến lược và tài liệu chiến lược; Phần 3. Hoạch định dự án chiến 
lược và phân tích chiến lược; Phần 4. Xây dựng chiến lược công ty; Phần 5.Xây 
dựng chiến lược kinh doanh; Phần 6. Xác định các biện pháp triển khai, đánh giá 
và phê chuẩn chiến lược. 
KHPL: 658 
 
243. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh/ Bangs David H.- Tp. HCM:. Lao động 
- Xã hội, 2007.- 286 tr; 24 cm. 
 Khái quát về kế hoạch kinh doanh, công việc kinh doanh, các dữ liệu về tài 
chính, đề xuất về tài chính. Một số tài liệu hỗ trợ thêm: mẫu thõa thuận về quan hệ 
đối tác, những việc cần thực hiện khi thành lập tổng công ty, bảng tóm tắt quá trình 
làm việc... 
KHPL: 658 
 
244. Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại/GS.TS Võ Thanh 
Thu, Thạc sĩ. Ngô Thị Hải Xuân.- H.: Lao động - Xã hội, 2006.- 349tr; 21cm. 

Trình bày 8 vấn đề cơ bản: Chương 1: Hoạt động thương mại trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế; Chương 2: Những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động 
kinh doanh; Chương 3: Doanh thu và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; 
Chương 4: Phân tích hoạt động thương mại nội địa của công ty; Chương 5: Dự trữ 
hàng hóa trong hoạt động thương mại; Chương 6: Chi phí hoạt động kinh doanh 
thương mại… 
KHPL. 658  
 
245. Kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh = Business planning techniques/ Dương 
Hữu Hạnh.- H.: Lao động Xã hội, 2006.- 289 tr; 21cm. 

  Tập sách gồm 7 phần: Phần 1.Trình bày những nét cơ bản của một kế 
hoạch kinh doanh cần phải có; Phần 2.Mô tả một kế hoạch kinh doanh ; Phần 3. 
Thu thập thông tin; Phần 4. Tiên đoán; Phần 5. Phân tách tài chánh; Phần 6. Chiến 
lược và các chiến thuật; Phần 7. Các công việc tiếp  theo…. 
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KHPL. 658  
 
246. Mua Franchise: Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam/ Lý Quí 
Trung.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2007.-  197 tr; 24cm. 

Chương 1: Tìm hiểu về mô hình kinh doanh Franchise; Chương 2: Tìm hiểu 
về mẫu người mua Franchise; Tìm hiểu về phương thức Franchise; Chương 4: Các 
bước chuẩn bị mua Franchise; Chương 5: Mua Franchise bắt đầu như thế nào; 
Chương 6: Triển khai kinh doanh cửa hàng Franchise; Chương 7: Những kỹ năng 
cần thiết để điều hành hiệu quả một cửa hàng Franchise; ... 
KHPL. 658  
 
247. Nghiên cứu thị trường: Chiến lược thực dụng/ Uyển Minh.- H.: Lao động - 
Xã Hội, 2008.- 291 tr; 21cm.  

Tập sách gồm 8 phần như Trình bày sự xuất hiện và ra đời của các công ty 
nghiên cứu thị trường; Nghiệp vụ của công ty nghiên cứu; Những nguồn lực chủ yếu 
để thành lập công ty nghiên cứu thị trường; Hoạt động thực tiễn của  công ty nghiên 
cứu thị trường; Thành lập và quản lý nhóm làm việc của công ty;Chiến lược kinh 
doanh; Quản trị marketing; Quản lý nguồn trị thưc, thành tích và đào tạo…. 
KHPL: 658 
 
248. Phương pháp hoạch định chiến lược/ Hương Huy.- Tp.HCM:. Giao Thông 
Vận Tải, 2007.- 321 tr; 21 cm. 
 Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn một số vấn đề như Chiến lược là gì; 
Tư duy chiến lược; Các mô hình hoạch định chiến lược; Phân tích môi trường bên 
ngoài; Tự đánh giá công ty; Xây dựng các phương án chiến lược - Rồi chọn một; 
Đề xuất kiến nghị; Quản lý quá trình hoạch định chiến lược; Lập kế hoạch hoạt 
động kinh doanh và thi hành; ...  
KHPL: 658 
 
249. Quản lý quan hệ khách hàng = Customer relationship management/ 
Nguyễn Văn Dung.- Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông – Vận tải, 2008.- 239tr; 21cm. 
KHPL. 658   

Nội dung cuốn sách giúp độc giả hiểu thấu đáo về quản lý quan hệ khách 
hàng, chọn lựa và thực hiện chiến lược quản lý quan hệ khách hàng, tận dụng sức 
mạnh tiềm ẩn của quản lý quan hệ khách hàng để giảm thiểu mâu thuẫn với khách 
hàng và duy trì mối quan hệ trong những trường hợp phát sinh … 
KHPL. 658   
 
250. Quản trị doanh nghiệp hiện đại: Cho Giám đốc và thành viên Hội đồng 
quản trị ở Việt Nam/ Học viện Tài chính.- H:. Tài chính, 2006.- 382 tr; 21cm. 

Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kến thức cơ bản để nâng 
cao năng lực, kỹ năng quản trị kinh doanh với cương vị là giám đốc doanh nghiệp 
trong nền kinh tế hiện đại. 
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KHPL. 658   
 
251. Quản trị kinh doanh quốc tế/ TS. Bùi Lê Hà, TS. Nguyễn Đông Phương, Ngô 
Thị Ngọc Huyền.- Tp.HCM:. Thống Kê, 2007.- 458 tr; 21 cm. 
 Với kết cầu 14 chương, trình bày một cách khoa học, hệ thống những nội 
dung cơ bản của môi trường kinh doanh quốc tế ( Môi trường kinh tế, tài chính, văn 
hoá xã hội,...), hoạt động của công ty đa quốc gia ,hoạch định chiến lược toàn cầu, 
chiến lược tổ chức, chiến lược quản trị nguồn nhân lực , chiến lược marketing, 
chiến lược sản xuất, chiến lược tài chính quốc tế;... 
KHPL: 658 
 
252. Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu/ Phạm Thị Thu Hương.- H.:. 
Khoa Học - Kỹ Thuật, 2007.- 577 tr; 24cm. 

Tập sách trình bày những nội dung cơ bản: Phần mở đầu. Khái quát về quản 
trị chiến lược; Phần 1. Phân tích môi trường; Phần 2. Hình thành chiến lược; Phần 
3. Thực hiện và kiểm tra chiến lược,... 
KHPL. 658   
 
253. Quản trị học/ Phạm Thế Tri.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2007.- 468tr; 24cm.  

Hệ thống hóa những nguyên lý khoa học và các lý thuyết quản trị, đồng thời  
trình bày các kiến thức quản trị hiện đại của thế giới.Trình bày trong 2 phần: Phần 
1: Tổng quan về quản trị học; Phần 2: Các chức năng quản trị. 
KHPL. 658  
 
254. Quản trị kinh doanh: Giáo trình/ Nguyễn Thức Minh.- H:. Tài chính, 2007.- 
307 tr; 21cm. 

Giới thiệu: Tổng quan về quản trị kinh doanh và sự phát triển tư tưởng quản 
trị kinh doanh; Doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; Văn hóa và môi 
trường kinh doanh của doanh nghiệp; Quyết định quản trị kinh doanh; Hoạch định 
và các công việc chủ yếu trong hoạch định… 
KHPL. 658  
 
255. Quản trị kinh doanh quốc tế bối cảnh toàn cầu hoá: Lý thuyết & khảo cứu 
tình huống hiện đại/ Nguyễn Văn Dung.- Tp.Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 461 
tr; 24cm.  
  Cuốn sách cung cấp cho sinh viên và các nhà quản lý Công ty các kiến thức 
cơ bản và chi tiết về quản trị kinh doanh quốc tế, những tình huống điển hình trong 
quản lý kinh doanh hiện đại để các bạn gặt hái được kỹ năng phân tích, hoạch định 
các tình huống kinh doanh từ đơn giản đến phức tạp.... 
KHPL. 658   
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256. Tiếp cận khách hàng: Lợi ích của khách hàng cũng là của bạn/ Vương 
Linh.- H:. Lao Động – Xã Hội, 2006.- 444 tr; 21 cm. 
 Nội dung sách trình bày cách tìm hiểu khách hàng sâu và toán diện; Chủ 
động chiến dịch thu hút nhiều khách hàng; Nỗ lực giữ khách hàng; Dùng hoạt động 
phục vụ để nâng cao độ hài lòng của khách hàng; Giành được sự trung thành của 
khách hàng; Tiến hành sáng tạo mối quan hệ của khách hàng; Sự phàn nàn của 
khách là quà biếu; …… 
KHPL: 658 
 
257. Sức mạnh thuyết phục: 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng/ 
Kurt W. Mortensen; Phạm Quang Anh (dịch), Nguyễn Hải Lưu (hiệu đính).- H:. 
Lao động - Xã hội, 2006.- 397 tr; 21cm. 

Gồm 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng: Quy tắc không hài hòa; 
Quy tắc nghĩa vụ; Quy tắc kết nối; Quy tắc công nhận xã hội; Quy tắc khan hiếm; 
Quy tắc sử dụng; Quy tắc tương phản; Quy tắc kỳ vọng; Quy tắc lôi cuốn; Quy tắc 
kính trọng; Quy tắc liên tưởng; Quy tắc cân bằng. .. 
KHPL. 658 
 
258. Phân tích quản trị tài chính/ Nguyễn Tấn Bình.- Tp.HCM:. Thống Kê, 2005.- 
462 tr; 24 cm. 
 Gồm 9 chương: 1.Diễn giải các báo cáo tài chính; 2. Đánh giá hiện trạng tài 
chính; 3. Dự báo tài chính; 4.Quản trị tăng trưởng; 5. Công cụ tài chính và thị 
trường tài chính; 6. Công cụ tài chính và thị trường tài chính; 7. Các kỹ thuật chiết 
khấu dòng tiền; 8. Phân tích rủi ro trong các quyết định đầu tư; 9... 
KHPL: 658.15 
 
259. Phương cách lãnh đạo ứng xử với nhân viên Tập 1/ Nguyễn Đình Cửu.- H.: 
Lao động – Xã hội, 2008.- 199 tr; 21cm.    

Nội dung của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc 3 vấn đề cơ bản như: Giữ 
vững nguyên tắc trong việc quản lý nhân sự, Sự tôn nghiêm và linh hoạt, Luôn giữ 
vững cương vị của người lãnh đạo. 
KHPL.658.3 
 
260. Phương cách lãnh đạo ứng xử với nhân viên: Tập 2/ Nguyễn Đình Cửu.- H:. 
Lao động – Xã hội, 2008.- 230 tr; 21cm.     

Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản như: Nghe và nói đối với 
người lãnh đạo; Tư duy linh hoạt trong các xử thế; Việc lớn và việc nhỏ trong mắt 
các nhà quản lý; Nghệ thuật trong việc quản lý sử dụng con người. 
KHPL.658.3 
 
261. Phương cách lãnh đạo ứng xử trong công việc: Tập 3/ Nguyễn Đình Cửu.- 
H.: Lao động – Xã hội, 2008.- 226tr; 21cm   
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Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản sau: Những trường hợp cần 
tới dũng khí dám tiến công của người lãnh đạo; Những trường hợp cần có dũng khí 
thoái lui của người lãnh đạo; Lùi là việc cần vận dụng nhiều trí tuệ hơn là tiến; 
Những yếu tố cần xét đến trong lẽ tiến lùi … 
KHPL. 658.3  
 
262. Phương cách lãnh đạo ứng xử trong công việc: Tập 4/ Nguyễn Đình Cửu.- 
H.: Lao động – Xã hội, 2008.- 218tr; 21cm.  

 Nội dung của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản như: 
Ứng xử công việc trong những lúc khó khăn, Đạo đức trong xử lý công việc, Lùi để 
tiến, Phương pháp tiến thoái có tác dụng quyết định trong sự thành bại..  
KHPL.658.3 
 
263. Quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp/  Trung Tâm Thông Tin và Tư Vấn 
Doanh Nghiệp.- H.: Lao động Xã hội, 2008.- 454tr; 24cm. 

Gồm 7 chương: 1. Định vị phân bố nguồn lực; 2. Phân tích nhu cầu cung 
cấp; 3. Phân tích nhóm sản suất; 4. Phân tích lợi nhuận giá thành; 5. Phân tích kết 
cấu thị trường; 6. Phân tích rủi ro của doanh nghiệp; 7. Quản lý nguồn lực vô hình.  
KHPL. 658.3 
 
264. Quản trị nguồn nhân lực: Tập 1/ Hương Huy.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.-  
451tr; 24cm.  

Nội dung sách gồm 2 phần: Phần 1: giới thiệu các nội dung cơ bản về quản 
trị nguồn nhân lực chiến lược, vài trò toàn cầu hoá của chính sách nguồn nhân lực, 
phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên; Phần 2: 
Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện, phát triển, 
khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.. 
KHPL. 658.3  
 
265. Quản trị nguồn nhân lực. Tập 2/ Hương Huy.- Tp. Hồ Chí Minh:. Giao thông 
– Vận tải, 2008.- 659 tr; 24cm.  

Gồm 2 phần : Phát triển khả năng nguồn nhân lực: chỉ trả thù lao nguồn nhân 
lực 
KHPL.658.3  
  
266. Quản trị nhân lực: Giáo trình/ Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Vân.- H.: 
Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2007.- 338 tr; 24cm.  

Gồm 7 phần: Phần 1.Tổng quan về quản trị nhân lực; Phần 2. Kế hoạch hoá 
và bố trí nhân lực; Phần 3. Tạo động lực; Phần 4. Phát triển và đánh giá; Phần 5. 
Thù lao và các phúc lợi; Phần 6. Quan hệ lao động; Phần 7. An toàn và sức khoẻ… 
KHPL. 658.3  
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267. Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam 
trong hội nhập kinh tế quốc tế/ TS. Nguyễn Vĩnh Thanh.- H:. Lao động - Xã Hội, 
2005.- 334tr; 21cm.   

Gồm 3 chương: 1. Một số vấn đề lý luận về sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
thương mại trong nền kinh tế thị trường; 2. Thực trạng sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong thời gian vừa qua; 3. Phương hướng và 
giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt 
Nam  trong thời gian tới … 
KHPL. 658.337   
 
268. Quản trị rủi ro và khủng hoảng/ Đoàn Thị Hồng Vân.- Tp.Hồ Chí Minh:. 
Thống kê, 2007.- 465 tr; 21cm.   

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Quản trị rủi ro; Phần II: Quản trị khủng 
hoảng, được chia làm 10 chương: 1.Rủi ro; 2. Quản trị rủi ro; 3.Môi trường văn 
hoá và những rủi ro; 4. Môi trường luật pháp - Chính trị - Kinh tế và các rủi ro; 
5.Rủi ro trong trong kinh doanh XNK; 6. Khủng hoảng; 7. Quản trị.. 
KHPL. 658.368   
 
269. Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 1: Giáo trình/ Hoàng Minh 
Đường, Nguyễn Thừa Lộc.- H:. Lao động - Xã Hội, 2006.- 351 tr; 24cm.  

Tập sách gồm 9 chương: Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh doanh TM 
trong cơ chế thị trường; Quản trị DNTM trong nền kinh tế VN; Môi trường kinh 
doanh của DNTM; Tổ chức bộ máy của các DNTM; Chiến lược và kế hoạch kinh 
doanh của DNTM; Thị trường và phát triển thị trường của DNTM; Tạo nguồn và 
mua hàng ở DNTM;.. 
KHPL. 658.381  
  
270. Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 2: Giáo trình/ Hoàng Minh 
Đường, Nguyễn Thừa Lộc.- H.:Lao động - Xã Hội, 2006.- 327 tr; 24cm.  

Tập sách gồm 9 chương: Trình bày dịch vụ khách hàng ở Doanh nghiệp 
thương mại ; Quản trị marketing của Doanh nghiệp thương mại; Xúc tiến thương 
mại trong hoạt động kinh doanh thương mại; Quản trị nhân sự ở Doanh nghiệp 
thương mại; Quản trị vốn kinh doanh ở kinh doanh thương mại; Quản trị chí phí 
kinh doanh của Doanh nghiệp thương mại; Quản trị rủi ro trong kinh doanh thương 
mại; Quản trị kinh doanh  xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; Hạch toán kinh doanh 
ở Doanh nghiệp thương mại;…   
KHPL. 658.381  
 
271. Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài: 21 bí quyết thực hiện để đạt 
được thành công về phát triển nhân sự/ Tracy Brian .- Tp. Hồ Chí Minh:.Tổng 
Hợp TP. HCM, 2007.- 135 tr; 21cm.  
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Qua mỗi chương, bạn sẽ từng bước học được những bí quyết rất độc đáo, 
những phương pháp và kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng ngay để chiêu mộ nhân tài 
và nâng cao hiệu quả làm việc của họ sau khi tuyển dụng... 
KHPL. 658.4  
 
272. Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng/ PGS.TS Trịnh Quốc Thắng.- 
H:. Xây Dựng, 2007.- 168 tr; 24 cm. 
 Gồm 9 chương: 1. Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng; 2. Sơ đồ 
mạng – CPM; 3. Lập tiến độ và điều khiển tiến độ bằng sơ đồ mạng – CPM; 4. Sơ 
đồ mạng PERT; 5. Sơ đồ mạng MPM; 6. Phân phối tài nguyên trong sơ đồ mạng; 7. 
Thời gian và giá thành trong sơ đồ mạng; 8. Tin học trong sơ đồ mạng; 9. Sử dụng 
phần mềm Microsoft project trong việc lập tiến độ xây dựng. 
KHPL: 658.4 
 
273. Hành vi tổ chức: Tài liệu hướng dẫn học tập/ ThS Tạ Thị Hồng Hạnh.- 
TP.HCM:. Trường ĐH Mở TP.HCM, 2007.- 147 tr; 19 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1: Cấp độ cá nhân; Phần 2: Cấp độ nhóm; Phần 3: Cấp 
độ tổ chức. 
KHPL: 658.4 
 
274. Tư duy chiến lược: Lý thuyết trò chơi thực hành/ Dixit Avinash K, Nalebuff 
Bary J.-  H.: Tri Thức, 2007.- 463 tr; 22cm.  

 Cuốn sách trình bày bước đột phá để vượt qua các đối thủ cạnh tranh dựa 
trên những trường hợp thực tế từ các lĩnh vực kinh doanh, thể thao, chính trị cả 
chơi bài; Và đưa ra những cơ sở để thiết lập chiến lược và chỉ ra cách để áp dụng 
chúng vào các khía cạnh khác nhau trong cuộc … 
KHPL. 658.4  
 
275. 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại = The 100 greatest sales ideas 
of all time/ Langdon Ken.- H:. Tri Thức, 2007.- 198 tr; 21 cm. 
 Tập sách trình bày các ý tưởng và mẹo kinh doanh trong đó 10 ys tưởng kinh 
doanh tuyệt vời nhất để thực hiện với quản lý tài khoản khách hàng; 10 mẹo kinh 
doanh tuyệt vời nhất dành cho các giám đốc bán hàng; 8 ý tưởng bán hàng tuyệt vời 
nhất để trình bày với khách hàng; 7 mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất dành cho người 
bán hàng; 9 ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để ... 
KHPL: 658.4012 
 
276. Quản trị dự án đầu tư: Lý thuyết và bài tập/ Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt 
Hoa.- Tp.Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005.- 261 tr; 21cm.  

Nội dung tập sách gồm 3 phần: Phần 1. Cơ sở phương pháp luận; Phần 2. 
Lập dự án đầu tư; Phần 3. Thẩm định dự án đầu tư 
KHPL. 658.404 
  



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 54 

277. Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư/ Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan.- 
H:. Thống kê, 2007.-  257 tr; 24cm.  

Giáo trình này bao gồm 7 chương: Cung cấp những kiến thức lý thuyết 
chung về dự án đầu tư, việc tổ chức soạn thảo dự án đầu tư và việc tổ chức thẩm 
định dự án đầu tư và nghiên cứu về thị trường, kỹ thuật, tổ chức quản trị, tài chính 
và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư,… 
KHPL. 658.404  
 
278. Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo cơ chế mới.- H:. 
Xây Dựng, 2006.- 92 tr; 27 cm. 
 Trình bày các nghị định, thông tư của chính phủ về việc lập và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình; Hướng dẫn  hợp đồng trong hoạt động xây dựng, 
phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; .. 
KHPL: 658.4690 
 
279. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình/ Bùi Mạnh Hùng.- H:. Khoa học 
và Kỹ thuật, 2006.- 231 tr; 27 cm. 
 Nội dung sách gồm 3 phần: 1.Dự án đầu tư và nội dung kinh tế của quản lý 
dự án đầu tư xây dựng: trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, cách 
tính toán, phân tích kinh tế, phương pháp đánh giá kinh tế, độ nhạy và độ an toán 
của dự án đầu tư xây dựng công trình; 2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình; Phần phụ lục: Một số nội dung cụ thể liên quan đến dự án đầu tư xây dựng 
công trình;…. 
KHPL: 658.4690 
 
280. Bài tập quản trị sản suất/ Nguyễn Thanh Liêm,Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị 
Minh Hằng.- .Đà Nẵng: Tài chính, 2007.- 245 tr; 24cm.  

Nội dung đề cập đến những vấn đề cốt lõi của các lĩnh vực trong chức năng 
sản xuất, gồm các bài tập được giải sẵn, bài tập gợi ý,... 
KHPL. 658.5  
 
281. Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp/ TS.Đặng Minh Trang.- 
Tp.HCM:. Thống Kê, 2005.- 233 tr; 24 cm. 
 Trình bày bài tập ứng dụng của các chương: 1. Dự báo; 2. Hoạch định công 
suất; 3. Hoạch định tổng hợp; 4. Quản trị tồn tại; 5. Hoạch định nhu cầu vật tư; 6. 
Điều độ tác nghiệp; 7. Bố trí mặt bằng; 8. Hoạch định dự án; 9. Quản trị chất 
lượng,... 
KHPL: 658.5 
 
282. Quản trị sản xuất/ Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu 
Hiễn.- Đà Nẵng: Tài chính, 2006.- 328tr; 27cm.  
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Tập sách cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp tương lai những kiến 
thức, hệ thống lý luận cần thiết trong việc hoạch định, điều độ tác nghiệp, kiểm soát 
sản xuất và về nhiều lĩnh vực khác để đưa ra các quyết định quản trị …. 
KHPL. 658.5  
 
283. Quản trị sản xuất và tác nghiệp/ Đặng Minh Trang.- Tp.HCM:.Thống Kê, 
2005.- 306 tr; 24 cm. 
 Nội dung sách gồm 12 chương: Chương 1. Khái quát về quản trị sản xuất và 
tác nghiệp; Chương 2. Dự báo; Chương 3. Hoạch định công suất; Chương 4. Hoạch 
định tổng hợp; Chương 5. Quản trị tồn kho; Chương 6. Hoạch định nhu cầu vật tư; 
Chương 7. Điều độ tác nghiệp;…. 
KHPL: 658.5 
 
284. Quản trị sản xuất và tác nghiệp: giáo trình/ PGS.TS Trương Đoàn Thể.- H.: 
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2007.- 343 tr; 21cm.   

Gồm 12 chương: 1. Giới thiệu nội dung về quản trị sản xuất tác nghiệp; 2. 
Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; 3. Thiết kế sản phẩm công nghệ; 4. Lựa chọn 
quá trình sản xuất và hoạch định công suất; 5. Định vị doanh nghiệp; 6. Bố trí sản 
xuất trong doanh nghiệp; 7. Hoạch định tổng hợp; 8. Hoạch định nhu cầu nguyên 
vật liệu; 9. Điều độ sản xuất trong doanh ... 
KHPL.  658.5   
 
285. Phân tích định luợng trong quản trị = Quantitative analysis for 
management/ Nguyễn Thị Xuân Thủy, Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Việt 
Ánh, Trần Thị Việt Hoa.- Tp.Hồ Chí Minh:. Thống kê, 2005.- 205 tr; 21cm.   

Nội dung của cuốn sách giúp người đọc vận dụng, thực hành vào trong các  
hoạt động sản xuất kinh doanh, không quá đi sâu về măt lý thuyết. Gồm: Lý thuyết 
quyết định, Phương pháp sơ đồ mạng, Dòng chờ - lý thuyết xếp hàng, Lý thuyết 
quản trị dự trữ, Phân tích … 
KHPL.658.543 
 
286. Quản lý chất lượng trong các tổ chức: Giáo trình/ Nguyễn Đình Phan.- H.: 
Lao Động - Xã Hội, 2005.- 383tr; 21cm.  

Gồm các nội dung: 1. Chất lượng sản phẩm và khách hàng; 2. Quản lý chất 
lượng; 3. Chi phí chất lượng; 4. Quản lý chất lượng dịch vụ; 5. Hệ thống quản lý 
chất lượng; 6. Tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng; 7. Đảm bảo và cải tiến chất 
lượng; 8. Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; 9. Kiểm tra chất lượng 
sản phẩm; 10. Giáo dục và đào tạo chất lượng. 
KHPL. 658.562   
 
287. Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp/ Đặng Minh Trang.- Tp.Hồ Chí 
Minh: Thống kê, 2005.- 296 tr; 24cm.  
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Bao gồm 10 chương: 1. Quản lý chất lượng; 2. Phong trào chất lượng; 3. 
Bảo đảm chất lượng; 4. Thu thập và phân tích dữ liệu; 5. Chi phí và hiệu quả; 6. 
Kiểm tra chất lượng bằng thống kê; 7. Chất lượng thiết kế; 8. Phân tích kiểu sai 
hỏng và hiệu quả;   9. Đúng lúc; 10. Bảo dưỡng dự phòng toàn diện. ...  
KHPL. 658.562  
  
288. Hoàn thiện dịch vụ khách hàng/ Ngọc Hoa.- H:. Lao Động Xã Hội, 2006.- 
380 tr; 21 cm. 

Giới thiệu về dịch vụ khách hàng; Lãnh đạo công ty làm gì để triển khai và 
thực hiện chiến lược cung cấp dịch vụ; Lắng nghe ý kiến của khách hàng; Thực thi 
chiến lược dịch vụ khách hàng; Trao quyền và ý thức làm chủ; Khách hàng nội bộ; 
Phát triển và bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách hàng;…. 
KHPL: 658.8 
 
289. Marketing căn bản: Giáo trình/ Trần Minh Đạo.- H:. Đại học Kinh tế Quốc 
Dân, 2006.- 407 tr; 21cm.  

 Cuốn sách giới thiệu những quan điểm quản trị marketing đã chi phối cách 
thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của quan 
điểm marketing và quan điểm marketing đạo đức xã hội. Cuốn sách tập trung làm 
rõ bí quyết của marketing hiện đại: hiểu biết nhu cầu là điểm cốt lõi và điểm xuất 
phát của hoạt động marketing… 
KHPL. 658.8   
 
290. Marketing căn bản/ Trần Thị Ngọc Trang, Nguyễn Xuân Quế.- H:. Thống kê, 
2006.- 320 tr; 24cm.  

Phần 1: Nền tảng của marketing hiện đại như các quan điểm, bản chất 
marketing, môi trường & nghiên cứu marketing, hành vi người tiêu dùng, chiến lược 
S-T-P; Phần 2: Triển khai chiến lược marketing như t việc phân tích thông tin về 
môi trường, hành vi khách hàng đến việc lựa chọn thị trường và nhóm mục tiêu trên 
cơ sở đó các DN …. 
KHPL. 658.8  
 
291. Marketing thương mại: Giáo trình/ Nguyễn Xuân Quang.- H.: Lao Động - 
Xã Hội, 2006.- 287 tr; 21cm.  

Gồm các vấn đề sau: 1. Tư tưởng cơ bản của marketing thương mại; 2. Cơ 
hội hấp dẫn và thị trường của doanh nghiệp; 3. Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh 
hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp; 4. Nghiên cứu khách hàng và 
cách mua sắm; 5.Chiến lược marketing và tham số sản phẩm; 6. Giá cả trong chiến 
lược marketing; 7. Địa điểm và phân phối hàng hóa trong chiến lược marketing;… 
KHPL. 658.8   
 
292. Marketing quốc tế = International marketing/ Nguyễn Đông Phong, Quách 
Thị Bửu Châu, Tô Bình Minh.- Tp.Hồ Chí Minh: Lao động, 2007.- 247 tr; 21cm.   
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Quyển sách gồm 8 chương: Giới thiệu tổng quan marketing quốc tế; Môi 
trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới; Phương thức thâm 
nhập thị trường thế giới; Chiến lược sản phẩm quốc tế; Chiến lược giá quốc tế; 
Phân phối sản phẩm quốc tế; Chiến lược xúc tiến quốc tế và tổ chức hoạt động 
marketing quốc tế. Sau mỗi chương có tóm tắt và câu hỏi thảo luận….. 
KHPL. 658.8  
 
293. Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu = International 
marketing: Computer in the global marketplace/ Dương Hữu Hạnh.- Tp.HCM:. 
Lao Động Xã Hội, 2007.- 772 tr; 24 cm. 
 Gồm 5 phần: 1. Đại cương marketing quốc tế; 2. Môi trường của các thị 
trường toàn cầu; 3. Đánh giá các cơ hội của thị trường toàn cầu; 4. Triển khai các 
chiến lược marketing toàn cầu; 5. Phần phục lục;…. 
KHPL: 658.8 
 
294. Marketing trong thời đại Net ( Từ ý tưởng Permission Marketing của Seth 
Godin Phó Tổng Giám đốc Marketing Yahoo)/ Thái Hùng Tâm.- H:. Lao động – Xã 
hội, 2007.- 167tr; 21cm.  

Kết cấu nội dung của sách gồm 12 phần, sẽ giúp bạn  đọc tiếp cận với một 
khái niệm mới: 'Marketing đồng tình'. Đây là một trong những kỹ thuật mới nhằm 
tăng hiệu quả của tiếp thị lên nhiều lần vì đã khéo léo thuyết phục, làm như thế nào 
để giành đựợc cảm tình của khách hàng tạo cho công ty một chỗ trú marketing ddur 
lớn và an toàn  
KHPL.658.8  
 
295. Mười sai lầm chết người trong tiếp thị (Các dấu hiệu và giải pháp)/ Philip 
Kotler.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2007.- 168tr; 21cm.  

Nội dung cuốn sách giúp người đọc nhận dạng được các nhược điểm chủ 
yếu trong tiếp thị, đồng thời đưa  ra các giải pháp đổi mới về tiếp thị mang tư duy 
mới mẻ vượt khuôn khổ của công ty… 
KHPL. 658.8  
 
296. Quản trị chiêu thị/ Trần Ngọc Trang.- H:. Lao động – Xã hội, 2008.- 307tr; 
24cm.  

Trình bày 9 chương: 1.Tổng quan về chiêu thị và quản trị chiêu thị; 2.Khía 
cạnh kinh tế - đạo đức – xã hội của chiêu thị; 3.Quá trình truyền thông; 4.Xác định 
mục tiêu và ngân sách chiêu thị; 5.Quảng cáo; 6.Khuyến mãi; 7. Bán hàng trực 
tiếp; 8. Mẩketing trực tiếp và giao tế; 9. Quảng cáo quốc tế. 
KHPL. 658.8   
 
297. The 22 immutable laws of marketing = 22 quy luật bất biến trong 
marketing/ Ries Al, Trout Jack.- Tp.HCM:. Trẻ, 2006.- 183 tr; 21 cm. 
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 Tập sách trình bày những qui luật cơ bản có khả năng chi phối, quyết định 
quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh;... 
KHPL: 658.8 
 
298. Tiếp thị phá cách: Kỹ thuật mới để tìm kiếm những ý tưởng đột phá/ 
Philip Koter, Fernando Trias De Bes.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2007.- 231 tr; 21cm.  

Gồm 10 chương: 1. Sự tiến hóa của các thị trường và những động lực của sự 
cạnh tranh; 2. Điểm mạnh và điểm yếu của tư duy tiếp thị truyền thống; 3. Những 
sáng kiến xuất phát từ bên trong một thị trường: Cách phổ biến nhất để tạo ra sáng 
kiến; 4. Những sáng kiến từ bên ngoài thị trường: Một cách khác để tạo ra sáng 
kiến ….. 
KHPL. 658.8  
 
299. Trump university marketing 101/ Sexton. Don.- H:. Lao động – Xã hội, 
2007.- 518tr; 21cm.  

Giới thiệu những ý tưởng Maketing để thu hút khách hàng gồm 4 phần như: 
Xây dựng chiến lược Maketing hệu quả; Cải thiện chiến lược Marketing, thực hiện 
chiến lược; Hiểu rõ ý nghĩa của các con số. 
KHPL: 658.8  
 
300. 22 quy luật vàng trong xâu dựng nhãn hiệu = The 22 immutable laws of 
branding/ Ries Al, Ries Laura.- H:.Tri Thức, 2007.- 375 tr; 23cm.  

 Tập sách hướng dẫn về việc xây dựng nhãn hiệu với những kiến thức cơ bản 
và súc tích luôn có tính kinh điển; Các kinh nghiệm và bí quyết xây dựng nhãn hiệu 
của những chuyên gia marketing nổi tiếng thế giới. 
KHPL. 658.827   
 
301. Doanh nghiệp Việt nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế/ Trung tâm Thông tin Kinh tế - Xã hội Quốc gia.- H:. Thống kê, 
2004.- 539tr; 24cm.  

Nội dung của cuốn sách gồm 8 phần, sẽ cung cấp cho người đọc trình tự, thủ 
tục xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu và trong trường hợp bị xâm 
phạm thì làm thế nào để bảo vệ thương hiệu của mình. 
KHPL. 658.827  
 
302. Quản trị tài sản thương hiệu (Brand equity management): Cuộc chiến giành 
vị trí trong tâm trí khách hàng/ Dương Hữu Hạnh.- Tp.Hồ Chí Minh:. Thống kê, 
2005.- 419 tr; 24cm. 

Gồm 11 chương: 1. Đại cương về thương hiệu; 2. Chiến lược thương hiệu; 3. 
Khách hàng và sự trung thành với thương hiệu; 4. Thương hiệu và việc tạo thỏa 
mãn cho khách hàng bằng chất lượng, dịch vụ và giá trị; 5. Tạo điểm khác biệt và 
định vị thương hiệu; 6. Xây dựng hình ảnh công ty; 7. Chiến lược marketing hỗn 
hợp để xây dựng giá trị thương hiệu; 8. Thương hiệu - xâm nhập thị  trường.... 
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KHPL. 658.827 
 
303. Xây dựng và phát triển thương hiệu/ PGS,TS.Vũ Chí Lộc, ThS. Lê Thị Thu 
Hà. -  H:. Lao Động - Xã Hội, 2007.- 406 tr; 24cm.  

Nội dung sách gồm 5 chương, trình bày thương hiệu và vai trò của thương 
đối với doanh nghiệp; Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu; Kinh nghiệp 
xây dựng và phát triển của một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới; Doanh 
nghiệp VN với công tác xây dựng và phát triển thương hiệu; Một số giải pháp nâng 
cao hiệu quả xây dựng và phát triển thương hiệu. 
KHPL. 658.827  
 
304. Nguyên tắc vàng của tiếp thị hoàn mỹ/ Thanh Sơn.- H:. Hà Nội, 2006.- 232 
tr; 21 cm. 

Trình bày 12 chương: 1. Tại sao phải tiếp thị hoàn mỹ; 2. Hình thức và cách 
ăn mặc của nhân viên kinh doanh; 3. Ba nguyên tắc vàng của tiếp thị và nghệ thuật 
giao tiếp; 4. Năm điều rèn luyện và mười kỹ xảo của tiếp thị; 5. Loại hình khách 
hàng; 6. Các phương pháp thúc đẩy bán hàng; 7.Vì sao phải phục vụ hoàn mỹ; 8. 
Các giai đoạn phục vụ khách hàng; 9. Phục vụ loại khách hàng khác nhau như thế 
nào; 10... 
KHPL: 658.83 
 
305. Kolter bàn về tiếp thị: Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh 
thị trường/ Kotler Philip.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2007.- 431tr; 21cm.  

Cuốn sách này nói về giành thắng lợi về lợi nhuận; tạo ra và quản lý tối ưu 
sức cầu từ những nhu cầu tiêu điểm của nhiều loại khách hàng; chiến lược, các 
chiến thuật nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thị và giá trị của khách  
KHPL. 658.83  
 
306. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z: 80 khái niệm nhà quản lý cần thiết/ Philip 
Kotler.- Tp.HCM:. Trẻ, 2007.- 305 tr; 21 cm. 
 Trình bày 80 khái niệm cơ bản của tiếp thị như thương hiệu, lợi thế cạnh 
tranh, tính sáng tạo, quản lý quan hệ khách hàng, tiếp thị trên cơ sở dữ liệu, khác 
biệt hoá, đổi mới, định vị, và phân khúc thị trường,…. 
KHPL: 658.83 
 
307. Lập chiến lược quảng cáo/ Bảo Châu.- H:. Lao Động - Xã Hội, 2008.- 395 tr; 
24cm.  

Quyển sách cung cho bạn những kiến thức cần thiết như từ khái niệm cơ bản 
về hoạch định chiến lược quảng cáo đến phân tích môi trường kinh doanh quảng 
cáo cả trên lý luận và thực tiễn, hoạch định chiến lược quảng cáo, sách lược quảng 
cáo trong những trường hợp cụ thể của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp .. 
KHPL. 659.1  
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308. Nghệ thuật quảng cáo/ Nguyễn Văn Hà.- Tp.HCM:. Lao Động – Xã Hội, 
2006.- 153 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Quảng cáo- phương tiện phổ biến thông tin chủ yếu trong 
TM; 2. Kế hoạch hoá chiến dịch quảng cáo; 3. Các phương tiện thông tin và các vật 
mang quảng cáo; 4. Kiểm tra hiệu quả quảng cáo; 5. Các hình thức truyền thông tin 
TM khác 
KHPL: 659.1 
 
309. Phương pháp quảng cáo thực nghiệm/ Caples John.- Tp.HCM:. Tổng hợp 
TP. Hồ Chí Minh, 2004.- 284 tr; 27 cm. 

Gồm 18 chương: Chiến lược quảng cáo mới; Phần quang trọng nhất của bài 
quảng cáo; Các tiêu đề thu hút nhiều bạn đọc; Các phương pháp viết tiêu đề đúng 
và sai; ba mươi lăm công thức viết tiêu đề và khiêu khích độc giả trong thư trực 
tiếp; Tìm đúng động lực thu hút; Quảng cáo thực nghiệm và quảng cáo phi thực 
nghiệm; Cách để đưa  lòng nhiệt tình vào lời quảng cáo; Cách viết đoạn mở đầu;.... 
KHPL: 659.1 
 
310. PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp/ Đinh Thị Thuý Hằng.- H:. Lao 
động - Xã hội, 2007.- 169 tr; 21cm.  

Tập sách giới thiệu khái quát về PR: PR là gì, lịch sử phát triển, các hoạt 
động chuyên nghiệp của PR, mối quan hệ của PR với truyền thông, những chiến 
lược trong PR, và hơn hết là đặt ra các vấn đề đạo đức nghề nghiệp PR … 
KHPL. 659.19   
 
311. Nguyên nhân & bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới/ McCusker 
Gerry.- Tp. Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2007.- 335 tr; 21cm.  

Cuốn sách cung cấp những kiến thức tổng quát và cơ bản về PR, cả những 
kiến thức có tính chuyên môn đối với các nhà điều hành doanh nghiệp qua các 
những thảm hoạ khác nhau trong lĩnh PR và giúp bạn có thêm cái nhìn thấu đáo và 
rõ ràng về bên trong về hậu quả của các thảm hoạ và rút ra bài học kinh 
nghiệm lĩnh vực này gặt hái thêm nhiều thành … 
KHPL. 659.2 
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KẾ TOÁN 
 
312. Luật kế toán -  Luật thống kê & các văn bản hướng dẫn thi hành/ Bộ Tài 
Chính.- H.: Tài chính, 2008.- 988 tr;21cm. 

Phần 1: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần 2: Luật 
thống kế và các văn bản thi hướng dẫn thi hành; Phần 3: Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế toán; Phần 4: Các văn bản có liên quan; Phục lục: Quyết 
định về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp,..  
KHPL.346.063  
 
313.  Excel ứng dụng phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán/ Th.S 
Đinh Thế Hiển.- Tp.HCM:. Thông Kê, 2007.- 330 tr; 28 cm.  
 Gồm 4 phần: Phần 1. Các chức năng và hàm thường áp dụng trong phân 
tích; Phần 2. Ứng dụng Excel trong công tác kế toán; Phần 3. Thống kê dự báo kinh 
doanh và phân tích độ nhạy; Phần 4. Các bài toán phân tích kinh doanh và tài 
chính…. 
KHPL: 657 
 
314. Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: giáo trình/ PGS- TS Nguyễn 
Thị Đông, PGS-TS Đặng Thị Loan, ...- H:. Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2006.- 430 
tr; 24 cm. 
 Gồm 10 chương: 1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán trong kế 
toán; 2. Hạch toán tài sản cố định; 3. Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng 
cụ; 4. Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với 
người lao động; 5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, ... .. 
KHPL: 657.042 
 
315. Kế toán đại cương/ TS. Phan Đức Dũng, Phạm Gặp.- Tp.HCM:. Giao Thông 
Vận Tải, 2007.- 411 tr; 24 cm. 
 Gồm 8 chương: 1. Tổng quan về kế toán; 2. Báo cáo kế toán của doanh 
nghiệp; 3. Tài khoản và ghi sổ kép; 4. Tính giá các đối tượng kế toán; 5. Kế toán chi 
phí sản xuất; 6.kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; 7. Chứng từ kế toán 
và kiểm toán; 8. Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán. 
KHPL: 657.042 
 
316. Lý thuyết hạch toán kế toán: Giáo trình: Dùng trong các trường cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế/ Th.s Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận.- 
H:. Giáo Dục, 2007.- 155 tr; 24 cm. 
 Giáo trình đề cập đến vai trò, chức năng đối tượng và phương pháp hạch 
toán kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tính giá; Phương pháp 
đối ứng tài khoán; Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp; Phương 
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pháp tổng hợp cân đối kế toán; Sổ kế toán và hình thức kế toán; Tổ chức hạch toán 
kế toán,... 
KHPL: 657.042 
 
317. Lý thuyết hạch toán kế toán: giáo trình / PGS-TS Nguyễn Minh Phương, 
PGS-TS Nguyễn Thị Đông, PGS-TS Đặng Thị Loan,.....- H:. Tài Chính, 2007.- 224 
tr; 24 cm. 
 Gồm 10 chương: 1. Bản chất của hạch toán kế toán; 2. Đối tượng và phương 
pháp của hạch toán kế toán; 3. Phương pháp chứng từ; 4. Phương pháp tính giá; 5. 
Phương pháp đối ứng tài khoản; 6. Hệ thống tài khoản kế toán; 7. Phương pháp 
tổng hợp và cân đối; 8. Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; 9. Sổ kế toán 
và hình thức sổ kế toán;10. Bộ máy và mô hình tổ ... 
KHPL: 657.042 
 
318. Nguyên lý kế toán Mỹ/ Đặng Kim Cương.- Tp.HCM:. Thống Kê, 2008.- 310 
tr; 24 cm. 
 Tập sách giới thiệu tổng quan về kế toán; Báo cáo kế toán; Quá trình thu 
nhập ghi chép số liệu; Đo lường thu nhập doanh nghiệp; Bảng tính nháp và quá 
trình khoá sổ tài khoản; Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát 
nội bộ; .. 
KHPL: 657.042 
 
319. Nguyên lý kế toán: Tóm tắt lý thuyết hệ thống bài tập và bài giải/ Võ Văn 
Nhị, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Lư Thị Thanh Nhàn….- H.: Tài chính, 2007.- 144 tr; 
21cm.  

 Gồm 2 phần: Phần 1: Tóm tắt lý thuyết; Phần 2: Hệ thống bài tập nguyên lý 
kế toán . 
KHPL. 657. 042 
 
320. Nguyên lý kế toán ( Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và 
quản trị kinh doanh)/ Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long.- H.: Tài 
chính, 2007.- 359 tr; 21cm.  

Cuốn sách gồm 9 chương: Bản chất của Hoạch toán kế toán; Đối tượng 
nghiên cứu kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tính giá; Phương 
pháp đối ứng tài khoản; Hệ thống tài khoản kế toán; phương pháp tổng hợp - cân 
đối kế toán; Kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu; Sổ sách kế toán. 
KHPL. 657. 042  
 
321. Nguyên lý kế toán/ Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.- Tái bản lần thứ 5.- 
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 259tr; 24cm.  

Gồm 8 chương : Chương 1 : Bản chất , đối tượng và các phương pháp của kế 
toán; Chương 2 : Bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 
Chương 3 : Tài khoản và ghi sổ kép; 4. Tính giá các đối tượng kế toán. 
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KHPL. 657. 042  
 
322. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và văn bản mới hướng dẫn thực 
hiện/ Quốc Cướng, Hoàng Anh.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008.- 431tr; 28cm.  

Sưu tầm và hệ thông hóa những văn bản luật kế toán;.... 
KHPL.657.1   
 
323. Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài 
chính/ Nguyễn Phú Giang.- H.: Tài chính, 2007.- 144 tr; 21cm.  

Trình bày những tình huống cơ bản và điển hình của hợp nhất kinh doanh và 
hợp nhất báo cáo tài chính và một số lời giải đề nghị theo các hệ thống kế toán phổ 
biến trên thế giới.. 
KHPL.657.3  
 
324. Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị (Áp dụng cho doanh nghiệp 
Việt)/ Võ Văn Nhị.- Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông – Vận tải, 2007.- 343tr; 21cm.  

Trình bày: Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán; Chuẩn mực kế toán và 
chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; Hệ thống báo cáo tài 
chính áp d7ụng cho các DN … 
KHPL.657.3  
 
325. Nghiệp vụ thư ký giám đốc/ Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An.- 
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005.- 271 tr; 21cm. 

Nội dung của cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc tương đối đầy đủ các kiến 
thức, kỹ năng cơ bản của người làm công tác thư ký. Gồm 10 chương có thể chia ra 
3 phần: Những kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức văn phòng; Kỹ năng nghiệp 
vụ của người thư ký; Các vấn đề văn bản. 
KHPL. 657. 3 
 
326. Kế toán công ty chứng khoán/ GS.TS. Ngô Thế Chi.- H:. Tài Chính, 2007.- 
463 tr; 24 cm. 
 Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tổ 
chức các loại tiền, các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn; Kế toán các khoản nợ 
phải thu, kế toán vật tư, tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn; Kế toán nợ 
phải trả và nguồn vốn chủ sỡ hữu; Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 
kinh doanh; Báo cáo tài chính. ..  
KHPL: 657.332 
 
327. Ngiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước: Giáo trình/ Nguyễn Kim 
Quyến, Lê Văn Cường.- Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006.- 455tr; 21 cm.  

Kết cấu sách gồm 2 phần, 8 chương. Phần 1: Nghiệp vụ quản lý kho bạc nhà 
nước; Phần 2. Nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước 
KHPL. 657. 352  
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328. Kế toán công ty chứng khoán/ Ngô Thế Chi.- H:. Tài chính, 2007.- 2007.- 
463 tr; 24 cm. 
 Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tổ 
chức các loại tiền, các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn; Kế toán các khoản nợ 
phải thu, kế toán vật tư, tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn; Kế toán nợ 
phải trả và nguồn vốn chủ sỡ hữu; Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 
kinh doanh; Báo cáo tài chính. .. 
KHPL: 657.42 
 
329. Kế toán tài chính/ PGS.TS Võ Văn Nhị, TS. Mai Thị Hoàng Minh,…-
Tp.HCM:. Thống Kê, 2007.- 126 tr; 21 cm. 
 Gồm 10 chương: Chương 1. Kế toán tiền - nợ phái thu – các khoản ứng 
trước; Chương 2.Kế toán hàng tồn; Chương 3.Kế toán tài sản cố định và các khoản 
đầu tư dài hạn; Chương 4. Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; Chương 5.Kế 
toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;….. 
KHPL: 657.42 
 
330. Bài tập kiểm toán/ Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM.- Tp. HCM:. Lao Động Xã 
Hội, 2007.- 267 tr ; 24 cm. 
 Các bài tập được trình bày theo chủ đề chương bao gồm câu hỏi trắc 
nghiệm, câu hỏi lý thuyết (ôn tập) và bài tập.Cuối sách là phần lời giải. Để vận 
dụng phối hợp kiến thức trong nhiều chương, sách cung cấp một bài tập tổng hợp. 
Giới thiệu một số đề thi mẫu của các khoa trước và đề thi môn kiểm toán trong các 
kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên. .. 
KHPL: 657.45 
 
331. Bài tập kiểm toán.- Tp.HCM:. Lao Động Xã Hội, 2007.- 267 tr; 24 cm. 
 Các bài tập được trình bày theo chủ đề chương bao gồm câu hỏi trắc 
nghiệm, câu hỏi lý thuyết (ôn tập) và bài tập.Cuối sách là phần lời giải. Để vận 
dụng phối hợp kiến thức trong nhiều chương, sách cung cấp một bài tập tổng hợp. 
Giới thiệu một số đề thi mẫu của các khoa trước và đề thi môn kiểm toán trong các 
kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên. ..  
KHPL: 657.45 
 
332. Kiểm toán.- Tp.HCM:. Lao Động – Xã Hội, 2007.- 693 tr; 24 cm. 
 Gồm 16 chương: 1. Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; 2. Môi 
trường kiểm toán; 3. Hệ thống kiểm soát nội bộ; 4. Chuẩn bị kiểm toán; 5. Bằng 
chứng kiểm toán; 6. Kiểm toán trong môi trường tin học; 7. Hoàn thành kiểm toán; 
8. Kiểm toán tiền;.... 
KHPL: 657.45 
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333. Lý thuyết kiểm toán: Giáo trình/ Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu.- H.: Tài 
chính, 2007.- 419tr; 24cm.  

Gồm 8 chương : Chương 1 : Những vấn đề cơ bản của kiểm toán; Chương 2 
: Các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán; Chương 3 : Báo 
cáo kiểm toán; Chương 4 : Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro;... 
KHPL.657.45  
 
334. Thực hành kiểm toán/ ThS La Xuân Đào.- TP.HCM:. Đại Học Quốc Gia 
TP.HCM, 2006.- 266 tr; 24 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1: Tóm tắt những vấn đề chung về kiểm toán; Phần 2: 
Thực hành kiểm toán và Phụ lục các minh họa về tình huống ở một công ty. .. 
KHPL: 657.45 
 
335. Sổ tay kiểm toán nội bộ: Song ngữ Việt – Anh/ Grimwood Martin.- 
Tp.HCM:. Giao Thông Vận Tải, 2008.- 447 tr; 24 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Chính sách, chuẩn mực, quản lý và các kỹ thuật kiểm 
toán; Phần 2. Kiểm toán chuẩn mực; ... 
KHPL: 657.45 
 
336. Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu và áp dụng mới nhất trong sửa đổi , bổ sung, trong biểu thuế xuất, 
nhập khẩu năm 2008.- H.: Lao động - Xã hội, 2007.- 769 tr; 28cm.  

Giới thiệu 3 phần: 1.Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu; 2. Hệ thống những quy định mới nhất về xuất khẩu; 3. Hệ 
thống những quy mới nhất về nhập khẩu… 
KHPL.657. 46  
 
337. Kế toán ngân hàng ( Lý thuyết, bài tập và bài giải)/ Trương Thị Hồng.- Tp. 
Hồ Chí Minh: Tài chính, 2007.- 458tr; 24 cm.  

Kết cấu gồm 2 phần: Lý thuyết và bài tập.Giới thiệu những vấn đề cơ bản về 
kế toán ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, Kế toán nghiệp vụ tín dụng, 
nghiệp vụ cho thuê tài chính, Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, Kế toán 
nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng… 
KHPL. 657. 47  
 
338. Phân tích hoạt động kinh doanh/ PGS.TS Phạm Văn Dược.- Tp.HCM:. 
Thống Kê, 2008.- 363 tr; 24 cm. 
 Lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng, phân tích môi 
trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động 
kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích biến động 
chi phí sản xuất kinh doanh, phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn 
trong hoạt động kinh doanh, phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp... ... 
KHPL: 657.48 
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339. Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính hành chính sự 
nghiệp và sự nghiệp có thu/ Th.S Trần Thị Duyên.- H:. Tài Chính, 2007.- 617 tr; 
27 cm. 
 Gồm 8 chương: 1 Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính 
sự nghiệp; 2. Kế toán vốn bằng tiền; 3. Kế toán vật liệu và công cụ; 4. Kế toán tài 
sản cố định; 5. Kế toán các khoản thanh toán; 6. Kế toán nguồn kinh phí và các 
khoản thu hành chính sự nghiệp;... 
KHPL: 657.61 
 
340. Kế toán nhà nước: Giáo trình/ Phạm Văn Đăng, Phan Thị Cúc,Trần 
Phước….-Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007.- 500tr; 24 cm.  

Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về các vấn đề 
về  tài chính và kế toán ngân sách, kế toán kho bạc, kế toán hành chính sự nghiệp và 
kế toán các đơn vị khác trực thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước và hệ thống các quy 
định pháp lý có liên quan đến hoạt động kế toán nhà nước…. 
KHPL. 657.61  
 
341. Kế toán dịch vụ/ Nguyễn Phú Giang.- - H.: Tài chính, 2007.- 695tr; 28cm.  

Đề cập đến kế toán trong hầu hết các loại hình dịch vụ hiện nay như: vận tải, 
khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch, sửa chữa, tư vấn, xây dựng cơ bản .. 
KHPL.657.839  
 
342. Kế toán dành cho Giám đốc/ Phan Đức Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông 
– Vận tải, 2008.- 490tr; 24 cm.  

Gồm 10 chương: 1.Tại sao giám đốc doanh nghiệp cần tìm hiểu về kế toán. 
2. Thế nào là tài khoản và ghi sổ kép...3.Tại sao giám đốc cần biết về các nguyên 
tắc và giả định...4. Thu nhập của doanh nghiệp được đo lường như thế nào?.5. Làm 
sao để xác định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm?.6.Làm sao ghi nhận quá 
trình tiêu thụ sản phẩm...7. Tại sao phải phân tính và công cụ phân tích nào …. 
KHPL. 658.1511  
 
343. Kế toán quản trị/ Lê Thị Hoài.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2007.- 119tr; 24cm.  

Trình bày 3 vấn đề: 1.Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; 2.Chi 
phí sản xuất và giá thành sản phẩm; 3. Dự trù ngân sách. Giúp các nhà quản lý 
doanh nghiệp xác lập và thực hiện kế…. 
KHPL. 658.1511  
 
344. Kế toán quản trị doanh nghiệp/ Nguyễn Năng Phúc.- H.: Tài chính, 2007.- 
405tr; 28cm.  

Gồm 9 chương : Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản 
trị ; Chương 2 : Các phương pháp phân loại chi phí ; Chương 3 : Các phương pháp 
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xác định chi phí kinh doanh ;...và 123 bài tập, lời giải, câu hỏi ôn tập trắc nghiệm, 
thông tư số 53/ 2006 TT-BTC/ 12/06/2006. 
KHPL. 658.1511  
 
345. Kê khai - nộp và quyết toán thuế: Các vướng mắc thường gặp và cách xử 
lý/ Nguyễn Thị Mai, Phạm Ánh Hồng, Nguyễn Mai Hiên.- H:. Tài Chính, 2006.- 
459 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 phần: 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp; 2. Thuế thu nhập cá nhân; 3. 
Thuế xuất - nhập khẩu; 4. Thuế giá trị gia tăng; 5. Thuế tiêu thụ đặc biệt;…. 
KHPL: 658.153 
 
346. Thuế : Giáo trình/ Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu.- H.: Tài chính, 
2007.- 239 tr; 21cm.   

Tập sách trình bày các vấn đề như Đại cương về thuế; Thuế giá trị gia tăng; 
Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu 
nhập cá nhân …. 
KHPL.  658.153   
 
 

XÂY DỰNG 
 
 
 
347.  Sổ tay trắc địa công trình/ Phạm Văn Chuyên, Lê Văn Hưng, Phan Khang.- 
H:. Xây Dựng, 2006.- 266 tr; 27 cm. 
 Gồm 14 chương: Dụng cụ và các phương pháp đo trắc địa; Lưới khống chế 
trắc địa; Đo vẽ và sử dụng bản đồ, mặt ắt địa hình; Công tác bố trí công trình và đo 
vẽ hoàn công; Công tác đo biến dạng công trình; Công tác trắc địa trong xây dựng 
thành phố; Công tác trắc địa trong xây dựng  nhà công nghiệp và dân dụng;.. 
KHPL: 526.3 
 
348. Trắc địa: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập/ PGS.TS Phạm Văn 
Chuyên.- H:. Xây Dựng, 2007.- 189 tr; 27 tr. 
 Nội dung sách gồm một số câu hỏi, bài toán và lời giải , gồm 13 chương: 
Định vị điểm; Định hướng đường thẳng; Bản đồ địa hình; Sử dụng bản đồ; Tính 
toán trắc địa; Đo gốc; Lưới khống chế mặt bằng; Trắc địa ứng dụng trong xây 
dựng,..... 
KHPL: 526.3 
 
349. Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình/ PGS.TS Nguyễn 
Hồng Đức .- H:. Xây dựng, 2006 .- 280 tr; 27 cm. 
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 Trình bày 4 phần: Phần 1. Đất đá xây dựng; Phần 2. Nước dưới đất; Phần 3. 
Địa chất động lực công trình; Phần 4. Công tác điều tra, khảo sát địa kỹ thuâtj phục 
vụ cho mục đích xây dựng khác nhau,.. 
KHPL: 624.1 
350. Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng/ Phạm Huy Chính.- H.: Xây dựng, 
2005.- 338tr; 27cm.  

Gồm 15 chương cung cấp kịp thời và đầy đủ những yêu cầu cấp điện, cấp 
nước,cấp hơi,cấp nhiệt và các máy móc, thiết bị thi công cho từng hạng mục công 
trình... 
KHPL: 624.1     
 
351. Địa chất công trình: Thực tập và bài tập/ Nguyễn Uyên.- H:. Xây Dựng, 
2007.- 380 tr; 27 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1. Thực tập môn học địa chất công trình trong phòng; 
Phần 2. Thực tập môn học địa chất công trình ngoài trời; Phần 3. Bài tập địa chất 
công trình;….. 
KHPL: 624.1 
 
352. Khảo sát địa chất để thiết kế các loại công trình/ Nguyễn Uyên .- H:. Xây 
dựng, 2006 .- 383 tr; 27 cm. 
 Cuốn sách đề cập đến các phương pháp khảo sát địa chất công trình và công 
tác khảo sát địa chất để thiết kế các loại công trình khác nhau như công trình đô thị, 
cầu đường, đầu mối thuỷ lợi, công trình ngầm, sân bay,.... 
KHPL: 624.1 
 
353. Kỹ thuật thi công: tập 1/ TS. Đỗ Đình Đức, PGS Lê Kiều.- H:. Xây Dựng, 
2004.- 254 tr; 27 cm. 
 Gồm công tác đất; Thi công cọc và cừ; Thi công bê tông toàn khối; Thi công 
tầng hầm nhà cao tầng. ...  
KHPL: 624.1 
 
354. Lắp ráp dầm thép liên kết bằng Bulông cường độ cao/ Phạm Huy Chính .- 
H:. Xâu dựng, 2004 .- 158 tr; 27 cm. 
 Trình bày những vấn đề chung; Công tác chuẩn bị ở dưới bãi; Lao lắp dầm 
thép; Sơn dầm thép; Kiểm tra nghiệm thu; Những quy tắc an toàn kĩ thuật;... 
KHPL:624.1 
 
355. Sổ tay xây dựng cầu/ Phạm Huy Chính .- H:. Xây dựng, 2007 .- 813 tr; 27 cm. 
 Nội dung sách bào gồm những số liệu về cung ứng kĩ thuật cho xây dựng 
công trình; Những số liệu tra cứu để xây dựng các loại móng khác nhau, chế tạo và 
lắp ráp các kết cấu nhịp bằng kim loại và bằng bêtông cốt thép; Các phương pháp 
thi công và công nghệ xây dựng ... 
KHPL: 624.1 
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356. Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp/ GS. Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, 
Nguyễn Quang Viên.- H:. Khoa Học và Kỹ thuật, 2007.- 139 tr; 27 cm. 

Trình bày các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp, Tính toán khung 
ngang, Thiết kế cột, Thiết kế dàn vi kèo ... 
KHPL: 624.1 
 
357. Thiết kế công trình chịu động đất/ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.- H:. Xây 
Dựng, 2006.- 296 tr; 31 cm. 
 Nội dung sách gồm 2 phần: Phần 1. Quy định chung, tác động động đất và 
quy định đối với kết cấu nhà; Phần 2. Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa chất 
kỹ thuật,.... 
KHPL: 624.1 
 
358. Tính toán móng công trình/ Phạm Huy Chính.- H:. Xây Dựng, 2005.- 236 tr; 
27 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Giới thiệu những số liệu cơ bản dùng cho thiết kế và 
những phương pháp tính toán các loại móng; Phần 2. Nêu những ví dụ tính toán: 
nền theo biến dạng, móng nông và móng cọc để minh hoạ cho phần lí thuyết,….. 
KHPL:624.1 
359. Tình toán công trình chịu tải trọng xung và va chạm/ Nguyễn Phú Thái, 
Nguyễn Văn Vượng .- H:. Khoa học và Kỹ thuật, 2006 .- 387 tr; 24 cm. 
 Trình bày 2 phần: Phần 1. Tính toán công trình chịu tải trọng xung cho hệ 
một bậc tự do, hệ nhiều bậc tự do và hệ vô hạn bậc tự do; Phần 2. Tính toán công 
trình chịu tải trọng va chạm,… 
KHPL: 624.1 
 
360. Xây dựng công trình ngầm độ thị theo phương pháp đào mở/ PGS. TS 
Nguyễn Bá Kế.- H:. Xây Dựng, 2006.- 336 tr; 27 cm. 
 Gồm 11 chương: 1. Công trình hố đào và môi trường; 2. Nguyên tắc thiết kế 
kết cấu chắn giữ hố đào sâu; 3. Tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ; 4. Tường 
chắn bằng cọc xi măng đất; 5. Tường chắn bằng cọc bản; 6. Tường chắn bằng cọc 
nhồi bê tông cốt thép; 7. Tường chắn bằng tường liên tục trong đất; 8 … 
KHPL: 624.1 
 
361. Cầu thép/ GS.TS Lê Đình Tâm .- H:. Giao thông Vận tải, 2007 .- 355 tr; 27 
cm. 
 Gồm 7 chương: 1. Giới thiệu chung; 2. Cơ sở thiết kế cầu thép theo tiêu 
chuẩn 22 TCN 272.05; 3. Cầu dầm thép; 4. Cầu giàn thép; 5. Các liên kết trong cầu 
thép; 6. Thiết kế cầu thép; 7. Các ví dụ thiết kế,…. 
KHPL:624.2 
 
362. Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép / Nguyễn Bình 
Hà, Nguyễn Minh Hùng.- H:.Xây Dựng, 2004 .- 257 tr; 27 cm. 
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 Trình bày những khái niệm cơ bản về lý thuyết tính toán và nguyên tắc cấu 
tạo của các bộ phận kết cấu nhịp cầu dầm thép đơn thuần, dầm thép liên hợp với 
bản bê tông cốt thép và kết nhịp cầu giàn thép, kẻm theo ví dụ tính toán bằng số và 
bản vẽ thiết kế ...... 
KHPL: 624.2 
 
363. Mố trụ cầu/ PGS.TS Nguyễn Minh Nghĩa, Th.S Dương Minh Thu.- H:. Giao 
Thông Vận Tải, 2007.- 231 tr; 27 cm. 
 Gồm 8 chương: Khái niệm chung về mố trụ cầu; Cấu tạo trụ cầu dầm; cấu 
tạo mố cầu dầm; Tính toán mố trụ cầu dầm; mố trụ cầu vfòm; Trụ cầu khung dầm; 
Mố trụ cầu treo; Thiết kế mố trụ cầu theo tiêu chuẩn mới 22 TCN 272-05 và tiêu 
chuẩn AASHTO LRFFD-98;..... 
KHPL: 624.2 
 
364. Kỹ thuật phòng chóng cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử 
dụng công trình xây dựng/ Bùi Mạnh Hùng.- H:. Xây Dựng, 2003.- 137 tr; 27 cm. 
 Trình bày những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; Các biện pháp phòng chống 
cháy, nổ; Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy,…. 
KHPL: 628.9 
 
365. Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình/ Viện nghiên cứu khoa học nền và 
công trình ngầm mang tên N.M. Ghéc xê va Nốp .- H:. Xây Dựng, 2007 .- 355 tr; 27 
cm. 

Trình bày những hướng dẫn để để chi tiết hoá những tiêu chuẩn về các mặt: 
Tên đất nền và phương pháp xác định các giá trị và đặc trưng của đất; nguyên tắc 
thiết kế nền và dự báo sự biến đổi mức nước ngầm; vấn đề độ sâu đặt móng; vấn đề 
tính nền theo biến dạng và theo khả năng chịu tải; nhưng đặc điểm thiết kế nền nhà 
và công trình xây trên các loại đất địa phương... 
KHPL: 690 
 
366. Đánh giá giải pháp thiết kế xây dựng/ Bùi Trọng Cầu, Masahiko Kunishima 
.- H:. Xây Dựng, 2007 .- 140 tr; 27 cm. 
 Trình bày 2 phần: Phần 1. Phương pháp luận: Chất lượng và chi phí của các 
công trình xây dựng; mô hình toán học, các đặc điểm và các yếu cầu của đánh giá 
các giải pháp thiết kế xây dưng,……; Phần 2. Các thí dụ ứng dụng: đánh giá các 
giải pháp thiết kế cầu Mê-Kông; đánh giá các giải pháp thiết kế đường cao tốc Cầu 
Giẽ- Ninh Bình,…. 
KHPL:690  
 
367. Khai thác máy xây dựng: Giáo trình/ Trần Xuân Hiển.- H:. Lao động – Xã 
hội, 2007.- 155 tr; 24 cm. 
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 Gồm 3 phần: Phần 1. Cơ sở lý thuyết khai thác máy xây dựng; Phần 2. Kỹ 
thuật khai thác máy xây dưng; Phần 3. Nhiên liệu sử dụng - kỹ thuật an toàn và bảo 
vệ môi trường. 
KHPL:690.028 
368. Cẩm nang của người xây dựng/ Nguyễn Văn Tố, Trần Khắc Liêm, Nguyễn 
Đăng Sơn.- Tái bản.- H.: Xây dựng, 2007.- 157tr; 21cm.  

Giúp cho người xây dựng tra cứu nhanh chóng, chính xác những vấn đề 
thường gặp trên công trường xây dựng về các công việc như: nề, mộc, bê tông , 
thép, một số định mức vật tư và định mức hao hụt vật tư…… 
KHPL: 690.092 
 
369. Kỹ thuật thi công: Tập 2: Giáo trình/ TS. Đỗ Đình Đức, PGS. Lê Kiều, TS. 
Lê Anh Dũng,...- H:. Xây Dựng, 2006.- 220 tr; 27 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Kỹ thuật thi công lắp ghép; Phần 2. Công tác xây và 
hoàn thiện công trình,...   
KHPL: 690.092 
 
370. Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng/ Triệu Lâm, Triệu Thuỵ Thanh, 
Hoàng Tô Sinh,..-H:. Xây Dựng, 1999.- 315 tr; 21 cm. 
 Tổ chức và quản lý giám sát xây dựng, quản lý hợp đồng trong giám sát thi 
công, khống chế giá thành - khống chế tiến độ - khống chế chất lượng trong giám 
sát thi công, quản lý tin tức giám sát...  
KHPL: 690.092 
 
371. Móng cọc phân tích và thiết kế/ Vũ Công Ngữ .- H:. Khoa học - Kỹ thuật, 
2004.- 251tr; 28cm.  

Trình bày những kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự 
báo sức chịu tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi; phương pháp tính toán đồng thời cọc 
– nền đất; các phương pháp thí nghiệm cọc… 
KHPL. 690.1  
 
372. Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu/ Nguyễn Quang Chiêu .- H:. Xây 
Dựng, 2004 .- 192 tr; 27 cm. 
 Trình bày đất và một số khái niệm cơ bản về cơ học đất; đất yếu và các vấn 
đề đặt ra khi thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu; Xác định các đặc trưng địa kĩ 
thuật của đất yếu; Nghi8ên Cứu về độ ổn định; Nghiên cứu về lún và ảnh hưởng của 
lún đối với móng cọc; Kĩ thuật xây dựng nền dắp trên đất yếu; Kiểm tra thi công 
hiện trường và theo dõi công trình đã hoàn thành ,…. 
KHPL: 690.1 
 
373. Sổ tay nền móng nhà / Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Văn Như .- H:. Khoa học và 
kỹ thuật, 2005 .- 151 tr; 21 cm. 
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Giới thiệu các bộ phận của móng nhà, các loại móng nhà, chọn loại móng 
nhà, chiều sâu đặt móng nhà, móng nhà khi xây chen, ảnh hưởng của ban công đến 
móng nhà, khe biến dạng của móng nhà, bảo vệ móng nhà, mặt nền nhà, thi công 
nền móng. 
KHPL: 690.116 
374. Bê tông đầm lăn/ TS. Phạm Hữu Hanh .- H:. Xây Dựng, 2007 .- 204 tr; 24 cm. 
 Trình bày bê tông đầm lăn cho các công trình xây dựng, nguyên vật liệu chế 
tạo bê tông đầm lăn, tính chất của bê tông đầm lăn, thiết kế thành phần bê tông đầm 
lăn, công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng, áp dụng thực tế RCC ở Việt 
Nam,….. 
KHPL: 691 
 
375. Vật liệu xây dựng mới/ PTS. TS Phạm Duy Hữu.- H:. Giao Thông Vận Tải, 
2005.- 134 tr; 27 cm. 
 Gồm 5 chương: Chương 1: Các yêu cầu chung đối với bê tông xi măng Pooc 
Lăng; Chương 2: Cấu trúc và cường độ của bê tông xi măng; Chương 3: Bê tông 
cường độ cao siêu dẻo; Chương 4: Bê tông cường độ cao; Chương 5: Thiết kế thành 
phần bê tông xi măng; Chương 6: Bê tông Át phan; Chương 7: Tấm Polime cốt sợi 
các bon (PCSC). ...  
KHPL: 691 
 
376. Vật liệu xây dựng: Giáo trình/ Bộ Xây Dựng.- H:. Xây Dựng, 2007.- 237 tr; 
27 cm. 
 Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nguyên lý các phương pháp sản xuất các 
loại vật liệu xây dựng thường dùng, về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, tính 
chất và các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ tiêu tính chất về 
yêu cầu của vật liệu xây dựng,.. 
KHPL: 691 
 
377. Sổ tay Bêtông và bêtông cốt thép/ Nguyễn Bá Đô.- H:. Khoa Học và Kỹ 
Thuật, 2005.- 132 tr; 21 cm. 
 Cuốn sách giúp bạn đọc chọn vật liệu để chế tạo từng loại bê tông và bê tông 
cốt thép, một số chú ý khi dùng bê tông và bê tông cốt thép, cách trộn, đổ, dầm, bảo 
dưỡng bê tông, ngâm nước xi măng, cách khắc phục một số khiếm khuyết khi thi 
công bê tông,...  
KHPL: 691.03 
 
378. Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế/ Trần Hữu Quế, Nguyễn văn Tuấn.- H:. 
Giáo Dục, 2007.- 315 tr; 27 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1. Tiêu chuẩn chung về bản vẽ xây dựng; Phần 2. Biễu 
diễn quy ước và đơn giản hoá; Phần 3. Kí hiệu bằng hình vẽ - sơ đồ. 
KHPL:692 
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379. Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình/ TS. Bùi Ngọc Toàn 
.- H:. Giao thông Vận tải, 2006 .- 166 tr; 27 cm. 
 Gồm 5 chương: Chương 1. Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng; 
Chương 2. Quản lý thời gian và tiến độ dự án xây dựng; Chương 3. Quản lý nguồn 
lực dự án; Chương 4. Quản lý giá thành dự án; Chương 5. Giám sát và điều chỉnh 
dự án,… 
KHPL:692 
 
380. Giao tiếp đồ hoạ kỹ thuật xây dựng/ PGS.TS đặng Văn Cứ, GVC Nguyễn 
Quang Cự, PGS.TS Đoàn Như Kim.- H:. Giáo Dục, 2006.- 291 tr; 27 cm. 
 Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 Đồ hoạ kỹ thuật; Phần 2. Biểu diễn đối 
tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Phần 3. Đồ hoạ trong thiết kế xây dựng…. 
KHPL: 692.3 
 
381. Vẽ kĩ thuật: Giáo trình: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học 
chuyên nghiệp/ PGS. Trần Hữu Quế, GVC. Nguyễn Văn Tuấn.- H:. Giáo Dục, 
2007.- 211 tr; 24 cm.  

Gồm 14 chương: 1. Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng; 2. Những tiêu 
chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; 3. Vẽ hình học; 4. Hình chiếu vuông góc; 5. 
Giao tuyến của vật thể; 6. Hình chiếu trục đo; 7. Hình chiếu của vật thể; 8. Hình cắt 
và mặt cắt; 9. Bản vẽ chi tiết; 10. Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng; 11. Các 
mối ghép; 12. Bản vẽ lắp; 13. ... 
KHPL: 692.3 
 
382. Bài tập vẽ kĩ thuật: Sách dùng cho các trường Đào tạo nghề và Trung học 
kĩ thuật/ Trần Hữu Quế.- H:. Giáo Dục, 2007.- 167 tr; 27 cm. 

Gồm 13 chương, mỗi chương gồm có các phần sau: Tóm tắt các kiến thức cơ 
bản, các phương pháp vẽ cơ bản..; Các bài tập ứng dụng gồm nhiều bài tập khác 
nhau; Bài vẽ thực hành là bài tập tổng hợp; Nội dung yêu cầu bài vẽ; Cách trình 
bày; Các đề bài; Hướng dẫn thực hiện, ví dụ hoặc bài mẫu. ... ... ...  
KHPL: 692.3 
 
383. Vẽ xây dựng: Giáo trình/ Bộ Xây Dựng.- H:. Xây Dựng, 2007.- 155 tr; 27 
cm. 
 Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kĩ thuật, giới thiệu về hình chiếu 
thẳng góc, hình chiếu trục đo, những kiến trức cơ bản làm cơ sở cho đọc các bản vẽ 
kĩ thuật và đọc bản vẽ kĩ thuật cho từng nghề riêng biệt như: nghề nề, nghề sắt - 
hàn, nghề mộc, nghề điện - nước. ... 
KHPL: 692.3 
 
384. Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế/ Trần Hữu Quế, Nguyễn văn Tuấn.- H:. 
Giáo Dục, 2007.- 315 tr; 27 cm. 
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 Gồm 3 phần: Phần 1. Tiêu chuẩn chung về bản vẽ xây dựng; Phần 2. Biễu 
diễn quy ước và đơn giản hoá; Phần 3. Kí hiệu bằng hình vẽ - sơ đồ. 
KHPL:692 
 
385. Giao tiếp đồ hoạ kỹ thuật xây dựng/ PGS.TS đặng Văn Cứ, GVC Nguyễn 
Quang Cự, PGS.TS Đoàn Như Kim.- H:. Giáo Dục, 2006.- 291 tr; 27 cm. 
 Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 Đồ hoạ kỹ thuật; Phần 2. Biểu diễn đối 
tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Phần 3. Đồ hoạ trong thiết kế xây dựng…. 
KHPL: 692.3 
 
386. Vẽ kĩ thuật: Giáo trình: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học 
chuyên nghiệp/ PGS. Trần Hữu Quế, GVC. Nguyễn Văn Tuấn.- H:. Giáo Dục, 
2007.- 211 tr; 24 cm.  

Gồm 14 chương: 1. Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng; 2. Những tiêu 
chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; 3. Vẽ hình học; 4. Hình chiếu vuông góc; 5. 
Giao tuyến của vật thể; 6. Hình chiếu trục đo; 7. Hình chiếu của vật thể; 8. Hình cắt 
và mặt cắt; 9. Bản vẽ chi tiết; 10. Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng; 11. Các 
mối ghép; 12. Bản vẽ lắp; 13. ... 
KHPL: 692.3 
 
387. Bài tập vẽ kĩ thuật: Sách dùng cho các trường Đào tạo nghề và Trung học 
kĩ thuật/ Trần Hữu Quế.- H:. Giáo Dục, 2007.- 167 tr; 27 cm. 

Gồm 13 chương, mỗi chương gồm có các phần sau: Tóm tắt các kiến thức cơ 
bản, các phương pháp vẽ cơ bản..; Các bài tập ứng dụng gồm nhiều bài tập khác 
nhau; Bài vẽ thực hành là bài tập tổng hợp; Nội dung yêu cầu bài vẽ; Cách trình 
bày; Các đề bài; Hướng dẫn thực hiện, ví dụ hoặc bài mẫu. ...  
KHPL: 692.3 
 
388. Vẽ xây dựng: Giáo trình/ Bộ Xây Dựng.- H:. Xây Dựng, 2007.- 155 tr; 27 
cm. 
 Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kĩ thuật, giới thiệu về hình chiếu 
thẳng góc, hình chiếu trục đo, những kiến trức cơ bản làm cơ sở cho đọc các bản vẽ 
kĩ thuật và đọc bản vẽ kĩ thuật cho từng nghề riêng biệt như: nghề nề, nghề sắt - 
hàn, nghề mộc, nghề điện - nước. ... 
KHPL: 692.3 
 
389. Kinh tế xây dựng: Giáo trình/ Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn 
Thị Mai.- H:. Xây Dựng, 2007.- 249 tr; 27 cm. 
 Giới thiệu công nghiệp xây dựng và tiến bộ khoa học công nghệ trong xây 
dựng, Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, Cơ sở lý luận về kinh tế 
trong thiết kế và thi công xây dựng, Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây 
lắp, Vốn sản xuất kinh doanh của DN xây dựng,…. 
KHPL: 692.5 
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390. Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép/ TS. Trịnh Kim Đạm, Th.S Đinh Chính 
Đạo, KS. Lại Văn Thành.- H:. Khoa Học & Kỹ Thuật, 2005.- 130 tr; 27 cm. 
 Tập sách trình bày các tính chất của vật liệu trong khối xây gạch đá, những 
vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu tạo của kết cấu gạch đá và gạch đá cốt 
thép,.. 
KHPL: 693 
 
391. .Kết cấu liên hợp thép – bêtông/ Phạm Văn Hội.- H:. Khoa Học & Kĩ Thuật, 
2006.- 215 tr; 27 cm. 
 Gồm 6 chương: 1. Một vài nét tổng quan về kết cấu liên hợp thép - bêtông; 2. 
Vật liệu sử dụng trong kết cấu liên hợp; 3. Sàn liên hợp thép - bêtông; 4. Dầm liên 
hợp thép - bêtông; 5. Cột liên hợp thép - bêtông; 6. Một số sơ đồ kết cấu chịu lực 
của nhà cao tầng;... 
KHPL: 693 
392. Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp/ Lê Văn Kiểm .- H:. Xây 
Dựng, 2007 .- 593 tr; 24 cm. 
 Giới thiệu cấu trúc những công trình dân dụng và công nghiệp được thiết kế 
để lắp ghép và những khâu liên kết chúng; Tổ chức sản xuât, gia công, vận chuyển 
và chuẩn bị các cấu kiện lắp ghép; Các biện pháp kĩ thuật lắp ghép, phạm vi ứng 
dụng cùng ưu khuyết điểm; Các phương tiện, thiết bị cẩu lắp từ đơn giản đến hiện 
đại;… 
KHPL: 693 
393. Tính kết cấu đặc biệt theo phương pháp phần tử hữu hạn/ Võ Như Cầu .- 
H:. Xây dựng, 2007 .- 263 tr; 27 cm. 
 Phần tử hữu hạn cùng tham số, phương pháp tích phân bằng số, cách giảm 
cấp của ma trận; Các phần tử hữu hạn hình tam giác, hình tứ giác dùng cho bài 
toán hai chiều; Tính vật rắn tròn xoay chịu tải trọng đối xứng; Các bài toán hữu 
hạn dùng cho bài toán ba chiều.... 
KHPL: 693 
 
394. Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép/ Lê Thanh Huấn.- H:. Xây Dựng, 
2007.- 172 tr; 24 cm. 
 Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng, nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao 
tầng, tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng, theo sơ đồ không gian, kiểm tra ổn 
định tổng thể ngôi nhà, nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực... ...  
KHPL: 693.8 
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KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT 
VÀ TRANG TRÍ 

 
395. Môi trường trong quy hoạch xây dựng/ Vũ Trọng Thắng.- H:. Xây dựng, 
2006.- 475 tr; 27 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường; 2. Đánh 
giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược; 3. Quy hoạch môi 
trường đô thị; 4. Lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch 
xây dựng đô thị; 5. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. 
KHPL: 710 
 
396. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị/ Nguyễn Thế Bá.- H:. Xây Dựng, 
2004.- 258 tr; 27 cm. 
 Trình bày khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị, Cách thiết kế quy 
hoạch xây dựng phát triển đô thị. ...  
KHPL: 711 
 
397. Quy hoạch chiều cao/ Trần Thị Vân, Phan Tấn Hài.- H:. Xây Dựng, 2005.- 
150 tr; 27 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Khái niệm chung về quy hoạch mặt đứng; 2. Các phương 
pháp thiết kế quy hoạch mặt đứng; 3. Quy hoạch mặt đứng các thành phần đất đai 
thành phố; 4. Việc xác định khối lượng và khoảng cách vận chuyển đất; 5. Mạng 
lưới thoát nước mưa… 
KHPL: 711 
 
398. Thiết kế và xây dựng mặt đường sân bay/ Nguyễn Quang Chiêu.- H:. Xây 
dựng, 2005.- 216 tr; 27 cm. 
 Giới thiệu sân bay và các thành phần chính của sân bay; Mặt đường và các 
yêu cầu đối với mặt đường sân bay; Thiết kế mặt đường mềm sân bay; Thiết kế mặt 
đường cứng sân bay; Những đặc điểm của công tác làm đất và thoát nước sân bay; 
Xây dựng mặt đường sân bay. 
KHPL: 711 
 
399. Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không/ PGS.TS Phạm Huy 
Khang.- H:. Xây Dựng, 2006.- 276 tr; 27 cm. 
 Gồm 2 phần: Phần 1. Thiết kế sân bay - cảng hàng không; Phần 2. Quy 
hoạch sân bay theo kiểu thẳng đứng,… 
KHPL: 711 
 
400. Thiết kế đường ôtô: theo tiêu chuẩn Trung Quốc JTJ 011-94/ Nguyễn 
Quang Chiêu.- H:. Giao Thông Vận Tải, 2007.- 189 tr; 27 cm. 
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Trình bày nguyên tắc chung, phân cấp và chọn cấp đương ôtô, năng lực 
thông hành thiết kế của đương ôtô, khống chế ra vào, thiết kế tổng thể và nguyên tắc 
chọn tuyến, mặt cắt ngang của đường ôtô, mặt bằng của đường ôtô,... 
KHPL: 711.7 
 
401. Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở/ TS. KTS Đàm Thu Trang.- H:. Xây 
Dựng, 2006.- 128 tr; 31 cm. 
 Gồm 3 chương: 1. Kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới về thiết kế kiến trúc 
cảnh quan khu ở; 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc cảnh quan các khu 
ở; 3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan các khu ở. ... 
KHPL: 712 
 
402. Từ những góc nhìn về kiến trúc cảnh quan đô thị/ KTS. Lưu Trọng Hải.- 
Tp.HCM:. Văn Nghệ, 2006.- 183 tr; 20 cm. 

Trình bày thông điệp về kiến trúc cảnh quan đô thị; ; Kiến trúc thành phố 
HCM những năm cuối TK 20; Kiến trúc TPHCM trong bước quá độ tiến tới thời kỳ 
CNH - HĐH; Xây dựng một thành phố có tính nhân văn cao, tính hấp dẫn cao;... 
KHPL: 712 
 
403. Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng: Khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng 
tác/ Nguyễn Đức Thềm.- H:. Xây Dựng, 2005.- 379 tr; 27 cm. 

Những khái niệm chung về kiến trúc, phương pháp tổ chức và thiết kế kiến 
trúc, giải pháp kết cấu và cơ sở kinh tế kỹ thuật, các cơ sở công năng và văn hoá - 
nhân văn của kiến trúc, cơ sở thẩm mỹ nghệ thuật của sáng tác kiến trúc, sơ lược về 
quá trình phát triển của kiến trúc.  
KHPL: 720.1 
 
404. Các giải pháp kiến trúc khí hậu Việt Nam/ Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Thu 
Hòa, Trần Quốc Bảo.- H:. Khoa học & Kỹ thuật, 2006.- 255 tr; 24 cm. 
 Gồm 6 chương: Chương 1 trình bày các yếu tố tự nhiên cơ bản tạo thành khí 
hậu và các quy luật của chúng ở Việt Nam để chúng ta hiểu bản chất và những đặc 
điểm cơ bản của khí hậu nước ta; Chương 2 nghiên cứu vi khí hậu trong công trình 
và các tác động tương hỗ giữa chúng với con người, từ đó tìm ra quy luật đánh giá 
điều kiện tiện nghi vi khí hậu; ... 
KHPL: 720.9 
 
405. Lịch sử kiến trúc thế giới: tập 1: Giáo trình/ Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn 
Đỉnh, Nguyễn Đình Thi,...- H:. Xây Dựng, 2006.- 308 tr; 27 cm. 
 Lịch sử kiến trúc thế giới từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII: Kiến trúc 
xã hội nguyên thủy; Kiến trúc Ai Cập cổ đại; Kiến trúc Lưỡng Hà và Ba Tư; Kiến 
trúc Hy Lạp cổ đại; Kiến trúc La Mã cổ đại; Kiến trúc Cơ đốc giáo tiền kỳ, kiến trúc 
Byzantine vè kiến trúc Nga thế kỷ;... 
KHPL: 720.9 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 78 

406.  Lược sử kiến trúc thế giới: Quyển 1/ Trần Trọng Chi.- H:. Xây Dựng, 2006.- 
241 tr; 24 cm. 
 Phác họa những mốc đỉnh điểm của bức tranh toàn cảnh về sự phát triển 
nghệ thuật kiến trúc qua hàng ngàn năm trong đó tập trung nhiều vào thời  cận - 
hiện đại. Kèm theo các ảnh chụp, các bản vẽ ghi hiện trạng cũng như các hình 
phóng tác. Các công trình kiến trúc trong sách được diễn giải theo: Xuất xứ, niên 
đại, quy mô, nội dung, giá trị nghệ thuật, vật liệu, phương thức xây dựng ... 
KHPL: 720.9 
 
407. Lược sử kiến trúc thế giới: Quyển 2/ Trần Trọng Chi.- H:. Xây Dựng, 2006.- 
347 tr; 24 cm. 
 Trình bày kiến trúc cận đại phương tây giai đoạn1750 – 1945; Kiến trúc hiện 
đại phương tây từ sau 1945,… 
KHPL: 720 
 
408. Phương pháp sáng tác kiến trúc/ Đặng Thái Hoàng .- H:. Xây dựng, 2006.- 
133 tr; 24cm.   

Gồm 2 phần : 1.Nguyên tắc cơ bản phân tích kiến trúc : Vai trò kiến trúc, các 
phương diện của hình thức, phân tích kiến trúc; 2. Các nghiên cứu phân tích : Đô 
thị và nông thôn trong lịch sử, nghiên cứu phân tích kiến trúc … 
KHPL. 720 
 
409. Trí thức ngành kiến trúc trong thời kỳ đổi mới/ TS. Lê Quang Quý.- H:. 
Chính Trị Quốc Gia, 2006.- 218 tr; 19 cm. 
 Gồm 3 chương: 1. Đặc điểm và vai trò của đội ngũ trí thức ngành kiến trúc 
trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay; Chương 2: Thực trạng xây dựng và xu 
hướng phát triển đội ngũ trí thức ngành kiến trúc trong công cuộc đổi mới ở nước ta 
hiện nay; Chương 3: Yêu cầu và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức ngành kiến 
trúc trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện ... 
KHPL: 720 
 
410. Sáng tác kiến trúc/ Đặng Thái Hoàng.- H.: Xây Dựng, 2006.- 154 tr.; 27cm.  
  Gồm 5 chương : Chương 1 : Định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến 
trúc và khái niệm về hình thức; Chương 2 : Ý nghĩa xã hội củ kiến trúc và yêu cầu 
đối với kiến trúc; Chương 3 : Ngôn ngữ kiến trúc và một số khái niệm liên quan đến 
thẩm mỹ kiến trúc; Chương 4 : Nguyên lí tổ hợp kiến trúc; Chương 5 : Lược trình 
phát triển hình thức không gian. 
KHPL. 720.1 
 
411. Cơ sở kiến trúc: Tuyển hoạ thực hành/ Việt hà, Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình 
Diệp.- H:. Xây dựng, 2007.- 386 tr; 27 cm. 
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 Gồm 6 phần: Phần 1. Nhập môn; Phần 2. Thiết kế không gian kiến trúc; 
Phần 3.  Thiết kế mặt bằng; Phần 4. Kiến trúc cổ điển và truyền thống; Phần 5. 
Bóng kiến trúc; Phần 6. Diễn hoạ kiến trúc. 
KHPL: 721 
 
412. Kiến trúc Châu Á và thế giới 1970 – 2010/ Đặng Thái Hoàng.- H:. Xây 
Dựng, 2004.- 233 tr; 21 cm. 
 Kiến trúc hiện đại mới, chủ nghĩa hậu hiện đại trong kiến trúc, kiến trúc 
High - tech, chủ nghĩa giải toả kết cấu trong kiến trúc, con đường hiện tại của kiến 
trúc Đông - Nam Á và Châu Á. Sách có kèm theo phần phụ lục.  
KHPL: 724 
 
413. Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên/ Nguyễn tăng Nguyệt Thu, Việt 
Hà, Nguyễn Ngọc Giả.- H:. Xây Dựng, 2007.- 204 tr; 27 cm. 
 Gồm 9 chương: 1. Không khí ẩm; 2. Chuyển động không khí; 3. Dòng chuyển 
động không khí; 4. Chuyển động không khí trung khí hậu; 5. Chuyển động không khí 
tiểu khí hậu; 6. Cửa thông gió; 7. Kết cấu theo cửa hướng dòng thông gió tự nhiên; 
8. Tổ hợp kiến trúc tổ chức thông gió tự nhiên;... 
KHPL: 725 
 
414. Kiến trúc nhà công cộng/ GS. TS. KTS Nguyễn Đức Thiềm.- H:. Xây Dựng, 
2006.- 353 tr; 27 cm. 
 Gồm 2 phần chính: Phần 1: Cơ sở chung và phần 2: Một số kiểu nhà công 
cộng thông dụng. ... 
KHPL: 725 
 
415.  Nhà của người thành đạt/ KTS. Nguyễn Hữu Vinh.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 
2007.- 103tr; 24cm.  

Giới thiệu những kiểu nhà tao nhã và sang trọng như: nhà vườn, nhà hướng 
ngoại, nhà ngẫu hứng, nhà nghỉ hưu, nhà đông khách, nhà thiền. 
KHPL; 728   
 
416. Nhà ở ảnh hưởng đến cuộc sống con người/ Nhan Thủy Tiên.- H:. Lao động 
- Xã Hội, 2007.- 223 tr; 21 cm. 

Đặc điểm nhà ở, môi trường nhà ở, sân vườn, bố cục bài trí, phòng ngủ, 
phòng trẻ em, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. 
KHPL: 728 
 
417. Hiệu quả chiếu sáng và nghệ thuật kiến trúc/ PGS.TS Nguyễn Đức Thiềm, 
Th.S Nguyễn Chí Ngọc .- H:. Khoa học và Kỹ thuật, 2002 .- 138 tr; 27 cm. 

Trình bày ánh sáng - một thành tố của nghệ thuật kiến trúc; Cơ sở khoa học 
để đánh giá và nâng cao hiệu quả các giải pháp chiếu sáng thông qua sự thụ cảm 
thị giác về chất lượng công năng và nghệ thuật; Kinh nghiệp và thủ pháp tạo hiệu 
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quả của ánh sáng trong sáng tạo nghệ thuật kiến trúc, thống qua quan điểm và giá 
trị tác phẩm của các kiến trúc sư lớn trên thế giới và VN; Một số nguyên tắc định 
hướng thiết kế ánh sáng trong kiến trúc,... 
KHPL: 729 
 
418. Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc/ PGS. TS Bùi Vạn Trân.- 
H:. Xây Dựng, 2007.- 146 tr; 27 cm. 
 Gồm 3 chương: 1. Âm thanh và tiếng ồn; 2. Thiết kế âm thanh cho các loại 
phòng; 3. Chống ồn cho công trình kiến trúc. .. 
KHPL: 729 
 
419. Thiết kế quán Bar & nhà hàng/ Arian Mostaedi.- H:. Giao Thông Vận Tải, 
2005.- 124 tr; 16 cm. 
 Giới thiệu một số mẫu thiết kế quán bar và nhà hàng. ... 
KHPL: 729 
 
420. Thiết kế quảng cáo = The design of advertising/ Nelsson Roy Paul.- 
Tp.HCM:. Văn hoá Sài Gòn, 2006.- 503 tr; 24 cm. 

Nội dung sách tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thiết kế như thế giới quảng 
cáo; Quy trình sáng tạo; Diễn đạt ý tưởng thành lời; Công cụ và kỹ thuật thiết kế bố 
cục; Các bước thực hiện bố cục và định dạng bố cục; Ứng dụng các nguyên tắc 
thiết kế; làm việc với kiểu chữ; Làm việc với hình nảh mỹ thuật; Những điều người 
thiết kế cần biết về công cụ sản xuất - in ấn;... 
KHPL: 741.6 
 
421. Những phong cách trang trí nhà cửa của thời thượng: Trang trí phòng 
ngủ/ Hirschman Jessica Elin.- H:. Mỹ Thuật, 2003.- 71 tr; 27 cm. 
 Giới thiệu các phong cách thiết kế phòng ngủ và các chi tiết thiết kế  như 
đèn, vật dụng, đồ dùng bằng vải ... 
KHPL: 747  
 
422. Thiết kế không gian nội thất/ Nhất Như, Phạm Cao Hoàng.-  H.: Mỹ Thuật, 
2003.- 128 tr; 27cm. 

Trình bày bằng hình ảnh các kiểu thiết kế nội thất mang phong cách cổ điển, 
hiện đại của Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á. Cuốn sách sẽ gơi cho bạn đọc cảm 
hứng sáng tạo mới... 
KHPL. 747  
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VĂN HỌC – VĂN HOÁ 
 
423. Văn minh tinh thần từ chất lượng cuộc sống/ Trường Lưu.- H.: Văn hóa – 
Thông tin và Viện Văn Hóa, 308tr; 21 cm.  

Giới thiệu những đặc điểm của văn hóa hiện đại Việt Nam: từ cương lĩnh văn 
hóa giải phóng đến cương lĩnh văn hóa phát triển; xây dựng nền văn minh tinh thần 
từ chất lượng văn hóa; văn hóa tâm linh Việt Nam gắn bó với tinh thần nhân bản 
phương Đông; truyền thống trong văn hóa nghệ thuật hiện đại .. 
KHPL: 306  
 
424. Văn hóa ẩm thực Việt Nam (Các món ăn miền Trung)/ Mai Khôi (Biên 
soạn và sáng tác).- H.: Thanh niên, 2006.- 539tr; 21cm.  

Giới thiệu với bạn đọc cách thưởng thức món ăn của ba vùng Bắc,Trung 
,Nam (Các món ăn miền Bắc - tập 1; Các món ăn miền Trung - tập 2; Các món ăn 
miền Năm - T3 ) 
KHPL:306.4   
 
425.  Con nai trong rừng/  Delly .- H:. Thanh Niên, 2007 .- 236 tr; 21 cm 
 Là câu chuyện về tiểu thư Xêminkhop vì hoàn cảnh đã sống như 'con nai 
trong rừng' và đã được Hoàng thân Đờ Vitengrat giúp đỡ để cuối cùng tìm được lại 
gia đình và hạnh phúc cho mình. 
KHPL: 801.953 
 
426. Truyện Kiều/ Nguyễn Du; Hồng Đức (Biên soạn).-H:. Đại học sư phạm, 
2007.- 235tr; 21cm.  

Tác phẩm nêu lên những giá trị hiện thực sâu sắc, tư tưởng nhân đạo chủ 
nghĩa trong sáng và hình thức nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. 
KHPL: 801.953   
 
427. Lời bình 79 bài thơ Bác Hồ/ Lê Xuân Đức.- H:. Văn học, 2006.- 392tr; 21cm. 
  Giới thiệu những bài phê bình tiểu luận của tác giả đối với thơ của Hồ Chí 
Minh qua những bài thơ và tập thơ như: thơ ca tiếng việt; nhật ký trong tù; thơ chữ 
hán ngoài nhật ký trong tù … 
KHPL: 809.1 
 
428. Sherlock Holme toàn tập. Tập 1/ Doyle. Arthur Conan; Nhất Ly (Dịch).- Tái 
bản lần thứ 1.- H:. Văn hóa – Thông tin, 2007.- 690tr; 21cm.  

 Giới thiệu toàn bộ tác phẩm của Arthur Conan Doyle gồm 56 truyện ngắn 
và 4 tiểu thuyết chia ra trong 3 tập.Tập 1: chiếc nhẫn tình cờ (tiểu thuyết), những 
cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes (12 truyện ngắn), dấu bộ tứ ( tiểu thuyết) 
KHPL: 820     
 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 82 

429. Sherlock Holme toàn tập. Tập 2/ Doyle. Arthur Conan; Nhất Ly (Dịch).- Tái 
bản lần thứ 1.- H:. Văn hóa – Thông tin, 2007.- 929tr; 21cm.  

 Bao gồm : hồi ức của Sherlock Holmes (11 truyện ngắn),Sherloch Holmes 
trở về (13 truyện ngắn), con chó săn của dòng họ Bakervill ( tiểu thuyết) 
KHPL: 820     
 
430. Sherlock Holme toàn tập. Tập 3/ Doyle. Arthur Conan; Nhất Ly (Dịch).- Tái 
bản lần thứ 1.- H:. Văn hóa – Thông tin, 2007.- 671tr; 21cm.  

   Giới thiệu cuộc phiêu lưu ,cách phá án của Sherlock Holmes gồm: thung 
lũng khủng khiếp (tiểu thuyết), cung đàn sau cuối (8 truyện ngắn), tàng thư của 
Sherlock Holmes (12 truyện ngắn ) 
KHPL: 820 
 
431. Bá tước Monte Cristo: Văn học cổ điển chọn lọc / Dumas. Alexandre; Nghiệp 
Khánh (Phỏng dịch) .- H:. Lao động, 2007.-231 tr; 21cm.  

Gồm 18 chương như: Tàu Pharaon cập giá; âm mưu; Bữa tiệc đính hôn; 
Ngục tù tăm tối; Trở về; Quán trọ cầu sông Gard; Gia đình ông Morrel; Chạm 
trán; Những mối quan hệ; Bữa tiệc; Biến cố; Kẻ phản bội; Đột nhập; Bàn tay 
thượng đế …  
KHPL: 840  
 
432. Hành trình từ trái đất lên mặt trăng/ Vecnơ. Juyn.- H:. Văn hóa – Thông tin, 
2006.- 277tr; 19cm.  

Gồm 28 chương: 1.Câu lạc bộ đại bác; 2.Thông báo của chủ tịch Banbican; 
3. Ảnh hưởng của bản thông báo Banbican; 4. Thư phúc đáp của đài quan sát 
Cambritgiơ; 5….. 
KHPL: 840  
 
433. 80 ngày vòng quanh thế giới: Truyện khoa học viễn tướng/ Vécnơ. Juyn; 
Huy Lập (Dịch và giới thiệu).- H:. Hội nhà văn, 2004.- 319tr; 19cm.  

Nội dung của cuốn truyện khẳng định sức mạnh ý chí tinh thần khoa học và 
những phẩm chất cao quý khác của con người, niềm tin ở khả năng con người: làm 
chủ thiên nhiên được gởi gắm qua nhân vật Phécgnxôn một nhà khoa học đã chế 
tạo ra kinh khí cầu có diều khiển cùng hai cộng sự bay đi thám hiểm ở vùng Trung 
Phi ... 
KHPL: 840  
 
434. Cỏ hồi sinh: Tiểu thuyết/ Giono. Jean.- H:. Thanh niên, 2007.- 166tr; 21cm.   

Tập cuối của tiểu thuyết Phean. Ca ngợi cuộc sống tự nhiên, lao động sản 
xuất trên nền sản xuất tự cung tự cấp, ước mơ quan hệ giũa người với người cốt lõi 
của cõi đời là tình yêu và lòng nhân ái  
KHPL:843   
 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 83 

435. Tên tôi là đỏ: Tiểu thuyết/ Pamur. Orhan; Phạm Viêm Phương, Huỳnh Kim 
Oanh (dịch).- H.: Văn học, 2007.- 659tr; 24cm.  

 Là tiểu thuyết vụ án ly kỳ.”Tên tôi là Đỏ” còn chiêm nghiệm tuyệt diệu về 
tình yêu, đam mê nghệ thuật, và những cằng thẳng giữa đông và tây Istanbub cuối 
thập kỷ 90 của TK 16. 
KHPL:891.3 
 
436. Lỗ Tấn: Truyện/ Lâm Chí Họa.-Tp. Hồ Chí Minh:. Văn nghệ Tp. Hồ Chí 
Minh, 2002.- 878 tr; 21cm.  

Tìm hiểu cuộc sống, tình yêu, quan hệ gia đình, bạn bè cũng như sáng tác 
của nhà văn, từ truyện ngắn đến tạp văn, thơ …và cả các công trình nghiên cứu, 
dịch thuật của ông; hiểu cặn kẽ hơn đời sống văn hóa Trung Quốc. Qua đó soi sáng 
thêm một vài điều trong quan hệ văn hoá giữa hai dân tộc lấng giềng.. 
KHPL: 891.5  
 
437. Bông hồng vàng và bình minh mưa/ Pauxtôpxki. Kônxtatin; Kim Ân, Mộng 
Quỳnh (Dịch).- H.: Văn học, 2007; 591tr; 21cm.  

Giới thiệu 2 phần: Bông hồng vàng và Bình minh mưa. Trong mỗi phần lại 
giới thiệu một số tác phẩm chọn lọc như: Bụi quý, Tảng đề trên tảng phiêu 
nham,…(Bông hồng vàng); Âm nhạc Vecđi, Cây tường vi, Trái tim nhút nhát,… 
(Bình minh mưa) 
KHPL: 891.7  
 
438. Những trường đại học của tôi/ Gorky. Macxim; Trần Khuyến (Dịch).- H:. 
Văn học, 211tr; 21cm.  

Cuốn sách được dịch từ nguyên văn tiếng Nga trong Gorki toàn tập (trọn bộ 
30 tập, tập 13) của Nhà xuất bản Văn học Quốc gia, Maxcova - 1951.Lần tái bản 
này gồm có bốn cuốn:- Kiếm sống; - Thời thơ ấu; - Tuyển tập Truyện ngắn;- Những 
trường đại học của tôi  
KHPL:891.7     
 
439. Ruồi trâu: Tiểu thuyết/ Vôinitsơ. Eten Lilian; Hà Ngọc (dịch).- H:. Văn học, 
2005.- 448tr; 19 cm. 

 Nói về phong trào cách mạng của “nước Ý trẻ” vào những năm trước và sau 
1848. Đây là giai đoạn mà cao trào cách mạng đang lan tràn khắp châu Âu. Qua đó 
ca ngợi tính chất anh hùng cách mạng mà tác giả gởi gắm qua nhân vật Ruồi trâu 
đồng thời phê phán, đả kích bọn thống trị, nói suông, sa lầy vào vũng bùn chủ nghĩ 
cải lương vói chủ nghĩa yêu nước mơ hồ… 
KHPL: 891.7  
 
440. Mưu hay kế kế lạ của Khổng Minh Gia Cát Lượng/ Nguyễn Nguyên Quân.- 
Đà Nẵng:. Nxb Đà Nẵng, 2001.- 158tr; 19cm.  
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Được biên soạn dựa theo các sách: Tam thập lục kế mưu  kế đại toàn, Tam 
quốc chí diễn nghĩa, Tam thập lục kế, thuật ứng xử quyền biến giúp bạn đọc hiểu rõ 
hơn về Khổng Minh Gia Cát Lượng 
KHPL: 895.923  
 
441. Người đẹp nghi tàm Bà Huyên Thanh Quan cuộc đời và thơ/ Bùi Bội Tỉnh.- 
Tp. Hồ Chí Minh:. NXB Trẻ, 2008.- 271tr; 21cm.  

Bà Huyện Thanh Quan là một nhà thơ nữ xuất sắc trong nền văn học cổ điển 
Việt Nam nhưng mấy ai biết rõ về cuộc đời và sự nghiệp thơ của bà.Vì vậy cuốn 
sách này sẽ giúp bạn cảm nhận được những gì thật thà giản dị mà tế nhị sâu xa 
trong tâm hồn nữ sĩ thông qua những bài thơ của bà, ... 
KHPL: 892.928   
 
442. Phương pháp luận nghiên cứu văn học/ Nguyễn Văn Dân.- In lần thứ 2 có bổ 
sung và sửa chữa.- H:. Khoa học – Xã hội, 2006.- 325 tr; 21 cm.  

Gồm 3 chương: 1.Phương pháp luậnnghiên cứu văn học – Một bộ phận của 
lý luận văn học; 2.Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học; 3. 
Yêu cầu tổng hợp và liên ngành  
KHPL: 895.922 01  
 
443. Chữ người tử tù: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Tuân.- H:. Văn học, 2008.- 
265tr; 21cm. 

 Giới thiệu một tập truỵên ngắn gồm 22 tác phẩm của Nguyễn Tuân như: 
Vườn xuân lan tạ chủ; Đánh mất ví; Gỡ cái vạ vịt; Một vụ bắt rượu lậu,  Chữ người 
tử tù, Người lái đò sông Đà … 
KHPL: 895.923  
 
444. Cuối xuân: Tiểu thuyết/ Nguyễn Khắc Phục.- H.: Công an nhân dân, 2005.- 
715tr; 21cm.  

Gồm các chương:Mở đầu. Cánh đồng thí thân; 2. Phương án Tây Sa; 3. Đập 
nước Mỹ Lệ; 4. Đồi tin mừng; 5. Tình mẫu tử; 6. Rắc rối cái sự đời; 7. Tâm địa con 
người; 8. Những cuộc thăm viếng; 9. Mặt giáp mặt; 10. Sự thật phủ phàn.. 
KHPL: 895.923   
 
445. Ngôi đền và thuyền nhân: Tiểu thuyết/ Nguyễn Khắc Phục.- H:. Công an 
nhân dân, 2005.- 695tr; 21cm.  

Giới thiệu một cách có hệ thống những sáng tác quan trọng nhất của nhà văn 
Nguyễn Khắc Phục,tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tiếp cận và cảm nhận những 
gì nhà văn muốn kí thác,gửi gắm qua sáng tác của mình….   
KHPL: 895.923   
 
446. Người đàn bà kể chuyện: Tập truyện ngắn tác giả tự chọn/ Lý Lan.- In lần 
thứ 2.- H:. Văn nghệ, 2006.- 297tr; 21cm.  
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Tập hợp nhiều truyện ngắn khác nhau giới thiệu về thân phận, cuộc đời bất 
hành của người phụ nữ như:Người đàn bà kể chuyện, Chị ấy lấy chồng chưa, Mẹ và 
con, Hai mươi mốt năm sau, Chuyện kinh dị.... … 
KHPL: 895.923   
 
447. Nguyễn Công Hoan truyện ngắn chọn lọc. Tập 1/ Lê Minh (Sưu tầm và biên 
dịch).-H:. Hội nhà văn, 2002.- 500tr; 21cm.    

Giới thiệu những truyện ngắn chọn lọc của Nguyễn Công Hoan như: cái lò 
gạch, cấm chợ, đồng hào có ma, mua bánh, sáu mạng người, hai mẹ con, thủ tiêu tù 
chính trị, …. 
KHPL: 895.923 
 
448.  Nguyễn Công Hoan truyện ngắn chọn lọc. Tập 2/ Lê Minh (Sưu tầm và 
biên dịch).-H:. Hội nhà văn, 2002.- 532tr; 21cm.  

Giới thiệu những truyện ngắn chọn lọc của Nguyễn Công Hoan trước cách 
mạng tháng 8 năm 1945 với sự bất công,  giả dối như: răng con chó của nhà tư 
bản; thằng ăn cắp; cụ Chánh Bá mất tiền; mánh khoé; cô Kếu; gái tân thời,… 
KHPL: 895.923   
 
449. Những truyện ngắn thời chiến tranh/ Nguyễn Thị Văn Anh, Ngô Thị Kim 
Cúc, Nguyễn Thị Hồng Duệ ….- H.: Hội nhà văn, 2007.- 572tr; 19cm.  
  Giới thiệu những truyện ngắn của nhiều tác giả như Nguyễn Thị Vân Anh: 
đứa con người lính, mê lộ phù hoa... Ngô Thị Kim Cúc: bạn đồng môn, biến tấu... 
Nguyễn Thị Hồng Duệ: sau khúc chim ru, anh ấy...Vũ Thị Hồng: có một thời yêu, 
ngã ba... Trần Thị Thắng: còn lại sau chiến tranh, đêm trắng... Nguyễn Thu Trang: 
chị Hòa, chị tôi... Nguyễn Thị Ngọc Hải: tình nhà quê, ốc biển...  
KHPL: 859.923  
 
450. Truyện ngắn nữ đầu thế kỷ 21 (2001 – 2007)/ Sương Nguyệt Minh (Tuyển 
chọn).- H:. Văn học, 2007.- 463tr; 21cm.  

Tính đa năng đa sắc ở tập truyện ngắn với cá tính sáng tạo của mỗi tác giả 
phái đẹp thời kinh tế thị trường trong những va đập:được – mất,ánh sáng – bóng 
tối,hạn phúc – khổ đau…Mỗi người một giọng điệu,một cách nhìn nhưng ngòi bút 
đều hướng đến cái chân – Mĩ  - Thiện 
KHPL:895.923   
 
451. Truyện ngắn 50 cây bút nam/ Vũ Thụy An (Tuyến chọn).-H:. Thanh niên, 
2008.- 743tr; 21cm.  

Giới thiệu 50 truyện ngắn của các cây bút nam tiêu biểu sinh từ năm 1935 
đến những năm 70 của thế kỷ XX như: Tạ Duy Anh với Nữa đêm về sáng; Nguyễn 
Nhật Ánh với Tivi, tủ lạnh hay Cát- xét; Đức Ban với Khúc... 
KHPL: 895.923   
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452. Nhân vật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng (Chuyên khảo)/ Đinh Trí Dũng.-H:. 
Khoa học – Xã hội, 2005.- 263tr; 21cm.  

Gồm chương mở đầu giới thiệu số phận nhân vật Vũ Trọng Phụng dòng thời 
gian; Quan niệm về nghệ thuật con người trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng; Thế 
giới nhân vật Vũ Trọng Phụng và chỗ mạnh chỗ yếu của ngòi bút nhà văn; Một số 
biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong xây dựng nhân vật … 
KHPL: 895.928   
 
453. Văn hóa dân gian người Việt (Lễ hội và trò chơi dân gian)/ Vũ Ngọc Khánh 
(Chủ biên).- H:. Quân đội Nhân dân, 2007.- 198tr; 21cm.  

Gồm 2 phần:  Phần I: Một số hội làng tiêu biểu mang đậm sắc thái riêng của 
từng vùng miền. Phần II: Một số trò chơi dân gian thường thấy trong các hội làng, 
ngày tết, giờ tan ca,…. 
KHPL: 898.928  

 
 
 

DU LỊCH 
 
 
 
454. Cẩm nang hướng dẫn du lịch/ Nguyễn Bích San, Nguyễn Cường Hiền, 
Nguyễn Thị Lâm, Lương Chi Lan.- H:. Văn Hoá Thông Tin, 2004.- 539 tr; 19 cm. 
 Nội dung sách gồm 3 phần: Phần 1. Giới thiệu chung ; Phần 2. Di tích lịch 
sử, thắng cảnh của các tỉnh, thành phố trong cả nước; Phần 3.Một số chuyên đề về 
du lịch; Kèm theo phục lục... 
KHPL: 910.202 
 
455. Công nghệ du lịch (kỹ thuật nghiệp vụ)/ Foster Dennis L.- Tp.Hồ Chí Minh:. 
Thống Kê, 2001.- 314 tr; 21 cm. 
 Trình bày về ảnh hưởng của công nghệ du lịch, lữ hành; Công nghệ lữ hành 
ngày nay; Đại lý lữ hành; Di chuyển bằng đường hàng không; Lập kế hoạch lộ 
trình; Khách sạn, lữ quán, nhà nghỉ dưỡng; Thủy trình; Tuyến tham quan; Giá cả 
chuyến đi, giá vé; Tự động hóa tại đại lý; Lộ trình quốc tế; Tiếp thị du lịch. .. 
KHPL: 910.202 
 
456. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch/ Đinh Trung Kiên .- H:. Đại học Quốc Gia Hà 
Nội, 2006.- 250 tr; 21 cm. 
 Gồm 6 chương: 1. Những khái niệm cơ bản; 2. Những phẩm chất vè năng lực 
cần có ở hướng dẫn viên du lịch; 3. Những yếu tố khách quan tác động đến hoạt 
động hướng dẫn du lịch; 4. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch; 5. Tham quan du 
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lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; 6.Xử lý tình huống trong hoạt 
động hướng dẫn du lịch.  
KHPL: 910.202 
457. Nhập môn khoa học du lịch/ Trần Đức Thanh.- H:. Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2005.- 216 tr; 21 cm. 
 Trình bày khái niệm về du lịch và du khách; Các giai đoạn hình thành và 
phát triển du lịch; Động cơ và các loại hình du lịch; Điệu kiện phát triển du lịch; 
Tính thời vụ trong du lịch; Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; Tổ chức 
và bộ máy quản lý về du lịch; Khoa học du lịch;... 
KHPL: 910.202 
 
458. Những kỳ quan du lịch của thế giới/ Bùi Văn Quảng.- Tp. Hồ Chí Minh:. 
Trẻ, 2007.- 318tr; 21cm.  

Từ cảnh quan lãng mạn và huyền bí của ngôi đền,các kim tự tháp, của thảo 
nguyên các kì quan này đã phác thảo một toàn cảnh đa dang nhất trên thế giới mà 
bất kì ai thích du lịch đều phái đặt chân đến một lần. 
KHPL.910.202  
459. Từ điển địa danh văn hóa và thắng cảnhViệt Nam = Dictionary of 
Vietnamese cultural place names and Scienic sport/ Nguyễn Như Ý, Nguyễn 
Thành Chương, Bùi Thiết.- H:. Khoa học – Xã hội, 1223tr; 24cm.    

Giới thiệu các địa danh văn hóa và thắng cảnh trên khắp đất nước Việt 
Nam mà ít nhiều mang giá trị lịch sử nhất định. Đó vừa là di tích lịch sử, vừa là địa 
danh thắng cảnh, du lịch,vừa là địa danh làng nghề, địa danh lễ hội dân gian, địa 
danh khảo cổ,…. 
KHPL:910.3  
 
460. Sổ tay du lịch khám phá Trung Quốc/ Minh Châu, Thế Anh.- H:. Văn hóa – 
Thông tin.- 465tr; 21cm.  

 Giới thiệu 27 trong tổng số 33 di sản thế giới được Unesco công nhận, 177 
khu danh lam, thắng cảnh đặc sắc, hàng trăm đài kỷ niệm, vườn quốc gia, khu bảo 
tồn thiên nhiên trên đất nước Trung Quốc,… 
KHPL: 910.591 
 
461. Du lịch 3 miền về miền trung/ Bửu Ngôn.- Tp.Hồ Chí Minh:. Trẻ, 2004.- 
252tr; 19cm.  

Giới thiệu đôi nét về các đặc điểm về lịch sử, thời tiết, xe khách, xe lửa, máy 
bay, các danh thắng cảnh nổi tiếng, cũng như các dịch vụ lưu trú, dịch vụ bổ 
sung của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. 
KHPL. 910.597   
 
462. Du lịch Việt Nam những điểm đến/ Đỗ Thị Ánh Tuyết.- H:. Thanh niên, 
2006.- 443tr; 21cm.   
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 Giới thiệu những tuyến , điểm du lịch tiêu biểu như Hội an, Kỳ Lừa,Vườn 
quán Lạc Hồng,Bãi biển Mỹ Khê, Mỹ Sơn di sản văn hóa thế giới,làng sen, làng 
chùa ... 
KHPL: 910.597  
463.  Địa danh du lịch Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hiền.-  Tp. Hồ Chí Minh:. Tư 
điển Bách khoa, 2007.- 320 tr; 19 cm. 

Cung cấp cho bạn đọc những địa danh du lịch từ Bắc đến Nam, từ miền núi 
đến miền xuôi của đất nước Việt Nam theo dạng các mục từ. 
KHPL: 910.597 
 
464. Non nước Việt Nam/ Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Du Lịch.- H:. Văn 
Hóa, 2007.- 724 tr; 21 cm. 
 Gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu Việt Nam; Phần 2: Văn hóa truyền thống; 
Phần 3: Tiềm năng du lịch các tỉnh thành phố. ... 
KHPL: 910.597 
 
465. Làng nghề du lịch Việt Nam/ GS.TS Hoàng Văn Châu, Th.S Phạm Thị Hồng 
Yến, Th.S Lê Thị Thu Hà.- H:. Thống Kê, 2007.- 378 tr; 21 cm. 
 Gồm 5 chương: 1. Mạng lưới làng nghề ở Việt Nam; 2. Phát triển bền vững 
làng nghề Việt Nam; 3. Xu hướng phát triển du lịch làng nghề trên thế giới; 4. Phát 
triển làng nghề du lịch ở Việt Nam; 5. Xây dựng mô hình làng nghề du lịch ở Việt 
Nam. 
KHPL: 910.597 
 
466.  Tuyến điểm du lịch Việt Nam/ Bùi Thị Hải Yến.- H:. Giáo Dục, 2007.- 431 
tr; 24 cm. 
 Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của 
Việt Nam; Giới thiệu tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Bộ, của Bắc Trung 
Bộ, Nam trung Bộ và Nam Bộ.;....  
KHPL: 910.597 
 
467. Vietnam tourism information = Thông tin du lịch Việt Nam.- H:. Thông tấn 
xã, 2006.- 119 tr; 24cm.  

Giới thiệu các địa danh du lịch nổi tiếng , các sản phẩm dịch vụ du lịch ở 
VN... 
KHPL: 910.597   
 
468. Quần thể di tích Huế/ Phan Thuận An.- Tái bản lần thứ nhất.- Tp. Hồ Chí 
Minh:. Trẻ, 2007.- 342tr; 21cm.  

Giới thiệu 2 phần: Phần 1: Huế, Unesco và di sản văn hóa thế giới đầu tiên 
của Việt Nam; Phần 2: Diện mạo và giá trị quần thể di tích Huế. 
KHPL: 959.7  
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ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ 
 
469.  100 di sản nổi tiếng thế giới/ Đặng Nguyên Minh.- H:. Văn Hóa Thông Tin, 
2007.- 311 tr; 21 cm. 

Giới thiệu tóm tắt 100 di sản văn hóa thế giới, trong đó có bốn di sản thế giới tại 
Việt Nam: Phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Tháp Chăm Mỹ Sơn. 
KHPL: 900 
 
470. Một số chuyên đề lịch sử thế giới/ Vũ Dương Ninh.- H:. Đại học Quốc Gia 
Hà Nội.2006.- 602 tr; 21 cm. 
 Nội dung sách trình bày các vấn đề như: 1. Suy nghĩ về tính cách xã hội 
phương Đông cổ đại; 2. Thành tựu của nền văn hoá cổ đại Ấn Độ, Trung Hoa và 
ảnh hưởng của nó đối với văn hoá thế giới; 3. Ảnh hưởng văn minh Ấn Độ với các 
quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử; 4. Phác thảo nghiên cứu quan hệ kinh tế - xã 
hội Cămpuchia dưới thời Ăngco và hậu Ăngco; 5. Những chuyển biến kinh tế - xã 
hội ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa; 6... 
KHPL: 900 
 
471.  100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến lịch sử thế giới/ Lê Thùy Chi.- H:. 
Văn hóa - Thông tin, 2007.- 638 tr; 21 cm. 

Giới thiệu 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới cả 
trong thời kỳ hiện đại và thời cổ đại. 
KHPL: 909 
 
472. Sổ tay các nước trên thế giới (195 quốc gia và vùng lãnh thổ)/ Vĩnh Bá, Lê 
Sĩ Tuấn.- Tái bản lần thứ 1 có bổ sung, sủa chữa.- H.: Giáo dục, 2005.- 943tr; 24cm.  

Cung cấp các thông tin ngắn gọn nhất về mỗi vùng quốc gia hoặc lãnh thổ 
như: khí hậu, đất đai, tôn giáo, dân số, văn hóa…; gần 200 bản đồ minh họa cụ thể 
vị trí của từng quốc gia; cách đọc và viết tên các quốc gia; phân tích tình hình kinh 
tế của mỗi quốc gia… 
KHPL: 909  
 
473. Bách khoa lịch sử thế giới: Những sự kiện nổi bậc trong lịch sử thế giới ( 
giai đoạn từ thời tiền sử đến năm 2000)/ Trần Nguyễn Du Sa, Trần Thế San, 
Nguyễn Anh Dũng….- H:. Văn hoá Thông tin, 2000 – 1640 tr; 27 cm. 
 Trình bày 7 phần: 1. Thời kỳ tiền sử; 2. Thời kỳ thượng cổ và cận cổ ( năm 
3500 TCN- năm 500 SCN); 3. Hậu kỳ cổ đại, 500 – 1500; 4. Thời kỳ tiền cận đại, 
1500 – 1800; 5. Thời kỳ cận đại, 1789 – 1914; 6. Các cuộc chiến tranh thế giới và 
giai đoạn giữa hai cuộc chiến, 1914 – 1945; 7. Giai đoạn đại dương 1945 – 2000.. 
KHPL:909.03 
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474. Làng Việt đối diện tương lai hồi sinh quá khứ/ Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam.- Đà Nẵng:. Nxb. Đà Nẵng, 2007.- 276tr; 24cm.  

Trình bày lại sự phát triển của làng Việt Nam qua câc thời kì gồm: Làng Việt 
Nam khái niệm và thực tế; Làng trong thời kì thực dân và quan hệ với Nhà nước ; 
Thời kì thuộc địa ; Chiến tranh và độc lập 1940 - 1954 ; Cải cách ruộng đất ; Thời 
kì tập thể hóa ; Quyền lực và giới tính trong việc hình thành giói tinh hoa của làng; 
Đời sống nghi lễ của làng;… 
KHPL:910.959   
 
475. Thông sử nước Anh/ Tiền Thừa Đán, Hứa Khiết Minh.- Tp. Hồ Chí Minh:. 
Lao động – Xã hội, 2005.- 364tr; 21tr. 21 cm  

 Trình bày 19 chương: Chương 1: Từ viễn cổ đến khi La Mã chiếm lĩnh; 
Chương 2: Britain thời kỳ Angles - Saxons; Chương 3: Người Normandy chinh phục 
và chế độ phong kiến phát triển; Chương 4: Sự hiến chương và khởi đầu của nghị 
viện; Chương 5: Chiến tranh 100 năm vàchiến tranh hoa hồng,.. 
KHPL: 942  
 
476. Lịch sử nước Pháp/ Đặng Thanh Tịnh.-  H.: Văn hóa – Thông tin, 2006.- 316 
tr; 21cm.  

Trình bày một cách hệ thống những sự kiện lịch sử của nước Pháp từ khi 
hình thành quốc gia, dân tộc Pháp đến các chế độ, các cuộc chiến tranh, các cuộc 
cách mạng dân chủ nghĩa tư sản cho đến nay 
KHPL. 944   
 
477.  Chân Lạp phong thổ ký/ Chu Đạt Quan.- H:. Thế Giới, 2006.- 125 tr; 21 cm. 
 Giới thiệu những nét cơ bản về đất nước Chân Lạp: Thành quách, cung thất, 
phục sức, quan thuộc, tam giáo, ngôn ngữ, văn tự, ...  
KHPL: 951 
 
478. Lịch sử Nhật Bản/ Nguyễn Quốc Hùng, Đặng Xuân Kháng, Nguyễn Văn 
Kim….- H.:Thế Giới, 2007.- 442tr; 24cm. 

 Trình bày một cách hệ thống toàn bộ tiến trình lịch sử Nhật Bản từ thời tiền 
sử, sơ sử cho đến hiện nay 
KHPL: 952  
 
479. Đây là vương quốc Thái (Bốn phương)/ Hoàng Văn Quang.- Tp. Hồ Chí 
Minh:. Phương Đông, 2007.- 228tr; 21cm.  

Giới thiệu đất nước, con  người, đời sống, văn hóa, tín ngưỡng,  văn chương, 
nghệ thuật đến những môn thể thao, giải trí; những vùng cao nguyên, thảo nguyên, 
bộ lạc cho đến những bờ biển, hòn đảo, vùng phụ cận và thủ đô vương quốc Thái … 
KHPL: 959.3  
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480. Bản sắc văn hoá lễ hội: văn hoá dân gian đặc sắc qua những lễ hội truyền 
thống trong năm /Thuận Hải.- H:. Giao Thông Vận Tải, 2006.- 335 TR; 21 cm. 
 Nội dung sách trình bày các lễ hội với cách thức thống nhất: theo thời gian 
diễn ra ( ngày tháng âm lịch), lịch sử hình thành, bối cảnh, địa điểm, nội dung các 
nghi lễ, hoạt động văn hoá, vui chơi trong lễ hội ... của hầu hết các dân tộc, vùng 
miền trong cả nước... 
KHPL: 959.7 
 
481. Cố đô Huế xưa và nay/ Hội khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế.- Huế:. Thuận 
Hoá, 2005.- 800 tr; 24 cm. 
 Tập sách trình bày quá trình hình thành và phát triển kinh đô Huế; Nhân vật 
lịch sử; Văn hoá, văn học, kiến trúc; Di tích, bản đồ, đại bạ, văn bản hán nôm; Bảo 
tồn và phát triển di sản lịch sử Cố đô Huế;... 
KHPL: 959.7 
 
482. Dấu ấn văn hóa Huế/ Bùi Minh Đức.- H:. Văn Học, 2007.- 316 tr; 21 cm. 

Giới thiệu bản sắc của con người xứ Huế, bóng cũ hình xưa của những con 
người xứ Huế, Ngôn từ xứ Huế, chế độ nô lệ ở xứ Đàng Trong dưới thời các chúa 
Nguyễn, cách vòng tay và chắp tay phong cách Huế, chuyện tử hình xưa và nay, tục 
lệ lưu chủ và lưu phạn của người Huế xưa,... 
KHPL: 959.7 
 
483. Đồng giao người Việt: Tuyển chọn bình giảng/ Triều Nguyên.- Huế: Thuận 
Hóa, 2008.- 315tr; 21cm.   

Giới thiệu , tuyển chọn 258 đơn vị đồng dao. đáp ứng nhu cầu vui chơi của 
lứa tuổi.Chia làm 2 phần : phần1:Những bài hát của lứa tuổi nhi đồng ; phần 2 
:Những bài hát của lứa tuổi thiếu niên. 
KHPL: 959.7  
 
484. Hồ sơ chiến tranh Việt Nam ( Tiết lộ lịch sử của chiến lược thời kỳ Nixon)/ 
Kimball. Jeffrey.- Thanh Hóa:. Công an Nhân dân, 2007.- 639tr; 21cm.  

Nội dung cuốn sách tập trung vào những mưu toan, chiêu lược  “Củ cà rốt 
và cây gậy” và cách quản lý chính quyền của Nixon. Gồm: Sự thạt chống lại huyền 
thoại trong chiến lược chiến tranh Việt Nam từ Nixon đến Ford; Các mục tiêu của 
chính sách lớn và cáclựa chọn ban đầu; Những kế hoạch ban đầu và những mưu đò 
điên cuồng,… 
KHPL: 959.7   
 
485. Lãng du trong văn hóa Việt Nam/ Hữu Ngọc.- H:. Thanh niên, 2006.- 1047tr; 
23cm.  

Giới thiệu về văn hóa văn hóa Việt Nam gồm 3 phần: phần I: Đất việt; phần 
II: Lịch sử-truyền thống; phần III: Văn hóa-bản sắc dân tộc-văn học-nghệ thuật 
KHPL: 959.7   
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486. Lễ hội Việt Nam/ PGS Lê Trung Vũ, PGS.TS Lê Hồng Lý.- H:. Văn Hoá 
Thông Tin, 2005.- 1200 tr; 24 cm. 

Trình bày các lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam như Lễ hội Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Hà Tây,... 
KHPL: 959.7 
 
487. Lịch sử địa danh Việt Nam/ Vũ Ngọc Khánh (Chủ biên).- H:. Thanh niên, 
2008.- 407tr; 21cm.    

Giúp bạn đọc tìm hiểu sự tích các địa danh; Những truyện địa danh gắn liền 
với thần thoại và truyền thuyết; Những truyện địa danh gắn liền với cổ tich và giả 
sử; Những truyện địa danh gắn liền với giai thoại.. 
KHPL: 959.7  
 
488. Điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam/ Trương Thìn.- H:. 
HàNội, 2007.- 347tr; 24cm.   

 Phong tục tập quán có mặt ở kháp các lĩnh vực của đời sống con 
người.Cuốn sách sẽ giới thiệu cho chúng ta các tôn giáo tiêu biểu , tín ngưỡng dân 
gian , nghi lễ vòng đời người , lễ tết trong năm , mê tín dị đoan, lối sống , nếp sống 
và các lĩnh vực khác của VN.  
KHPL: 959.7  
 
489. Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên = Some image of Tay Nguyen 
culture/ Ngô Đức Thịnh.- Tp. Hồ Chí Minh:. Nxb Trẻ, 2007 .- 479 tr; 24 cm. 
 Phác họa văn hóa Tây Nguyên qua cồng chiêng, trang phục, nhà cữa. Luật 
tục và quản lý cộng đồng ở Tây Nguyên, sử thi Tây Nguyên.  
KHPL: 959.7 
 
490. Những thách  thức của văn hóa Việt Nam trong quá hội nhập kinh tế quốc 
tế/ PGS.TS. Phạm Duy Đức (Chủ biên).- H:. Văn hóa – Thông tin và Viện Văn hóa, 
2006.-  255tr; 21cm.  

 Cuốn sách đề cập đến những thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế đối với văn hóa Việt Nam hiện nay … 
KHPL: 959.7 
 
491. Phong trào Duy Tân các khuôn mặt tiêu biểu/ Nguyễn Q. Thắng.- H:. Văn 
hóa – Thông tin, 2006.- 737tr; 21cm.   

Trình bày các nhân vật tiêu biểu qua các phong trào kháng chiến ở Duy Tân 
gồm 10 chương.Chương1: Các cuộc cách mạng dân quyền , dân chủ đầu tiên trong 
lịch sử cách mạng Việt Nam ; Chương 2: Phong trào Duy Tân năm 1903 - 1908 ; 
Chương 3: Thực chất cuộc vận động tân văn hóa ; Chương 5: Cuộc biểu tình ; 
Chương 6. Khủng bố trắng … 
KHPL:959.7  
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492. Phong trào kháng thuế ở miền Trung năm 1908 qua các châu, bản triều 
Duy Tân/ Nguyễn Thế Anh.- Tp. Hồ Chí Minh:. Văn học, 2008.-  220tr; 21cm.  

Gồm có 2 phần:  Phần dẫn nhập và phần châu bản (Giới thiệu tổng quát; 
diễn biến phong trào tại các tỉnh miền Trung: Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình 
Định , Phú Yên,  Khánh Hòa , Thừa Thiên , Hà Tĩnh , Nghệ An ,Thanh Hóa , danh 
sách các phạm phát phối ra Côn đảo..  
KHPL: 959.7  
 
493. Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam/ Viện Dân Tộc Học.- H:. Văn Học, 2007.- 
339 tr; 21 cm. 

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1. Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và 
kết cấu thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc VN; Phần 2. Giới thiệu những 
nét chính của mỗi dân tộc về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá; Phần 3. Giới thiệu 
quá trình đoàn kết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu bước đầu trong 
công cuộc xây dựng CNXH….. 
KHPL: 959.7 
 
494. Tìm hiểu thế giới động vật dưới góc độ ngôn ngữ - văn hóa dân gian người 
Việt (qua dẫn liệu vùng Thừa Thiên Huế)/ Triều Nguyên.- Huế:. Thuận Hóa, 
2008.- 158 tr; 21 cm. 
 Về lĩnh vực ngôn ngữ học: đưa ra được một bảng phân loại động vật tiếng 
Việt và xác định các kiểu cấu tạo từ trong tên gọi động vật; Về lĩnh vực văn hóa: 
trình bày quan niệm dân gian qua các bảng đánh giá, phân nhóm động vật (với 19 
tiêu chí như sạch - bẩn, nhanh - chậm, chăm - lười, có lợi - có hại, đẹp - xấu)...  
KHPL: 959.7 
 
495. Thời đại Hùng Vương ( Lịch sử – Kinh tế – Chính trị – Văn hóa – Xã hội)/ 
Văn Tân,  Nguyễn  Linh, Lê Văn Lan,….-Tái bản.- H.: Văn học, 2008.- 275 tr; 
21cm.  

Giới thiệu 5 phần: 1.Nước Văn Lang: Bờ cõi tên nước và dân cư; 2. Trạng 
thái kinh tế; 3. Thể chế xã hội và chính trị; 4.Đời sống văn hóa; 5. Nước Âu lạc của 
An Dương Vương hay là sự kết thúc của thời đại Hùng Vương.. 
KHPL: 959.7 
 
496. Văn hóa các dân tộc Việt Nam/ Trần Ngọc Bình .- TP.HCM:. Thanh Niên, 
2008.- 311 tr; 21 cm. 
 Giới thiệu những nội dung cơ bản, có tính khái quát về các dân tộc đang sinh 
sống trên đất nước chúng ta: dân tộc Việt, dân tộc Mường, dân tộc Phổ, dân tộc 
Khơ Me, dân tộc Ba Na, ... ... ... 
KHPL: 959.7 
 
497. Văn hóa gia đình Việt Nam/ Vũ Ngọc Khánh.- H:. Thanh niên, 2007.- 377tr; 
21cm.  
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Kết cấu gồm 3 chương: 1.Có một văn hóa gia đình Việt Nam; 2. Văn hóa gia 
đình Việt Nam và ảnh hưởng các khuynh hướng tôn giáo triết học; 3.Văn hóa Việt 
Nam nhìn qua văn học nghệ thuật  
KHPL: 957.7  
 
498. Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam/ GS. Vũ Ngọc 
Khánh (Chủ biên).- H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 201 tr; 21cm.  

Giới thiệu các lễ hội truyền thống cho những ai muốn tim hiểu di sản văn hóa 
của dân tộc 
KHPL: 959.7 
 
499. Văn hoá nghệ thuật đồng bằng Bắc Bộ: Không gian và thời gian và biến 
đổi/ Nguyễn Thanh Tuấn.- H:. Từ điển Bách khoa, 2007.- 239tr; 21cm.  

Giới thiệu 4 vấn đề: Giá trị văn hóa nghệ thuật  đồng bằng Bắc bộ; Không 
gian – thời gian biến đổi văn hóa nghệ thuật đồng bằng Bắc bộ; Giá trị và biến đổi 
một số loại hình văn hóa nghệ thuật Đồng bằng Bắc bộ; Biến đổi không gian, thời 
gian văn hóa nghệ thuật Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay .. 
KHPL: 959.7  
 
500.  Văn hóa Việt Nam tìm hiểu và suy ngẫm/ Bùi Văn Vượng.- H.:Văn hóa – 
Thông tin, 2005.- 561 tr; 21cm. 

Trình bày 7 phần như: Khái lược về văn hóa; Phong tục tập quán; văn hóa 
văn minh; Kinh đô thành lũy; sách và thư viện; Mỹ nghệ thủ công; Danh nhân lịch 
sử văn hoá … 
KHPL: 959.7  
 
501. Vương quốc Champa/ Lương Ninh.- Tái bản có sửa chữa bổ sung.- H:. Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 400tr; 21cm.   

Trình bày 5 phần, 15 chương: Phần 1: Tiền sử và cơ sử; Phần 2:  Thới kỳ 
vương quốc Champa (Thế kỷ II – X); Phần 3: Thời kỳ Vijaya (Thế kỷ X- XIII); Phần 
4: Sự phát triển kinh tế xã hội Champa; Phần 5: Champa thời hậu kỳ (Sau năm 
1471) 
KHPL 959.7 
 
502. Sự tiếp xúc giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Pháp/ Phan Ngọc.- H:. Văn 
hóa – Thông tin và Viện văn hóa, 2006.- 208 tr; 21cm.   

Giới thiệu 8 chương: 1.Sự tiếp xúc với phương Tây trước cuộc chiến tranh 
xâm lược; 2.Triều đình Việt Nam trước hoạ mất nước; 3.Nhận xét chung về sự tiếp 
xúc giữa đạo Gia-tô và văn hóa cũ; 4.Quá trình diễn biến của tư tưởng của Việt 
Nam trong gần một thế kỷ; 5.Sự đổi mới tư tưởng,… 
KHPL. 959.744 
 



Trường Đại học Duy Tân                                                                 Thư mục sách mới 

Thư Viện 95 

503. Bí mật các chiến dịch không kích của Mỹ vào Bắc Việt Nam/ Cảnh Dương, 
Đông A (Biên soạn).-  Thanh hóa:. Công an Nhân dân, 2007.- 519 tr; 21cm.  

Nội dung của cuốn sách tập trung phản ánh tâm lý sợ hãi , chán nãn của phi 
công Mỹ khi bay trên bầu trời Việt và suy nghĩ của họ về một số trận chiến đã tham 
gia; cho thấy sự thật của của các chiến dịch không kích từ cái gọi là “Sự kiện Vịnh 
Bắc bộ”; và giới thiệu các trận đánh tiêu biểu trên bầu trời miền Bắc.. 
KHPL: 959.704331  
 
 
 
 


